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BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

THÁI BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Thái Bình, ngày        tháng 01 năm 2025 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

THẠC SĨ SẢN PHỤ KHOA- ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG  

 

1. Mục tiêu 

* Mục tiêu chung 

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kiến 

thức chuyên sâu và năng lực hành nghề lâm sàng nâng cao; có khả năng ứng dụng các tiến 

bộ y học hiện đại, thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng và giảng dạy; có tư duy phản 

biện, khả năng lãnh đạo chuyên môn và thích ứng với thực tiễn chăm sóc sức khỏe sinh 

sản trong bối cảnh hội nhập và đổi mới hệ thống y tế. 

* Mục tiêu cụ thể 

PEO1: Thực hành nghề nghiệp tuân thủ pháp luật và y đức, phù hợp với chuẩn đạo 

đức chuyên môn ngành Sản phụ khoa. 

PEO2: Vận dụng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng lâm sàng nâng cao trong chẩn 

đoán, điều trị, dự phòng các bệnh lý Sản phụ khoa thường gặp và phức tạp. 

PEO3: Ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới trong Sản phụ khoa vào 

thực hành và giảng dạy, đặc biệt tại cơ sở y tế tuyến tỉnh/tuyến cơ sở. 

PEO4: Thiết kế, triển khai, giám sát và công bố kết quả nghiên cứu khoa học ứng 

dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các tạp chí chuyên ngành. 

PEO5: Phát triển nghề nghiệp liên tục và năng lực lãnh đạo chuyên môn trong lĩnh 

vực Sản phụ khoa trong bối cảnh đổi mới và hội nhập y tế. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức  

PLO 1: Áp dụng hiệu quả kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, bệnh học Sản Phụ 

khoa đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với chứng cứ khoa học để chỉ định cận lâm sàng, 

biện luận chẩn đoán, điều trị, liên lượng bệnh nhân mắc bệnh Sản Phụ khoa.  



 

PLO 2: Vận dụng thành thạo kiến thức về phương pháp giảng dạy trong thiết kế bài 

giảng lâm sàng và lý thuyết. 

PLO 3: Vận dụng thành thạo kiến thức về nghiên cứu khoa học để thiết kế, tổ chức 

thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. 

PLO 4: Vận dụng hiệu quả kiến thức về tính chuyên nghiệp trong thực hành nghề 

nghiệp. 

PLO 5: Ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 

2.2. Kỹ năng 

PLO 6: Thực hiện thành thạọ kỹ năng khai thác bệnh sử, thăm khám lâm sàng đối với 

người bệnh mắc bệnh Sản Phụ khoa thông thường và trong tình huống cấp cứu.  

PLO 7: Phiên giải thành thạo kết quả cận lâm sàng cơ bản và một số cận lâm sàng 

chuyên sâu ở người bệnh mắc bệnh Sản Phụ khoa. 

PLO 8: Thực hiện thành thạo một số thủ thuật Sản Phụ khoa đảm bảo an toàn và hiệu 

quả 

PLO 9: Biện luận chặt chẽ để đưa ra được chẩn đoán các bệnh Sản Phụ khoa thường 

gặp và một số bệnh ít gặp của bà mẹ và trẻ sơ sinh. 

PLO 10: Ra quyết định đúng về kế hoạch điều trị, dự phòng, theo dõi bà mẹ và trẻ sơ 

sinh mắc bệnh lý Sản Phụ khoa và sơ sinh. 

PLO 11: Soạn, giảng dạy và lượng giá được một số kỹ năng lâm sàng cho sinh viên 

y khoa. 

PLO 12: Giao tiếp và phối hợp hiệu quả với người bệnh, người nhà người bệnh và 

đồng nghiệp để giải quyết các vấn đề sức khỏe của người bệnh đạt hiệu quả tối ưu. 

PLO 13: Thực hiện hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu khoa học về Sản Phụ khoa. 

2.3. Mức tự chủ và trách nhiệm 

PLO 14: Luôn thể hiện trách nhiệm và chịu trách nhiệm trong quá trình thực hành 

nghề nghiệp. 

PLO 15: Thể hiện sự thấu cảm, lòng trắc ẩn trong mọi hoạt động giao tiếp, thăm 

khám, chỉ định cận lâm sàng, điều trị tư vấn người bệnh để phù hợp với điều kiện kinh tế, 

văn hóa và xã hội của người bệnh. 

PLO 16: Thường xuyên thực hành tự phản ảnh và cam kết phát triển bản thân./. 

 



 

 

 

3. Yêu cầu đối với người dự tuyển và tốt nghiệp 

- Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế đào tạo Thạc sĩ kèm theo Quyết định số 

648/QĐ-YDTB ngày 26/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình Bao 

gồm: Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ Đa khoa trở lên. 

3.1. Xét tuyển: Những người tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ Đa khoa xếp loại 

Xuất sắc, có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

3.2. Thi tuyển: Những người tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ Đa khoa, có trình 

độ ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc 

các chứng chỉ tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

3.3. Môn thi tuyển sinh 

- Môn chuyên ngành: Sản phụ khoa theo trình độ tốt nghiệp đại học Y, thi tự luận, 

thời gian thi 150 phút, chấm theo thang điểm 10 

-  Môn cơ sở: Giải phẫu học theo trình độ tốt nghiệp đại học, thi tự luận, thời gian thi 

150 phút, chấm theo thang điểm 10 

- Điều kiện trúng tuyển: các  môn thi phải đạt từ điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 

3.4. Quy chế đổi điểm từ đào tạo BSNT sang đào tạo Thạc sĩ 

Những học viên đã học chương trình bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Dược Thái 

Bình đúng chuyên ngành được xét công nhận và chuyển đổi kết quả học tập sang chương 

trình đào tạo thạc sĩ cùng chuyên ngành với điều kiện nội dung giảng dạy và thời lượng 

học tập tương đương 

3.5. Điều kiện tốt nghiệp:  

- Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn: theo quy định tại Khoản 2, điều 27 ban hành theo 

QĐ số 648/QĐ-YDTB ngày 26/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái 

Bình về việc ban hành Quy chế đào tạo Thạc sĩ; 

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 điểm trở lên; 

- Có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu theo CĐR của chương trình đào tạo 

- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người 

hướng dẫn và chủ tịch hội đồng  

- Đã công bố công khai toàn văn trên website của Trường 

- Nộp 2 đĩa CD toàn văn về PHòng QLĐTSĐH và thư viện để lưu trữ 



 

 

4. Vị trí đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

- Khám chữa bênh tại các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa 

- Bộ môn Phụ sản/Sản phụ khoa tại các trường Đại học Y, Cao đẳng Y, Trung cấp 

Y. 

- Nghiên cứu viên tại các Viện, các tổ chức phi chính phủ có các dự án nghiên cứu 

về sản phụ khoa 

- Cán bộ quản lý chuyên môn tại các bệnh viện, trung tâm điều trị/nghiên cứu.  

5. Dự kiến quy mô tuyển sinh mỗi năm: 15-20 học viên (số lượng này có thể thay 

đổi tùy điều kiện cụ thể trong từng thời điểm nhất định). 

6. Khái quát chương trình  

STT Nội dung học tập 

Tín chỉ 

Tổng 

số 

LT TH Tỉ lệ % 

1 Các môn chung 11 7 4 16,2 

2 
Các môn cơ 

sở và hỗ trợ 

Phần bắt buộc 7 4 3 10,2 

Phần tự chọn  3 2 1 4,4 

3 
Các môn 

chuyên ngành 

Phần bắt buộc 30 10 20 44,2 

Phần tự chọn  10 4 6 14,8 

5 Luận văn tốt nghiệp 7 7 0 10,2 

 Tổng  68 34 34 100,0 

Ghi Chú: 01 Tín chỉ tương ứng 15 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành lâm sàng 

 



 

7. Đối sánh  

CTĐT đã được đối sánh với các CTĐT của các trường trong nước cùng chuyên 

ngành làm cơ sở xây dựng CTĐT 

Môn học Trường 

ĐHYTB 

Trường ĐHY 

Hà Nội 

Trường 

ĐHYD 

TPHCM 

Các môn chung 11 7 5 

Các môn cơ sở 

và hỗ trợ 

Phần bắt buộc 7 
8 8 

Phần tự chọn  3 

Các môn 

chuyên ngành 

Phần bắt buộc 30 40 18 

Phần tự chọn  10 6 20 

tốt nghiệp 7 6 9 

Tổng  68 67 60 

 

 

  



 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHUYÊN 

NGÀNH SẢN 

Mã HP Tên học phần 

Số tín chỉ Tiến trình 

𝚺 LT TH 
Năm 

1 

Năm 

2 

Phần 

chữ 

Phần 

số 

 
     

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 11 7 4 11 0 

Ngoại ngữ (tự học nộp chứng chỉ theo quy định): Bậc 4/6 

THSCHG 001 Triết học 3 3 0 3  

THSCHG 002 Tin học Y học 2 1 1 2  

THSCHG 003 Phương pháp Nghiên cứu khoa học 4 2 2 4  

THSCHG 004 Phương pháp giảng dạy đại học 2 1 1 2  

II. PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ 10 6 4 10 0 

Phần bắt buộc      

THSSAN 
1801 

Giải phẫu ứng dụng trong Sản Phụ 

khoa 
3 2 1 3  

THSSAN 1802 
Cấp cứu ngoại khoa tổng quát và NK 

cơ bản 
4 2 2 4  

Phần tự chọn (chọn 1 trong 3 HP) 3 2 1 3  

THSSAN 1901 Huyết học lâm sàng 3 2 1 3  

THSSAN 1902 Chẩn đoán hình ảnh 3 2 1 3  

THSSAN 1903 Dị ứng miễn dịch lâm sàng 3 2 1 3  

III. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 40 14 26 12 28 

 Phần bắt buộc 30 10 20 12 18 

THSSAN 2801 Sản thường 6 2 4 6  

THSSAN 2802 Sản khó 6 2 4 6  

THSSAN 2803 Sản bệnh 6 2 4  6 

THSSAN 2804 Hỗ trợ sinh sản, Sơ sinh 6 2 4  6 

THSSAN 2805 Phụ khoa tổng quát 6 2 4  6 

Phần tự chọn (chọn 2 trong 5 HP) 10 4 6 0 10 

THSSAN 
2901 

Phẫu thuật nội soi Sản phụ khoa cơ 

bản 
5 2 3  5 



 

THSSAN 2902 Ung thư sản khoa 5 2 3  5 

THSSAN 2903 Soi cổ tử cung và cắt đốt 5 2 3  5 

THSSAN 2904 Kế hoạch hoá gia đình 5 2 3  5 

THSSAN 2905 Sức khoẻ sinh sản  5 2 3  5 

IV. TỐT NGHIỆP 7 7 0 0 7 

THSSAN 401 Luận văn tốt nghiệp 7 7 0 0 7 

 Tổng khoá học 68 34 34 33 35 
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MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Mức độ đóng góp: L: Low- thấp;   M: Mediun- Trung bình ;   H: High- cao 

Mục 

tiêu 

CTĐT 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 

PEO1 H   H L       M  H H M 

PEO2 H  H M L H H H M M  M  M M M 

PEO3 H M H M H  H H M M M M M M M M 

PEO4 M M   M      H M H M M M 

PEO5 M  M  H M    M M M M M M  M  
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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

A. CÁC MÔN CHUNG 

TRIẾT HỌC 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Triết học 

Tên tiếng Anh: Philosophy 

Mã học phần: THSCHG001 

Ngành: Thạc sĩ Nội khoa    Mã ngành: 872.01 05 

I. Hành chính 

1. Thông tin chung 

Học phần: Triết học  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng:  

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

03 

32 

13 

90 

0 

0 

0 

Số bài kiểm tra và thi (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

02 

01 

01 

Học phần học trước: K 

Học phần tiên quyết: K 

Học phần song hành: K 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Lý luận chính trị 

2. Mô tả chung về học phần 

2.1 Lý thuyết 
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Học phần triết học gồm 08 chương, được giảng dạy và thảo luận trên lớp với thời 

lượng 45 tiết (03 tín). Chương 1: Trình bày những tri thức cơ bản khái lược về triết học; 

Chương 2: Trình bày những nội dung cơ bản về bản thể luận; Chương 3: Trình bày 

những nội dung cơ bản của phép biện chứng; Chương 4: Trình bày những nội dung cơ 

bản nhận thức luận; Chương 5: Trình bày những nội dung cơ bản về học thuyết hình thái 

kinh tế - xã hội; Chương 6: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học chính trị; 

Chương 7: Trình bày những nội dung cơ bản về ý thức xã hội; Chương  8: Trình bày 

những nội dung cơ bản triết học về chính trị. 

2.2 Thực hành: Không 

2.3 Lâm sàng: Không 

3. Khái niệm then chốt của học phần (Khuyến khích trình bày dưới dạng Sơ đồ khái 

niệm then chốt) 

 - Triết học; triết học Mác  Lênin; triết học chính trị; triết học về con người; 

 - Bản thế luận; nhận thức luận; ý thức xã hội; 

 - Hình thái kinh tế - xã hội. 

4. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên 

Học 

hàm/học 

vị 

Số điện thoại Email Ghi chú 

1.  Hà Kim Hoành TS 0919.993.285 dungthanh372@gmail.com Phụ trách 

2.  Lê Lan Anh ThS 0917.586.998 lelananh.ydtb@gmail.com Tham gia 

3.  Trần Quang Công TS 0911.247.789 congqt83@gmail.com GVTG 

4.  Phạm Văn Hùng ThS 0934.636.828 hungvp81@gmail.com GVTG 

5. Mục tiêu của học phần: 

Mục tiêu  Nội dung mục tiêu học phần  Mục tiêu 

chương trình 

đào tạo (PEO) 

5.1 

Về kiến thức: 

Trình bày và phân tích những kiến thức có tính nền tảng và 

hệ thống của triết học, từ đó hình thành thế giới quan,  

phương pháp luận khoa học cho hoạt động nhận thức và 

thực tiễn của bản thân; đồng thời làm nền tảng lý luận cho 

việc nhận thức các vấn đề, nội dung của những môn học 

khác. 

PEO1 

5.2 Về mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: PEO2 

mailto:congqt83@gmail.com
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6. Chuẩn đầu ra của học phần: 

- CLO1. Trình bày những tri thức cơ bản nhất về triết học và lịch sử triết học, triết 

học Mác-Lênin, vai trò của nó trong đời sống xã hội. Sự kết thừa, vận dụng, phát triển 

sáng tạo triết học Mác-Lênin của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thực tiễn cách mạng. 

- CLO2. Trình bày vấn đề bản thể luận trong lịch sử triết học cũng như tính khoa 

học, cách mạng của triết học Mác - Lênin khi giải quyết vấn đề này. 

- CLO3. Trình bày nội dung cơ bản về phép biện chứng duy vật, trên cơ sở đó rút 

ra ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức khoa học và hoạt động cải tạo xã hội. 

- CLO4. Hiểu và phân tích được phạm trù thực tiễn, nhận thức; thực chất của 

nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác - Lênin cũng như vai 

trò của việc quán triệt nguyên tắc này trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 

- CLO5. Hiểu bản chất của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, từ đó liên hệ đến 

sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- CLO6. Hiểu được quan điểm Mácxít về chính trị và các phương diện cơ bản về 

chính trị trong đời sống xã hội. Đồng thời nắm vững những nguyên tắc cơ bản trong 

quá trình đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay. 

- CLO7. Hiểu được quan điểm Mácxít về ý thức xã hội và tồn tại xã hội cũng như 

mối quan hệ biện chứng giữa hai lĩnh vực này. 

- CLO8. Hiểu được quan điểm Mácxít về con người và các phương diện tiếp cận 

nguồn gốc, bản chất con người. Đồng thời, nắm vững những nguyên tắc cơ bản trong 

xây dựng và phát huy nhân tố con người ở Việt Nam hiện nay. 

- CLO9. Nghiêm túc, trung thực, có thái độ hợp tác tốt trong nghiên cứu khoa học. 

- CLO10. Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học 

tập phát triển nghề nghiệp suốt đời. 

- Vận dụng tri thức triết học vào bảo vệ, phát triển triết học 

Mác - Lênin trong giai đoạn mới của đất nước và hoạt động 

chuyên môn của bản thân. 

- Nâng cao tính trách nhiệm trong công tác chuyên môn, vận 

dụng các nguyên tắc của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong 

hoạt động nhận thức và thực tiễn, trong việc phê phán những 

biểu hiện của chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật tầm 

thường, bệnh chủ quan duy ý chí. 

- Củng có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi 

của đất nước và đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai 

trái của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng, tư tưởng 

của Đảng. 
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- CLO11. Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các 

dân tộc trong hoạt động nghề nghiệp. 

Ma trận đóng góp chuẩn đầu ra của học phần 

CĐRHP/Module 

(CLO) 

Mức độ đóng góp (L/M/H) vào chuẩn đầu ra của CTĐT 

(PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1 L L L L       L L L L L L 

CLO2 L L L L       L L L L L L 

CLO3 L L L L  L L  L L L L L L L L 

CLO4 L L L L  L L L L L L L L L L L 

CLO5                 

CLO6                 

CLO7 L L L L       L L L L L L 

CLO8 L L L L       L L L L L L 

CLO9 L L L L       L  L L L L 

CLO10 L L L L  L L  L L L L L L L L 

CLO11      L L  L M M    M L 

Chú thích: L (Low) đóng góp Thấp, M (Medium) đóng góp Trung bình, H (High)  

đóng góp Cao. 
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II. NỘI DUNG 

STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

1 

Chương 1: Khái 

lược về triết học 

1. Triết học và vấn 

đề cơ bản của triết 

học 

2. Sự hình thành, 

phát triển tư tưởng 

triết học trong lịch 

sử 

3. Triết học Mác - 

Lênin và vai trò của 

nó trong đời sống xã 

hội 

4. Sự kế thừa, phát 

triển và vận dụng 

sáng tạo triết học 

Mác - Lênin trong 

4 

- Trang bị cho 

học viên những 

tri thức cơ bản 

nhất về triết học 

và lịch sử triết 

học cũng như 

triết học Mác – 

Lênin và vai trò 

của nó trong đời 

sống xã hội. 

Hiểu được sự kế 

thừa, phát triển 

và vận dụng 

sáng tạo triết học 

Mác – Lênin của 

Đảng ta vào thực 

tiễn cách mạng 

Việt Nam. 

Trình bày những tri 

thức cơ bản nhất về 

triết học và lịch sử 

triết học, triết học 

Mác-Lênin, vai trò 

của nó trong đời 

sống xã hội. Sự kết 

thừa, vận dụng, 

phát triển sáng tạo 

triết học Mác-

Lênin của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

vào thực tiễn cách 

mạng 

- Thuyết 

trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận 

nhóm 

HV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thảo luận 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

thực tiễn cách mạng 

Việt Nam 

5. Một số vấn đề về 

mối quan hệ giữa 

triết học Mác-Lênin 

với y học 

 

- Giúp học viên 

biết vận dụng tri 

thức đã học vào 

bảo vệ, phát 

triển triết học 

Mác – Lênin để 

phát huy tác 

dụng và sức 

sống của nó đối 

với thời đại và 

đất nước ta. 

- Giúp học viên 

củng cố niềm tin 

vào nền tảng của 

chủ nghĩa Mác-

Lênin nói chung 

và triết học Mác-

Lênin nói riêng, 

có căn cứ để 

thực hiện mục 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

tiêu, lý tưởng 

của Đảng và đấu 

tranh chống lại 

một số quan 

điểm sai trái. 

2 

Chương 2: Bản thể 

luận 

1. Khái niệm “ bản 

thể luận ” và nội 

dung bản thể luận 

trong lịch sử triết 

học 

2. Nội dung bản thể 

luận của triết học 

Mác - Lênin 

3. Mối quan hệ giữa 

khách quan và chủ 

quan 

 

4 

- Giúp học viên 

nắm vững vấn đề 

bản thể luận 

trong lịch sử triết 

học cũng như 

tính khoa học, 

cách mạng của 

triết học Mác-

Lênin khi giải 

quyết vấn đề 

này. 

- Góp phần giúp 

học viên nâng 

cao kỹ năng vận 

dụng các nguyên 

- Trình bày vấn đề 

bản thể luận trong 

lịch sử triết học 

cũng như tính khoa 

học, cách mạng của 

triết học Mác - 

Lênin khi giải 

quyết vấn đề này. 

- Trung thực, khách 

quan, có tinh thần 

nghiên cứu khoa 

học và ý thức học 

tập phát triển nghề 

nghiệp suốt đời. 

- Thuyết 

trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận 

nhóm 

HV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thảo luận 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

tắc của chủ 

nghĩa duy vật 

Mácxít trong 

hoạt động nhận 

thức và thực 

tiễn; trong việc 

phê phán những 

biểu hiện sai lầm 

của chủ nghĩa 

duy tâm, chủ 

nghĩa duy vật 

tầm thường, 

bệnh chủ quan 

duy ý chí. 

3 

Chương 3: Phép 

biện chứng 

1. Khái niệm “biện 

chứng” và khái quát 

lịch sử phép biện 

chứng 

8 

- Cung cấp cho 

học viên kiến 

thức cơ bản về 

nội dung của 

phép biện chứng 

duy vật, trên cơ 

- Trình bày nội 

dung cơ bản về 

phép biện chứng 

duy vật, trên cơ sở 

đó rút ra ý nghĩa 

phương pháp luận 

- Thuyết 

trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận 

nhóm 

HV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thảo luận 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

2. Những nội dung 

cơ bản của phép 

biện chứng duy vật 

3. Những nguyên 

tắc phương pháp 

luận cơ bản của 

phép biện chứng 

duy vật và sự vận 

dụng trong quá trình 

đổi mới ở Việt Nam 

4. Vai trò của phép 

biện chứng duy vật 

đối với hoạt động 

nhận thức và thực 

tiễn y học 

sở đó rút ra ý 

nghĩa phương 

pháp luận trong 

nhận thức khoa 

học và hoạt động 

cải tạo xã hội. 

- Giúp học viên 

biết vận dụng 

kiến thức đã học 

để hình thành, 

phát triển tư duy 

biện chứng khoa 

học, phê phán 

những biểu hiện 

của phương 

pháp tư duy siêu 

hình trong nhận 

thức khoa học và 

hoạt động xã 

hội. 

trong nhận thức 

khoa học và hoạt 

động cải tạo xã hội. 

- Trung thực, khách 

quan, có tinh thần 

nghiên cứu khoa 

học và ý thức học 

tập phát triển nghề 

nghiệp suốt đời. 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Máy chiếu 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

- Củng cố cho 

học viên niềm 

tin khoa học vào 

phép biện chứng 

duy vật Mácxí ;  

khắc phục tư 

tưởng phiến 

diện, chủ quan, 

nóng vội, muốn 

đốt cháy giai 

đoạn, cũng như 

tư tưởng bảo thủ, 

trì trệ, ngại đổi 

mới.  

4 

Chương 4: Nhận 

thức luận 

1. Một số vấn đề cơ 

bản của nhận thức 

luận 

4 

- Giúp học viên 

hiểu được phạm 

trù thực tiễn, 

nhận thức; thực 

chất của nguyên 

tắc thống nhất 

Hiểu và phân tích 

được phạm trù thực 

tiễn, nhận thức; 

thực chất của 

nguyên tắc thống 

nhất giữa lý luận và 

- Thuyết 

trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận 

nhóm 

HV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thảo luận 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

2. Nhận thức luận 

duy vật biện chứng 

3. Các hình thức, 

phương pháp nhận 

thức khoa học và đặc 

thù của nhận thức xã 

hội 

4. Nguyên tắc thống 

nhất giữa lí luận và 

thực tiễn và sự vận 

dụng nó trong sự 

nghiệp đổi mới ở 

Việt Nam hiện nay 

5. Ý nghĩa phương 

pháp luạn của 

nguyên tắc thống 

nhất giữa lý luận và 

thực tiễn đối với y 

học 

giữa lý luận và 

thực tiễn của 

triết học Mác – 

Lênin cũng như 

vai trò của việc 

quán triệt 

nguyên tắc này 

trong sự nghiệp 

đổi mới ở Việt 

Nam hiện nay. 

- Giúp học viên 

từng bước biết 

vận dụng 

nguyên tắc 

thống nhất giữa 

lý luận và thực 

tiễn vào ngăn 

ngừa, khắc phục 

bệnh kinh 

nghiệm, bệnh 

thực tiễn của triết 

học Mác - Lênin 

cũng như vai trò 

của việc quán triệt 

nguyên tắc này 

trong sự nghiệp đổi 

mới ở Việt Nam 

hiện nay. 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Máy chiếu 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

giáo điều trong 

học tập và hoạt 

động chuyên 

môn. 

- Đứng vững 

trên lập trường 

nhận thức luận 

của triết học 

Mác – Lênin để 

hiểu rõ bệnh 

kinh nghiệm, 

bệnh giáo điều, 

trên cơ sở đó 

tránh mắc những 

căn bệnh này. 

5 

Chương 5: Học 

thuyết hình thái 

kinh tế - xã hội 8 

- Giúp học viên 

nắm vững bản 

chất của học 

thuyết hình thái 

kinh tế - xã hội, 

Hiểu bản chất của 

học thuyết hình 

thái kinh tế - xã hội, 

từ đó liên hệ đến sự 

phát triển theo định 

- Thuyết 

trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận 

nhóm 

HV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thảo luận 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

1. Phương pháp tiếp 

cận duy vật và duy 

tâm về xã hội 

2. Những nội dung 

cơ bản của học 

thuyết hình thái kinh 

tế - xã hội 

3. Giá trị khoa học, 

cách mạng của học 

thuyết hình thái kinh 

tế - xã hội và sự 

nhận thức về con 

đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội việt 

Nam 

từ đó liên hệ đến 

sự phát triển 

theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

- Giúp học viên 

nâng cao kỹ 

năng vận dụng 

học thuyết hình 

thái kinh tế - xã 

hội để phân tích 

sự phát triển 

theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam cũng 

như sự biến đổi 

của các lĩnh vực 

trong đời sống 

xã hội. 

hướng xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

- Góp phần củng 

cố niềm tin vào 

giá trị trường tồn 

của học thuyết 

hình thái kinh tế 

- xã hội ở học 

viên, đấu tranh 

với những quan 

điểm sai trái thù 

địch về hình thái 

kinh tế - xã hội. 

6 

Chương 6: Triết 

học chính trị 

1. Quan niệm về 

chính trị trong lịch 

sử triết học 

2. Các phương diện 

cơ bản về chính trị 

trong đời sống xã 

hội 

8 

- Giúp học viên 

hiểu được quan 

điểm Mácxít về 

chính trị và các 

phương diện cơ 

bản về chính trị 

trong đời sống 

xã hội. Đồng 

thời nắm vững 

- Hiểu được quan 

điểm Mácxít về 

chính trị và các 

phương diện cơ 

bản về chính trị 

trong đời sống xã 

hội. Đồng thời nắm 

vững những 

nguyên tắc cơ bản 

- Thuyết 

trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận 

nhóm 

HV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thảo luận 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 



 

37 

 

STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

3. Vấn đề đổi mới 

chính trị ở Việt Nam 

hiện nay 

những nguyên 

tắc cơ bản trong 

quá trình đổi 

mới chính trị ở 

Việt Nam hiện 

nay. 

- Quán triệt đúng 

đắn quan điểm 

đổi mới chính trị 

và nội dung của 

đổi mới chính trị 

ở Việt Nam hiện 

nay. 

- Đứng vững 

trên lập trường 

Mácxít trong 

việc nhận thức 

các phương diện 

cơ bản về chính 

trị, khắc phục 

trong quá trình đổi 

mới chính trị ở Việt 

Nam hiện nay. 

- Trung thực, khách 

quan, có tinh thần 

nghiên cứu khoa 

học và ý thức học 

tập phát triển nghề 

nghiệp suốt đời. 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

ảnh hưởng của 

những tư tưởng 

cực đoan, cơ hội. 

7 

Chương 7: Ý thức 

xã hội 

1. Khái niệm tồn tại 

xã hội, ý thức xã hội 

và các hình thái ý 

thức xã hội 

2. Vai trò quyết định 

của tồn tại xã hội đối 

với ý thức xã hội và 

tính độc lập tương 

đối của ý thức xã hội 

3. Xây dựng nền 

tảng tinh thần trong 

tiến trình cách mạng 

xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam hiện nay 

4 

- Giúp học viên 

hiểu được quan 

điểm Mácxít về 

ý thức xã hội và 

tồn tại xã hội 

cũng như mối 

quan hệ biện 

chứng giữa hai 

lĩnh vực này. 

- Quán triệt và 

vận dụng đúng 

đắn nguyên lí 

tồn tại xã hội 

quyết định ý 

thức xã hội và 

tính độc lập 

tương đối của ý 

- Hiểu được quan 

điểm Mácxít về ý 

thức xã hội và tồn 

tại xã hội cũng như 

mối quan hệ biện 

chứng giữa hai lĩnh 

vực này. 

- Tôn trọng sự đa 

dạng về văn hóa, 

phong tục tập quán 

của cộng đồng các 

dân tộc trong hoạt 

động nghề nghiệp. 

- Thuyết 

trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận 

nhóm 

HV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thảo luận 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

thức xã hội vào 

đời sống xã hội. 

- Góp phần củng 

cố niềm tin vào 

sự nghiệp xây 

dựng nền tảng 

tinh thần của xã 

hội xã hội chủ 

nghĩa ở Việt 

Nam hiện nay. 

8 

Chương 8: Triết 

học về con người 

1. Khái lược các 

quan điểm triết học 

về con người trong 

lịch sử 

2. Quan điểm triết 

học Mác – Lênin về 

con người 

5 

- Giúp học viên 

hiểu được quan 

điểm Mácxít về 

con người và các 

phương diện tiếp 

cận nguồn gốc, 

bản chất con 

người. Đồng 

thời, nắm vững 

những nguyên 

- Hiểu được quan 

điểm Mácxít về 

con người và các 

phương diện tiếp 

cận nguồn gốc, bản 

chất con người. 

Đồng thời, nắm 

vững những 

nguyên tắc cơ bản 

trong xây dựng và 

- Thuyết 

trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận 

nhóm 

HV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thảo luận 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

3. Vấn đề con người 

trong tư tưởng triết 

học Hồ Chí Minh 

4. Vấn đề phát huy 

nhân tố con người 

trong sự nghiệp đổi 

mới ở Việt Nam hiện 

nay 

 

tắc cơ bản trong 

xây dựng và phát 

huy nhân tố con 

người ở Việt 

Nam hiện nay. 

- Quán triệt đúng 

đắn những 

nguyên tắc cơ 

bản trong việc 

phát triển con 

người mới Việt 

Nam và biết phát 

huy nhân tố con 

người để phát 

triển kinh tế - xã 

hội. 

- Đứng vững 

trên lập trường 

Mácxít trong 

việc xây dựng 

phát huy nhân tố 

con người ở Việt 

Nam hiện nay. 

- Nghiêm túc, trung 

thực, có thái độ hợp 

tác tốt trong nghiên 

cứu khoa học. 

- Trung thực, khách 

quan, có tinh thần 

nghiên cứu khoa 

học và ý thức học 

tập phát triển nghề 

nghiệp suốt đời. 

- Tôn trọng sự đa 

dạng về văn hóa, 

phong tục tập quán 

của cộng đồng các 

dân tộc trong hoạt 

động nghề nghiệp. 
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STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

học phần 
CĐR học phần 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng viên 

Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 

con người Việt 

Nam toàn diện 

và phát huy nhân 

tố con người để 

phát triển kinh tế 

- xã hội.  
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III. Phương pháp lượng giá 

1. Lý thuyết:   

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy 

chế 

đào tạo 

Quy chế đào tạo 
Quy chế 

đào tạo 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở (HV 

được sử dụng 

giáo trình) 

Chất 

lượng 

bài thi 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Điểm thực hành/Lâm 

sàng (ĐTH/LS) 
      

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở (HV 

được sử dụng 

giáo trình) 

Chất 

lượng 

bài thi 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Công thức tính điểm: 

 Đ.HP= Đ.CC x 0,1 + Đ.GHP x 0,2 + Đ.KTHP x 0,7 

Trong đó: 

Đ.CC: Điểm chuyên cần 

Đ.GHP: Điểm kiểm tra giữa học phần 

Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần 

* Trường hợp Đ.KTHP < 3 thì Đ.HP = Đ.KTHP 

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,25 điểm/1 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/1 tiết 

Đi muộn 
0,5 điểm/1 tiết 

(Sau 15 phút tính không phép) 

Học viên nghỉ học do Nhà trường điều động 0 
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Rubric 2: Vấn đáp/Hình thức lượng giá thực tế của đơn vị 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.5-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội dung 

câu hỏi 
2 2 2 2 2 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết): không 

Test Khung lượng giá năng lực thực hành/lâm sàng: không 

Rubric để người học tự đánh giá, chấm điểm mức độ đạt CĐR học phần 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Tự đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra Điểm/5 

1 

(0-20%) 

2 

(21-40%) 

3 

(41-60%) 

4 

(61-80%) 

5 

(81-100%) 
 

CĐR1 2 2 2 2 2 2,5 

CĐR2 2 2 2 2 2 2,5 

Điểm đạt = tổng điểm/số CĐR 5,0 

2. Thực hành: không  

3. Lâm sàng: không 

IV. Bảng đối sánh chương trình đào tạo (Trong nước và Quốc tế) 

TT 

Học phần trong CTĐT 

của Trường Đại học Y Dược 

Thái Bình 

Học phần trong CTĐT của các 

trường được đối sánh 

Phần trăm nội 

dung giống 

nhau 

1 Triết học Triết học, ĐHY Hà Nội 95,0% 

2 Triết học Triết học, ĐHYD Hải Phòng 95,0% 

3 Triết học Triết học, ĐHYD Thái Nguyên 95,0% 

4 Triết học Triết học, ĐHYD Huế 95,0% 

V. Hướng dẫn học viên tự học 

Tuần Nội dung Lý thuyết Nhiệm vụ của học viên 

1 Khái lược về triết học 4 

- Đọc tài liệu 

- Chuẩn bị nội dung thảo 

luận theo yêu cầu 

2 Bản thể luận 4 

- Đọc tài liệu 

- Chuẩn bị nội dung thảo 

luận theo yêu cầu 

3,4 Phép biện chứng 8 - Đọc tài liệu 
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- Chuẩn bị nội dung thảo 

luận theo yêu cầu 

5 Nhận thức luận 4 

- Đọc tài liệu 

- Chuẩn bị nội dung thảo 

luận theo yêu cầu 

6,7 Hình thái kinh tế - xã hội 8 

- Đọc tài liệu 

- Chuẩn bị nội dung thảo 

luận theo yêu cầu 

8,9 Triết học chính trị 8 

- Đọc tài liệu 

- Chuẩn bị nội dung thảo 

luận theo yêu cầu 

10 Ý thức xã hội 4 

- Đọc tài liệu 

- Chuẩn bị nội dung thảo 

luận theo yêu cầu 

11 Triết học về con người 5 

- Đọc tài liệu 

- Chuẩn bị nội dung thảo 

luận theo yêu cầu 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo (Liệt kê những tài liệu sử dụng hiện có) 

1. Tài liệu học tập: 

 Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2025): Giáo trình triết học (dành cho đào 

tạo sau đại học), Lưu hành nội bộ. 

2. Tài liệu tham khảo: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình  Những nguyên lý cơ bản  của chủ 

nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học 

Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (1999), Giáo trình triết học Mác – Lênin, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia (2010), Giáo trình 

triết học Mác – Lênin (Tái bản), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
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- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, T4,T5,T9 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với học viên: 

1. Nhiệm vụ của học viên: 

- Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

Điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của Nhà trường. 

- Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo 

dục đại học; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, 

lối sống. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục đại 

học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp 

sống văn hóa trong trường học. 

- Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy truyền 

thống của Nhà trường. 

- Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe 

định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Nhà trường. 

- Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn. 

- Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng 

đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Nhà trường. 

- Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự Điều động của Nhà nước khi 

được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo 

Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí 

đào tạo theo quy định của Chính phủ. 

- Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động 

khác của sinh viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Ban Giám hiệu Nhà 

trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận 

trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế 

khác của sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong trường. 

- Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của 

Nhà trường. 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Học viên tham dự ít nhất 80% số tiết học theo quy định của học phần, thời gian 

nghỉ học (nếu có) phải có lý do hợp lệ. 

- Học viên phải có điểm kiểm tra giữa học phần  đạt từ 3,0/10 điểm trở lên. 
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- Học viên không vi phạm nội quy, quy chế ở mức không được duyệt thi kết thúc 

học phần 

- Học viên nghỉ học từ 20% đến 50% số tiết học phải học bù đủ chương trình mới 

được duyệt thi. Học viên nghỉ học > 50% số tiết học phải học lại toàn bộ chương trình 

của học phần. 

- Học viên hoãn thi đủ các điều kiện duyệt thi sẽ được duyệt thi vào lần kế tiếp 

của học phần (cùng hoặc khác lớp) và được tính điểm lần đầu. 

- Học viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần không có lý do hợp lệ hoặc 

không được duyệt thi phải nhận điểm 0. 

- Mỗi học kỳ Nhà trường tổ chức 01 kỳ thi chính và 01 kỳ thi phụ để thi KTHP. 

Kỳ thi phụ dành cho những học viên hoãn thi hoặc thi không đạt ở kỳ thi chính. Học 

viên có điểm thi không đạt ở kỳ thi chính bắt buộc phải đăng ký tại kỳ thi phụ cùng học 

kỳ (trường hợp học viên không đăng ký sẽ phải học lại toàn bộ học phần). 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 Tháng 6-8/2025 TS. Hà Kim Hoành 

2.  Lần 2 Tháng 6-8/2028 TS. Hà Kim Hoành 

3.  Lần 3 Tháng 6-8/2032 TS. Hà Kim Hoành 

4.  Dự kiến 2035 TS. Hà Kim Hoành 

-  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  

HỌC PHẦN/MODULE: TIN HỌC Y HỌC 

 

Tên học phần: Tin học Y học 

Tên tiếng Việt: Tin học Y học 

Tên tiếng Anh: Medical Informatics 

Mã học phần: THSCHG 002 

Ngành: Sản phụ khoa   Mã ngành:  

II. Hành chính 

1. Thông tin chung 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Trình độ Thạc sĩ, ngành Sản phụ khoa 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

2 

15 

15 

30 

30 

15 

30 

Số bài kiểm tra và thi (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

 

01 

01 

Học phần học trước: Không 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: BM Toán Tin / Khoa KHCB 

2. Mô tả chung về học phần/module 

2. Mô tả chung về học phần/module 

Học phần Tin học Y học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng 

về công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng tin học vào thực tiễn y học và nghiên cứu 

khoa học. Học viên sẽ được học cách quản lý và phân tích dữ liệu y học, sử dụng các 
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phần mềm SPSS, EndNote, PowerPoint, cũng như tiếp cận các hệ thống thông tin y tế 

hiện đại. 

2.1 Lý thuyết 

Sau khi học xong module này, học viên có khả năng:  

- Vận dụng các kiến thức lý thuyết cơ bản về quản lý tài liệu tham khảo bằng phần 

mềm EndNote, giúp nâng cao hiệu quả trong việc tìm kiếm, lưu trữ, trích dẫn và trình 

bày tài liệu khoa học một cách chính xác và chuyên nghiệp. 

- Vận dụng các kiến thức lý thuyết cơ bản về phân tích thống kê ứng dụng bằng 

phần mềm SPSS, bao gồm nhận diện loại dữ liệu, lựa chọn phương pháp phân tích phù 

hợp, và diễn giải kết quả một cách chính xác, khoa học. 

- Vận dụng các kiến thức lý thuyết cơ bản về thiết kế bài trình chiếu hiệu quả bằng 

phần mềm PowerPoint. Học viên sẽ hiểu rõ cấu trúc bài thuyết trình, nguyên tắc thiết kế 

slide chuyên nghiệp, và cách sử dụng PowerPoint như một công cụ hỗ trợ giảng dạy, 

trình bày hoặc truyền thông. 

2.2 Thực hành  

- Vận dụng các kiến thức để quản lý, trích dẫn và định dạng tài liệu tham khảo 

trong quá trình viết báo cáo, khóa luận, bài báo khoa học,… Đồng thời rèn luyện kỹ 

năng thao tác thực tế trên phần mềm để tiết kiệm thời gian, tăng độ chính xác và tính 

chuyên nghiệp trong nghiên cứu. 

- Vận dụng các kiến thức để nhập dữ liệu, xử lý số liệu thống kê và phân tích dữ 

liệu nghiên cứu. Thực hành giúp củng cố kiến thức lý thuyết và rèn luyện kỹ năng xử lý 

dữ liệu y học, xã hội hoặc kinh tế một cách chính xác, logic và khoa học. 

- Vận dụng các kiến thức để thiết kế bài trình chiếu chuyên nghiệp. Thông qua các 

bài tập thực hành, người học sẽ tự xây dựng được bài thuyết trình phù hợp với từng mục 

tiêu: học thuật, giảng dạy, hội nghị, truyền thông,... 

2.3 Lâm sàng  

không 

3. Khái niệm then chốt của học phần/module (Khuyến khích trình bày dưới dạng 

Sơ đồ khái niệm then chốt) 

3.1.Trích dẫn tài liệu bằng phần mềm EndNote 

- Phân loại tài liệu tham khảo; 

- Thư viện tài liệu mở 

- Nhập thông tin tài liệu tham khảo   

- Các biểu mẫu  

3.2. Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 

- Biến định tính, biến định lượng 

- Thang đo, kiểu dữ liệu 
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- Giả thiết, đối thiết, kiểm định 

- Thống kê mô tả, thống kê suy luận 

- Biểu đồ 

3.3 Trình chiếu báo cáo trên MS Powerpoint 

- Thiết kế Slide 

- Hiệu ứng 

- Trình chiếu  

- In ấn, đóng gói dữ liệu. 

4. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/h

ọc vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

1. Nguyễn Thị Thanh 

Duyên 

ThS 0936455344 nguyenthanhduyen82@g

mail.com 

Phụ trách 

2. Đỗ Thị Hoà ThS 0974427372 dtkhkhtn@gmail.com  Tham gia 

3. Trần Thu Hà ThS 0961556673 hatt.tbump@gmail.com  Tham gia 

4. Vũ Trung Thắng ThS 0981690890 thangvt.ytb@gmail.com  Tham gia 

5. Mục tiêu của học phần/module: 

Mục tiêu  Nội dung mục tiêu học phần/module  Mục tiêu chương trình 

đào tạo (PEO) 

5.1 Trình bày được vai trò và quy trình tra cứu, quản lý 

tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học. Có 

kiến thức sâu rộng liên quan đến thu thập, lưu trữ 

và trích dẫn tài liệu tham khảo  

PEO 1, PEO 2, PEO 8 

5.2 Tra cứu, nhập liệu, và tổ chức tài liệu tham khảo từ 

các cơ sở dữ liệu khoa học như PubMed, Google 

Scholar, Web of Science,... Trích dẫn tài liệu tự 

động và định dạng danh mục tài liệu tham khảo theo 

đúng chuẩn (APA, Vancouver, IEEE, v.v.) trong 

các bài viết, khóa luận, hoặc báo cáo nghiên cứu. 

PEO 1, PEO 2, PEO 8 

5.3 Có kiến thức sâu rộng về biến, kiểu dữ liệu và các 

phương pháp thống kê. Phân biệt và áp dụng đúng 

các loại kiểm định thống kê như: t-test, ANOVA, 

Chi-square, hồi quy tuyến tính/logistic. Nhận biết 

và giải thích các chỉ số thống kê như: Mean, SD, p-

value, OR, RR,... 

PEO 1, PEO 2, PEO 8 

mailto:nguyenthanhduyen82@gmail.com
mailto:nguyenthanhduyen82@gmail.com
mailto:dtkhkhtn@gmail.com
mailto:hatt.tbump@gmail.com
mailto:thangvt.ytb@gmail.com
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5.4 Thực hiện được các phân tích thống kê mô tả và 

thống kê suy luận phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 

Vận dụng SPSS để xử lý các tình huống nghiên cứu 

cụ thể trong lĩnh vực y tế công cộng, điều dưỡng, 

hoặc y học lâm sàng. Diễn giải được kết quả phân 

tích thống kê từ SPSS và rút ra kết luận phù hợp với 

giả thuyết nghiên cứu. Trình bày báo cáo phân tích 

dữ liệu bằng SPSS một cách khoa học, rõ ràng, hỗ 

trợ cho bài báo cáo nghiên cứu hoặc luận văn. 

PEO 1, PEO 2, PEO 8 

5.5 Có kiến thức sâu rộng và cập nhật liên quan đến 

phần mềm Microsoft PowerPoint để thiết kế và 

trình bày bài thuyết trình hiệu quả, phục vụ học tập, 

giảng dạy và báo cáo nghiên cứu trong lĩnh vực y 

học và y tế công cộng. 

PEO 1, PEO 2, PEO 8 

5.6 Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft 

PowerPoint để thiết kế bài trình bày chuyên nghiệp. 

Áp dụng các nguyên tắc thiết kế trực quan (thiết kế 

slide, màu sắc, phông chữ, hình ảnh) để tạo ra bài 

thuyết trình dễ hiểu và hấp dẫn. Lồng ghép được 

các yếu tố đa phương tiện để minh họa nội dung bài 

giảng hoặc báo cáo. Tùy chỉnh các hiệu ứng chuyển 

động và hoạt ảnh nhằm tăng sự sinh động và làm 

nổi bật nội dung quan trọng. Thiết kế được bài trình 

bày phục vụ cho học tập, giảng dạy hoặc báo cáo 

nghiên cứu trong lĩnh vực y học. 

PEO 1, PEO 2, PEO 8 

5.7 Có ý thức nghiêm túc trong việc sử dụng tài liệu 

tham khảo và trích dẫn đúng chuẩn học thuật. 

PEO 1, PEO 2, PEO 8 

5.8 Chủ động trong học tập, tìm hiểu và ứng dụng công 

nghệ vào thực hành nghiên cứu. 

PEO 1, PEO 2, PEO 8 

5.9 Rèn luyện thái độ chuyên nghiệp khi trình bày và 

chia sẻ kết quả học tập và nghiên cứu 

PEO 1, PEO 2, PEO 8 
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6. Chuẩn đầu ra của học phần/module: 

 

Ma trận đóng góp chuẩn đầu ra của học phần/module 

CĐRHP/Module 

(CLO) Mức độ đóng góp (L/M/H) vào chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 

CLO1 M L L        L  M M     

CLO2 M L L        L  H H     

CLO3 M M M        M  H H     

CLO4 H M M        H  H H     

CLO5 H H H        H  H H     

CLO6 H H H        H  H H     

CLO7           M  M M     

CLO8           M  M M     

Chú thích: L (Low) đóng góp Thấp, M (Medium) đóng góp Trung bình, H (High)  

đóng góp Cao. 

TT CĐR Học phần (CLO) 

CLO1 Trình bày được vai trò và quy trình trích dẫn tài liệu tham khảo trong nghiên 

cứu khoa học. 

CLO2 Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản về phân tích dữ liệu thống kê y 

học. 

CLO3 Nhận biết được các nguyên tắc thiết kế bài trình chiếu hiệu quả trong trình bày 

báo cáo nghiên cứu. 

 

CLO4 
Sử dụng thành thạo phần mềm EndNote để tìm kiếm, quản lý và trích dẫn tài 

liệu tham khảo theo các chuẩn quốc tế. 

CLO5 Nhập dữ liệu, xử lý và phân tích được các dạng dữ liệu cơ bản bằng SPSS (thống 

kê mô tả, kiểm định giả thuyết,...). 

 

CLO6 
Thiết kế và trình bày được bài trình chiếu PowerPoint phục vụ báo cáo nghiên 

cứu một cách rõ ràng, trực quan và chuyên nghiệp. 

CLO7 Thể hiện ý thức học thuật đúng đắn, tôn trọng bản quyền trong trích dẫn tài liệu 

tham khảo. 

 

CLO8 

Thể hiện thái độ chủ động, nghiêm túc, và có tinh thần hợp tác trong học tập và 

trình bày báo cáo. 
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II. NỘI DUNG 

STT Tên bài 
Số tiết Số tiết Mục tiêu 

học phần/ 

module 

CĐR học 

phần/ 

module 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng 

viên 

Phương tiện 

và vật liệu 

dạy-học Lý thuyết Thực hành 

1 

Bài 1. Sử dụng phần mềm 

EndNote trong quản lý và trích 

dẫn tài liệu tham khảo 

1. Quản lý tài liệu tham khảo. 

2. Làm quen với phần mềm 

EndNote 

3. Nhập thông tin tài liệu tham 

khảo trong EndNote 

4. Quản lý danh mục tài liệu tham 

khảo 

5. Ứng dụng EndNote trích dẫn tài 

liệu tham khảo trong Word 

6. Sử dụng mẫu bản thảo của 

EndNote trong Word 

3 6 1,2,7,8,9 1,4,7,8 

- Thuyết 

trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận 

nhóm 

- Thực hành 

theo nhóm 

- Báo cáo 

theo nhóm 

 

 

SV: Quan sát, 

nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

GV: Thuyết 

trình, phát vấn, 

nhận xét câu trả 

lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát 

tay 

Câu hỏi phát 

vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

2 

Bài 2: Xử lý số liệu với SPSS 

- Tổng quan về SPSS 

- Quản lý số liệu trên SPSS 

4 8 3,4,7,8,9 2,3,5,7,8 

- Thuyết 

trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận 

nhóm 

SV: Quan sát, 

nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát 

tay 
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STT Tên bài 
Số tiết Số tiết Mục tiêu 

học phần/ 

module 

CĐR học 

phần/ 

module 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng 

viên 

Phương tiện 

và vật liệu 

dạy-học Lý thuyết Thực hành 

- Xử lý số liệu với SPSS 

1.  

- Thực hành 

theo nhóm 

- Báo cáo 

theo nhóm 

 

GV: Thuyết 

trình, phát vấn, 

nhận xét câu trả 

lời 

Câu hỏi phát 

vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Máy chiếu 

3 

Bài 3: Phân tích số liệu với SPSS 

1. Khái niệm phân tích số liệu 

2. Phân tích thống kê mô tả 

3. Phân tích thống kê suy luận 

4. Biểu đồ 

5. Phân tích hồi quy 

6. Viết chương trình kịch bản để 

thực hiện một chuỗi câu lệnh 

trong SPSS 

4 8 3,4,7,8,9 2,3,5,7,8 

- Thuyết 

trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận 

nhóm 

- Thực hành 

theo nhóm 

- Báo cáo 

theo nhóm 

SV: Quan sát, 

nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi, 

thảo luận 

GV: Thuyết 

trình, phát vấn, 

hướng dẫn thảo 

luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát 

tay 

Câu hỏi phát 

vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Máy chiếu 

4 

Bài 4. Trình chiếu báo cáo  trên MS 

Powerpoint 

- Giới thiệu MS Powerpoint 

4 8 5,6,7,8,9 3,6,7,8 

- Thuyết 

trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận 

nhóm 

SV: Quan sát, 

nghe, ghi chép, 

trả lời câu hỏi, 

thảo luận 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát 

tay 
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STT Tên bài 
Số tiết Số tiết Mục tiêu 

học phần/ 

module 

CĐR học 

phần/ 

module 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động của 

học viên-giảng 

viên 

Phương tiện 

và vật liệu 

dạy-học Lý thuyết Thực hành 

- Thiết kế Slide Presentation 

- Định dạng Presentation 

- Trình chiếu Presentation 

- In ấn, đóng gói dữ liệu 

- Thực hành 

theo nhóm 

- Báo cáo 

theo nhóm 

 

 

GV: Thuyết 

trình, phát vấn, 

hướng dẫn thảo 

luận, nhận xét 

câu trả lời 

Câu hỏi phát 

vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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III. Phương pháp lượng giá 

- Lượng giá tính điểm: được tính theo thang điểm 10 

Bao gồm 3 cấu phần điểm: 

+ Điểm chuyên cần: được đánh giá văn cứ vào việc tham dự đầy đủ, đúng giờ các 

buổi học lý thuyết; chủ động, hăng hái phát biểu thảo luận; hoàn thành đầy đủ 

các bài tập được giao. (hệ số 0,1) 

+  Lượng giá tiến trình: học viên trải qua bài lượng giá giữa kỳ tại tuần thứ 3 của 

học phần bằng 01 bài thi tự luận 60 phút với 3 câu hỏi (mỗi câu 20 phút), tính hệ số 0,2. 

+ Lượng giá kết thúc học phần: tại tuần cuối cùng của học phần, học viên viết 01 

chuyên đề liên quan đến nội dung học tập, tính hệ số 0,7. 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

Điểm 

thành 

phần 

Trọng 

số tính 

điểm 

Bài đánh giá 
Hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm 

tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên 

cần (ĐCC) 
5% 

1. Điểm danh 

có mặt trên 

lớp 

 

Điểm danh 
Rubric 

R1 
7 

10 

5% 

2. Phát biểu, 

thảo luận  

trên lớp 

- Vấn đáp 

 

- Rubric 

R2 9 

3. Làm bài 

tập được giao 

Chấm bài 

tập 

Theo đáp 

án, thang 

chấm 

8 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

20% 

1 bài trắc 

nghiệm trên 

máy tính 

Trắc 

nghiệm 

Theo đáp 

án, thang 

chấm 

1,2,3,4,5 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

70% 
Bài thi kết 

thúc học phần 

Thi thực 

hành trên 

máy tính: 

01 bài (60 

phút) 

Theo đáp 

án và 

thang 

chấm 

1,2,3,5,4,

6 
10 

Công thức tính điểm: Điểm HP = 0,1 . ĐCC + 0,2 . ĐGHP + 0,7 . ĐKTHP 

Rubric 1: Điểm danh: 5 điểm 
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Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,5/2 Tiết 

Nghỉ học không phép  0,5/1 Tiết 

Đi muộn 0,5 

 

Rubric 2: Bài tập trên lớp và Bài tập về nhà 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

số 
Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm 

(0-3.9) 

Điểm 

(4.0-5.4) 

Điểm 

(5.4-6.9) 

Điểm 

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

IV. Bảng đối sánh chương trình đào tạo (Trong nước và Quốc tế) 

 

TT 

Học phần trong CTĐT của 

Trường Đại học Y Dược Thái 

Bình 

Học phần trong 

CTĐT của các trường 

được đối sánh 

Phần trăm nội dung 

giống nhau 

1    

2    

3    

......    

 

V. Hướng dẫn học viên tự học 

Tuần Nội dung Lý thuyết Thực hành Lâm sàng 
Nhiệm vụ 

của học viên 
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VI. Tài liệu học tập và tham khảo (Liệt kê những tài liệu sử dụng hiện có) 

6.1. Tài liệu học tập:  

Bộ môn Toán tin – Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2023), Giáo trình tin học 

ứng dụng (hệ cao học), (Lưu hành nội bộ). 

6.2. Tài liệu tham khảo:  

1. Hoàng Trọng, Chu Mộng Ngọc(2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà 

xuất bản Hồng Đức. 

2. Nguyễn Ngọc Rạng (2023), Thống kê y học thực hành R VÀ SPSS, Nhà xuất bản Y 

học 

3. Phạm Lộc (2022), Hướng dẫn sử dụng SPSS 26 – Áp dụng trong luận văn, đề tài 

nghiên cứu 

4. A Guide to Using EndNote 20 (University of Leeds, PDF) 

5. Andy Field (2009), Discovering Statistics Using Spss Third Edition (North American 

Edition).  

6. Microsoft Ofice (2010), Microsoft PowerPoint 2010 Product Guide. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với học viên: 

1. Nhiệm vụ của học viên: Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết, thực hành, lâm 

sàng: 

+ Tham gia nghe giảng 

+ Tham gia thảo luận nhóm 

+ Tự đọc bài giảng và các tài liệu liên quan 

2. Quy định điều kiện dự thi: Theo quy chế của nhà trường 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

5.  Lần 1 Tháng 3-5/2018  

6.  Lần 2 Tháng 3-5/2021  

7.  Lần 3 Tháng 3-5/2024  

8.  Dự kiến 2027  

9.     
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HỌC PHẦN/MODULE: Phương pháp giảng dạy đại học. 

Năm 2025 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC ĐẠI HỌC. 

Tên tiếng Anh: Teaching-learning Method 

Mã học phần:  

Ngành:     Mã ngành:  

III. Hành chính 

1. Thông tin chung 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Kiến thức chung 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Thạc sĩ Nội khoa 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

02 (01 LT/01TH) 

12 

4 

34 

24 

8 

18 

Số bài kiểm tra và thi (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

 

01 

01 

Học phần học trước: Tin học Y học, Triết học 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: PP Nghiên cứu khoa học 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Trung tâm PTGV 

2. Mô tả chung về học phần/module 

Phương pháp dạy-học là học phần giảng dạy về phương pháp luận, phương 

pháp dạy-học trong Y học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

và hiện đại về lý luận dạy học, phân tích được 4 thành phần cơ bản của mục tiêu 
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học tập và 5 tiêu chí SMART, các phương pháp dạy-học tích cực, các phương 

pháp đánh giá trong lĩnh vực kiến thức và thực hành. 

Thông qua học phần, người học được trang bị năng lực thiết kế, tổ chức, 

triển khai được các hoạt động dạy-học hiệu quả, lựa chọn công cụ và hình thức 

đánh giá phù hợp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học góp phần hình thành 

và nâng cao năng lực sư phạm, năng lực giao tiếp – hợp tác, năng lực nghiên cứu 

– phát triển nghề nghiệp và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng 

dạy, hình thành kỹ năng sư phạm thiết yếu, phục vụ công tác giảng dạy và phát 

triển nghề nghiệp lâu dài. 

3. Khái niệm then chốt của học phần/module  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Phương pháp dạy-

học tích cực 

Mục tiêu học tập 

Phương pháp lượng giá 

Xây dựng KHBG và 

các hoạt động 
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4. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

5.  Vũ Thị Loan ThS 

 

0983710086 

 

Loannhiydtb@gmail.com 

 

Phụ 

trách 

6.  Vũ Duy Tùng  TS 

 

0918058488 Tunganatomy@gmail.com Tham 

gia 

7.  Lê Minh Hiếu ThS 0976574142 drhieuytb@gmail.com Tham 

gia 

8. Mục tiêu học phần: 

 

9. Chuẩn đầu ra của học phần: 

 

CLO1. Trình bày được các phương pháp dạy/học tích cực 

CLO2. Viết đúng mục tiêu học tập theo 4 thành phần ABCD và 5 tiêu chí SMART 

CLO3. Trình bày được các phương pháp lượng giá kiến thức và thực hành 

CLO4. Thực hành giảng một bài giảng phù hợp theo kế hoạch bài giảng 

STT Mục tiêu học phần Mục tiêu chương trình đào tạo 

(PEO) 

5.1 Áp dụng được các phương pháp dạy-học 

tích cực trong dạy-học y học 

2,8,10 

5.2 Phân tích được 04 thành phần và 05 tiêu 

chí của mục tiêu học tập 

2,8 

5.3 Phát triển được các công cụ lượng giá kiến 

thức và thực hành 

2,8 

5.4 Thiết kế kế hoạch bài giảng phù hợp 

với đối tượng học áp dụng các phương 

pháp dạy-học tích cực định hướng năng 

lực  

2,8 

5.5 Thực hành giảng được một bài giảng 

theo kế hoạch bài giảng 

2,8 

5.6 Nhận thức được phương pháp dạy-học 

tích cực cung cấp nhiều kiến thức bền 

vững hơn và hình thành tính chuyên 

nghiệp trong giáo dục đại học 

10 
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CLO5. Nhận thức được phương pháp dạy-học tích cực cung cấp nhiều kiến thức bền 

vững hơn và hình thành tính chuyên nghiệp trong giáo dục đại học 

Ma trận đóng góp chuẩn đầu ra của học phần/module 

CĐRHP 

Mức độ đóng góp (L/M/H) vào chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

CLO1  H         H    M  L  

CLO2  H         H      L  

CLO3  H         H      L  

CLO4  H  M       H    M  H  

CLO5  H  H       H    H  H  

Chú thích: L (Low) đóng góp Thấp, M (Medium) đóng góp Trung bình, H (High)  

đóng góp Cao. 
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II. NỘI DUNG 

 

STT Tên bài Số tiết Số tiết Mục 

tiêu 

học 

phần 

CĐR 

học 

phần 

Phương pháp 

dạy-học 

Hoạt động của sinh 

viên-giảng viên 
Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 Bài 1: Đại cương về 

dạy-học tích cực 

Quy trình dạy/học      

1. Đặc điểm dạy/học tích 

cực 

2. Quy trình dạy/học 

3. Cấu trúc mô hình 

dạy/học 

01 02 6 5 - Thuyết trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận nhóm 

- Thực hành 

SV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thảo luận 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

Giấy A0 

2 Bài 2. Xác định mục 

tiêu học tập   

1. Mục tiêu học tập là gì? 

2. Tầm quan trọng của 

MTHT 

3. Phân loại mục tiêu 

4. Ba lĩnh vực của mục 

tiêu chuyên biệt 

5. Cách viết MTHT 

01 02 2 2 - Thuyết trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận nhóm 

- Thực hành 

SV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thực hành viết 

mục tiêu, báo cáo, 

thảo luận, nhận xét 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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STT Tên bài Số tiết Số tiết Mục 

tiêu 

học 

phần 

CĐR 

học 

phần 

Phương pháp 

dạy-học 

Hoạt động của sinh 

viên-giảng viên 
Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

6. Sáu phẩm chất của mục 

tiêu chuyên biệt 

 Bài 3. Các kỹ năng cần 

có của người giảng dạy 

1. Phân tích được 1 số kỹ 

năng cần thiết của giảng 

viên y khoa 

2. Áp dụng có hiệu quả 

các kỹ năng trong giảng 

dạy chuyên ngành 

01 02 1,5,6 4 - Thuyết trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thực hành 

SV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thực hành đóng 

vai 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận và đóng 

vai, nhận xét câu trả 

lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

 Bài 4. Dạy/học bằng 

phương pháp thảo luận 

nhóm    

1. Vai trò của phương 

pháp dạy/học bằng thảo 

luận nhóm 

2. Các bước tiến hành 

một buổi thảo luận nhóm 

01 02 1,5 4 - Thuyết trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thực hành 

SV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thực hành thảo 

luận theo chủ đề 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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STT Tên bài Số tiết Số tiết Mục 

tiêu 

học 

phần 

CĐR 

học 

phần 

Phương pháp 

dạy-học 

Hoạt động của sinh 

viên-giảng viên 
Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

3. Áp dụng thảo luận một 

chủ đề theo nhóm nhỏ 

 Bài 5. Dạy học bằng 

bảng kiểm   

1.  Khái niệm về bảng 

kiểm 

2. Cách xây dựng một 

bảng kiểm 

3. Cách sử dụng bảng 

kiểm trong dạy/học 

4. Cách sử dụng bảng 

kiểm trong lượng giá 

5. Lập một bảng kiểm để 

dạy-học  

02 04 1,5 4 - Thuyết trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận nhóm 

- Thực hành 

SV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thực hành xây 

dựng bảng kiểm để 

dạy-học, thảo luận, 

nhận xét 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

 Bài 6. Dạy học bằng 

phương pháp đóng vai         

1. Lợi ích của phương 

pháp dạy/học bằng đóng 

vai 

02 04 1,5 4 - Thuyết trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận nhóm 

- Thực hành 

SV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thực hành viết 

kịch bản để đóng 

vai, thảo luận, nhận 

xét 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 
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STT Tên bài Số tiết Số tiết Mục 

tiêu 

học 

phần 

CĐR 

học 

phần 

Phương pháp 

dạy-học 

Hoạt động của sinh 

viên-giảng viên 
Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

2. Điều kiện áp dụng của 

phương pháp 

3. Quy trình thực hiện 

phương pháp đóng vai 

4. Đóng vai theo nhóm 

với chủ đề tự chọn 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

Kịch bản 

 Bài 7. Dạy/học bằng 

phương pháp nghiên 

cứu từng ca 

1. Lợi ích của nghiên cứu 

từng ca trong dạy/học 

2. Điều kiện áp dụng 

phương pháp nghiên cứu 

từng ca 

3. Cách viết nghiên cứu 

từng ca 

02 04 1,5 4 - Thuyết trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận nhóm 

- Thực hành 

SV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thực hành viết 

ca lâm sàng, thảo 

luận, nhận xét 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

 Bài 8. Khái quát về 

lượng giá  

  

01 02 3 3 - Thuyết trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận nhóm 

- Thực hành 

SV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, thảo luận, nhận 

xét 

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 
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STT Tên bài Số tiết Số tiết Mục 

tiêu 

học 

phần 

CĐR 

học 

phần 

Phương pháp 

dạy-học 

Hoạt động của sinh 

viên-giảng viên 
Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1. Tầm quan trọng của 

lượng giá 

2. Khi nào tiến hành 

lượng giá 

3. Những lĩnh vực cần 

lượng giá 

4. Tiêu chuẩn của một 

phương pháp lượng giá 

tốt 

5.Các hình thức lượng giá 

6. Các phương pháp 

lượng giá 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét 

câu trả lời 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

 Bài 9. Lượng giá lý 

thuyết                             

1. Câu hỏi ngỏ ngắn: cấu 

trúc và cách viết; 

ưu,nhược điểm 

2. Câu hỏi đúng/sai: cấu 

trúc và cách viết,ưu 

nhược điểm 

01 02 3 3 - Thuyết trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thực hành 

SV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, báo cáo kết quả 

thực hành, nhận xét 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

viết test, nhận xét  

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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STT Tên bài Số tiết Số tiết Mục 

tiêu 

học 

phần 

CĐR 

học 

phần 

Phương pháp 

dạy-học 

Hoạt động của sinh 

viên-giảng viên 
Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

3. Câu hỏi lựa 

chọn(MCQ): cấu trúc và 

cách viết, ưu nhược điểm 

4. Những điều cần chú ý 

khi lượng giá kiến thức 

 

 Bài 10. Lượng giá thực 

hành                            

1. Bảng kiểm: chuẩn bị 

cho lượng giá bằng bảng 

kiểm 

2. Chạy trạm 

3. Lượng giá theo nghiên 

cứu trường hợp 

4. Xây dựng một công cụ 

để lượng giá thực hành 

 

01 02 3 3 - Thuyết trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận nhóm 

- Thực hành 

SV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 

hỏi, xây dựng công 

cụ lượng giá và thảo 

luận, nhận xét 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét  

Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

 Bài 11. Viết kế hoạch 

bài giảng             

02 04 4 1,2,3,4 - Thuyết trình ngắn 

tích cực hóa 

- Thảo luận nhóm 

SV: Quan sát, nghe, 

ghi chép, trả lời câu 
Bảng, phấn 

Tài liệu phát tay 
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STT Tên bài Số tiết Số tiết Mục 

tiêu 

học 

phần 

CĐR 

học 

phần 

Phương pháp 

dạy-học 

Hoạt động của sinh 

viên-giảng viên 
Phương tiện và 

vật liệu dạy-học 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1. Các bước viết kế hoạch 

bài giảng 

2. Viết mục tiêu học tập 

3. Viết nội dung học tập 

4. Chọn phương pháp 

dạy/học 

5. Chuẩn bị phương tiện 

và vật liệu dạy/học 

 

- Thực hành hỏi, thảo luận, thực 

hành, nhận xét 

GV: Thuyết trình, 

phát vấn, hướng dẫn 

thảo luận, nhận xét  

Câu hỏi phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

 Tổng 15 30      
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III. Phương pháp lượng giá 

1. Lý thuyết: thi test MCQs  

2. Thực hành: báo cáo  

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm thành phần Trọng số 

tính điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Điểm 

danh có 

mặt trên 

lớp 

Điểm 

danh 
Rubric 1 CLO5 10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Trắc 

nghiệm 

khách 

quan 30 

MCQs, 

trong 30 

phút 

 

Theo 

đáp án 

CLO1,2,

3 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 

Thi báo 

cáo bài 

giảng 

Báo cáo Rubric 2 
CLO1,2,

3,4,5 
10 

Công thức tính điểm:  

Điểm học phần = ĐCC x 0,1 + ĐGHP x 0,2+ ĐKTHP x 0,7 

Rubric 1: Điểm danh: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,5 điểm/ 2 tiết học 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/ tiết học 

Đi muộn 
0,5 điểm/lần (Nếu muộn > 15 

phút sẽ tính vắng không lý do) 
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Rubric 2: Báo cáo bài giảng 

Tiêu chí 
Trọng 

số 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Điểm 

(0-3,9) 

Điểm 

(4-5,4) 

Điểm 

(5,4-6,9) 

Điểm 

(7-8,4) 

Điểm 

(8,5-10) 

TC1: 

MTHT 

10% - Mục 

tiêu mơ 

hồ, 

không 

cụ thể, 

thiếu 

3–4 

thành 

phần 

- Mục tiêu 

chưa rõ ràng, 

thiếu 1–2 

thành phần 

Mục tiêu khá 

rõ, đủ 4 

thành phần, 

đáp ứng hầu 

hết SMART 

- Mục tiêu 

đầy đủ 4 

thành 

phần, cụ 

thể, hoàn 

toàn đáp 

ứng 

SMART 

Mục tiêu 

rõ ràng, 

đúng 

thành 

phần, đạt 

tiêu chí 

SMART 

TC2: 

Thực 

hiện nội 

dung 

giảng 

30% 

- Nội 

dung 

sai 

lệch, 

thiếu 

nhiều 

 

- Nội dung 

thiếu logic, 

chưa chặt chẽ  

 

- Nội dung 

đúng nhưng 

còn thiếu 

một phần 

nhỏ  

 

- Chính 

xác, logic, 

đầy đủ cơ 

bản. 

- Nội dung 

đầy đủ, 

chính xác, 

cập nhật, 

sắp xếp 

logic 

TC3. 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

40% 

Phương 

pháp 

lạc hậu, 

không 

phù 

hợp 

 

 

Phương pháp 

chưa phù hợp, 

ít tính tích cực 

 

 

Phương 

pháp phù 

hợp, vận 

dụng hiệu 

quả 

Phương 

pháp phù 

hợp, sáng 

tạo, 

khuyến 

khích học 

tích cực 

Áp dụng 

phương 

pháp dạy 

– học tích 

cực hoặc 

theo năng 

lực 

TC4 

Kỹ 

năng 

GV 

20% 

Trình 

bày rời 

rạc, 

thiếu tự 

tin 

Trình bày 

chưa tự tin, 

tương tác kém 

Trình bày 

nghe rõ 

nhưng còn 

đơn điệu 

Giọng nói 

rõ, thái độ 

nghiêm 

túc, có 

tương tác  

Giọng nói 

truyền 

cảm, rõ 

ràng, thái 

độ tự tin, 
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tương tác 

tốt 

 

Rubric để người học tự đánh giá, chấm điểm mức độ đạt CĐR học phần 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

 

Tự đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra Điểm/5 

1 

(0-20%) 

2 

(21-40%) 

3 

(41-60%) 

4 

(61-80%) 

5 

(81-100%) 

 

CĐR1: 

Trình bày 

được các 

phương 

pháp 

dạy/học 

tích 

cực…. 

Không 

trình bày 

được hoặc 

sai nhiều 

Trình bày sơ 

lược, ví dụ 

chưa rõ 

Trình bày 

đầy đủ, ví dụ 

phù hợp rình 

bày cơ bản, 

ví dụ còn 

đơn giản 

Trình bày 

đầy đủ, ví dụ 

phù hợp 

Trình bày 

đầy đủ, chi 

tiết, nhiều 

ví dụ thực 

tiễn 

 

CĐR2: 

Viết đúng 

mục tiêu 

học tập 

theo 4 

thành 

phần 

ABCD và 

5 tiêu chí 

SMART 

Viết sai, 

không rõ 

ràng, 

không đạt 

SMART 

Viết còn 

thiếu 1–2 

thành phần, 

SMART 

chưa rõ 

Viết đủ 3 

thành phần, 

đạt phần lớn 

SMART 

Viết đầy đủ 

4 thành 

phần, đạt 

hầu hết 

SMART 

Mục tiêu 

viết đầy 

đủ, rõ ràng, 

đạt 

SMART 

 

CĐR3: 

Trình bày 

được các 

phương 

pháp 

lượng giá 

kiến thức 

& thực 

hành 

Không 

trình bày 

đúng hoặc 

không trình 

bày được 

Trình bày 

được nhưng 

chưa giải 

thích rõ 

Liệt kê đủ, 

giải thích cơ 

bản 

Trình bày và 

giải thích tốt 

Trình bày 

rõ, có giải 

thích & 

minh hoạ 

 

CĐR4: 

Thực 

hành 

giảng 

Chưa thực 

hiện được 

hoặc giảng 

sai lệch 

Giảng chưa 

trôi chảy, 

lệch ít so với 

KHBG 

Giảng đạt 

yêu cầu cơ 

bản so với 

KHBG, còn 

Giảng tốt, ít 

sai sót, bám 

sát KHBG 

Giảng trôi 

chảy, áp 

dụng đúng 

phương 
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một bài 

giảng phù 

hợp theo 

KHBG 

nhiều so 

với KHBG 

vài điểm hạn 

chế 

pháp, bám 

sát KHBG 

CĐR5: 

Nhận 

thức 

được 

phương 

pháp dạy-

học tích 

cực mang 

lại hiệu 

quả bền 

vững & 

hình 

thành 

tính 

chuyên 

nghiệp 

Không 

nhận thức 

được, 

không áp 

dụng 

phương 

pháp dạy 

học tích 

cực 

Nhận thức 

được, áp 

dụng hạn 

chế 

Nhận thức 

cơ bản, có ý 

thức áp dụng 

Nhận thức 

rõ, có ý thức 

áp dụng 

Tự đánh 

giá cao, 

hiểu rõ ý 

nghĩa, áp 

dụng vào 

thực tế 

 

Điểm đạt = tổng điểm/số CĐR  

 

IV. Bảng đối sánh chương trình đào tạo (Trong nước và Quốc tế) 

 

TT 

Học phần trong CTĐT của 

Trường Đại học Y Dược Thái 

Bình 

Học phần trong 

CTĐT của các trường 

được đối sánh 

Phần trăm nội dung 

giống nhau 

1 Phương pháp dạy học đại học Đại học Y Dược Hải 

Phòng 

95% 

2 Phương pháp dạy học Đại học Y Dược Thái 

Nguyên 

90% 

3 Phương pháp dạy học Đại học Y Hà Nội 90% 

 

V. Hướng dẫn học viên tự học 

- Hướng dẫn học viên nghiên cứu tài liệu trước mỗi bài học 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập 

Handout 

2. Tài liệu tham khảo:  

1. Phạm Thị Minh Đức (2019), Sư phạm y học thực hành, NXB Giáo dục Việt Nam 
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2. Trần Diệp Tuấn (2020), Giảng dạy và lượng giá lâm sàng dựa trên năng lực, Nhà 

xuất bản Y học 

3. Vương Thị Hòa, Nguyễn Đức Thanh (2011), Khái quát lượng giá và lượng giá 

kiến thức, NXB Y học  

4. Vương Thị Hòa, Vũ Phong Túc (2012), Khái quát lượng giá, lượng giá kiến 

thức-thực hành, NXB Y học 

5. Marc Van Nuland (2012),  Doctor – Patient Communication in the Vocational 

Training of General Practitioners, Doctoral Thesis in Medical Sciences. 

6. Suzanne Kurtz, Jonathan Silverman, Juliet Draper (2004), Teaching and 

Learning Communication Skills in Medicine, Radcliffe Publishing. 

7. Zubair Amin, Khoo Hoon Eng (2002), Basics in Medical Education, World  

Scientific  

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với sinh viên: 

8.1. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Ban cán sự lớp liên hệ với Giáo vụ Bộ môn để nhận kế hoạch học tập và các quy định 

của bộ môn về học phần, hướng dẫn học tập sau đó phổ biến lại cho lớp. 

- Học viên thực hiện nghiêm túc quy chế và quy định của Nhà trường 

- Học viên phải nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị nội dung cho mỗi buổi học theo hướng 

dẫn tự học trước khi dự lớp, hoàn thành các bài tập được giao. 

- Học viên có trách nhiệm phản hồi và có quyền thắc mắc (có tổ chức) về các nội dung 

học tập cũng như cách quản lý, đánh giá của giảng viên trong quá trình học tập (mọi 

ý kiến thắc mắc của học viên sẽ được Bộ môn xét giải quyết). 

8.2. Quy định về điều kiện dự thi 

       Học viên phải tham gia đầy đủ giờ thực hành, giờ học lý thuyết (theo 

quy chế của Nhà trường). Cụ thể, điều kiện để sinh viên được dự kiểm tra/thi 

kết thúc học phần khi: Tham dự trên 80% số tiết học lý thuyết, 100% số tiết 

học thực hành, có giấy xin phép nghỉ học (nếu có) và điểm KTGHP≥ 4 điểm  

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

10.  Lần 1 Tháng 3-5/2018 ThS Vũ Thị Loan 

11.  Lần 2 Tháng 3-5/2021 ThS Vũ Thị Loan 
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12.  Lần 3 Tháng 3-5/2024 TS Vũ Thị Loan 

13.  Lần 4 Dk 2027 TS Vũ Thị Loan 

 



 

75 

 

HỌC PHẦN/MODULE PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Tên tiếng Anh: Scientific research method 

Mã học phần: THSCHG004 

Ngành:  Sản phụ khoa   Mã ngành:  

IV. Hành chính 

1. Thông tin chung 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Thạc sĩ nôi khoa 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

 

Số bài kiểm tra và thi (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

 

Học phần học trước:  

Học phần tiên quyết: Toán xác suất thống kê, thống kê y học 

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Khoa Y tế công cộng 

2. Mô tả chung về học phần/module 

Đây là môn học giới thiệu về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, ứng dụng 

các kiến thức dịch tễ, thống kê trong nghiên cứu y học. Môn học sẽ giới thiệu về phương 

pháp lựa chọn chủ đề nghiên cứu, xây dựng giả thuyết nghiên cứu, các bước triển khai 

thực hiện một đề tài khoa học. Môn học cũng giới thiệu về các loại thiết kế nghiên cứu, 
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cách phiên giải và phân tích kết quả nghiên cứu, đưa ra các kết luận, nhận định kết quả. 

Môn học còn hướng dẫn cho học viên phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu và 

báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu.  

3. Khái niệm then chốt của học phần/module  

- Nghiên cứu khoa học chính là một hoạt động sáng tạo và phức tạp của các nhà khoa 

học. Đây thực chất là khám phá cái mới về bản chất sự vật. 
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C

Xây dựng đề cương 
nghiên cứu

Xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên 
cứu

Tìm tài liệu tham khảo

Xây dựng tổng quan nghiên cứu

Xác định đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu

Xây dựng bảng dự kiến kết quả nghiên cứu

Thông qua đề cương 
nghiên cứu

Chuyển đề cương nghiên cứu thành dạng 
power point

Báo cáo trước hội đồng

Triển khai đề tài

Chuẩn bị địa bàn, nhân lực, vật lực

Thu thập số liệu

Nhập liệu và xử lý số liệu

Lên bảng kết quả và nhận xét

Bàn luận

Kết luận và kiến nghị

Báo cáo nghiệm thu đề tài



 

78 

 

4. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/ 

học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

10.  Vũ Phong Túc PGS.TS. 0978626648 tucvp@tbump.edu.vn Phụ trách 

11.  Trần Thị 

Khuyên 

TS. 0915539417 khuyendhytb@gmail.com Tham gia 

12.  Bùi Thị 

Huyền Diệu 

TS. 0889581410 huyendieu1410@gmail.com 

 

Tham gia 

13.       

5. Mục tiêu của học phần/module: 

 

6. Chuẩn đầu ra của học phần/module: 

CLO1. Vận dụng được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học để thực 

hiện được các nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh học. 

CLO2. Xây dựng được đề cương nghiên cứu và công cụ phục vụ việc thu thập thông 

tin  

CLO3. Vận dụng được kiến thức đã học để phiên giải và trình bày kết quả bằng các 

phương pháp trình bày phù hợp với dạng dữ liệu. 

CLO4. Áp dụng được nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực như y khoa, chính sách 

y tế, dự phòng bệnh và thực hành lâm sàng. 

Mục tiêu  Nội dung mục tiêu học phần/module  Mục tiêu chương trình 

đào tạo (PEO) 

5.1 Trình bày được các thành phần của một đề tài 

nghiên cứu khoa học  

PEO 2, 8 

5.2 Phân tích được một đề cương nghiên cứu khoa 

học 

PEO 2, 8 

5.3 Có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học, hướng 

dẫn học sinh viên NCKH về Nội khoa 

PEO 2, 8, 10 

5.4 Xây dựng được một bản đề cương PEO 2, 8, 10 

5.5 Thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra, nghiên 

cứu khoa học theo các chương trình y tế quốc gia 

và địa phương 

PEO 2, 8 

mailto:tucvp@tbump.edu.vn
mailto:khuyendhytb@gmail.com


 

79 

 

CLO5. Nhận thức được nghiên cứu khoa học đúng phương pháp là yếu tố then chốt 

thúc đẩy sự phát triển của y học, hạn chế lãng phí nguồn lực và cung cấp những chứng 

cứ khoa học có giá trị, đóng góp vào kho tàng tri thức nhân loại và nâng cao sức khỏe 

người dân. 

Ma trận đóng góp chuẩn đầu ra của học phần/module 

CĐRHP/Module 

(CLO) Mức độ đóng góp (L/M/H) vào chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 

CLO1 M  H          L L      

CLO2 M  H          L L     

CLO3 H  H          H H     

CLO4 H  H          H H     

CLO5 M  M          M M     

Chú thích: L (Low) đóng góp Thấp, M (Medium) đóng góp Trung bình, H (High)  

đóng góp Cao. 
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II. NỘI DUNG 

Đơn vị lựa chọn bảng phù hợp với học phần (lý thuyết/thực hành/kết hợp lý thuyết và thực hành/lâm sàng) theo mẫu bảng dưới đây. 

Cột số tiết, chỉ sử dụng cột dành cho học phần/module của đơn vị mình, cột không sử dụng đề nghị đơn vị xóa bỏ. 

STT 

Tên bài 

Số tiết 
Mục tiêu học 

phần/ 

module 

CĐR học 

phần/ 

module 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động 

của sinh 

viên-giảng 

viên 

Phương 

tiện và vật 

liệu dạy-

học 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 Bài 1. Đại cương môn học, lựa 

chọn chủ đề nghiên cứu, xây dựng 

giả thuyết NC 

- Khái niệm về nghiên cứu khoa 

học 

- Nhiệm vụ của nghiên cứu khoa 

học 

- Các điều kiện cần thiết khi tiến 

hành nghiên cứu khoa học 

- Tra cứu tài liệu phục vụ cho 

chủ đề nghiên cứu 

- Phân tích chủ đề nghiên cứu 

- Phương pháp lựa chọn chủ đề 

cho nghiên cứu 

- Xây dựng giả thuyết cho 

nghiên cứu 

- Cách viết tên đề tài và mục tiêu 

nghiên cứu 

1 1 Trình bày 

được các 

thành phần 

của một đề tài 

nghiên cứu 

khoa học 

PLO 1 - Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa 

- Thảo 

luận 

nhóm 

SV: Quan 

sát, nghe, ghi 

chép, trả lời 

câu hỏi, thảo 

luận 

GV: Thuyết 

trình, phát 

vấn, hướng 

dẫn thảo 

luận, nhận 

xét câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu 

phát tay 

Câu hỏi 

phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 



 

81 

 

STT 

Tên bài 

Số tiết 
Mục tiêu học 

phần/ 

module 

CĐR học 

phần/ 

module 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động 

của sinh 

viên-giảng 

viên 

Phương 

tiện và vật 

liệu dạy-

học 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

 

 Bài 2. Xây dựng đề cương chi 

tiết cho nghiên cứu 

- Tầm quan trọng của đề cương 

nghiên cứu khoa học 

- Các thành phần chủ yếu của một 

bản đề cương 

+ Phần hành chính 

+ Đặt vấn đề, mục tiêu NC 

+ Tổng quan tài liệu 

+ Đối tượng và phương pháp 

nghiên cứu 

+ Dự kiến kết quả nghiên cứu 

+ Dự kiến bàn luận, kết luận và 

kiến nghị 

+ Kế hoạch cho nghiên cứu 

+ Dự toán cho nghiên cứu 

+ Tài liệu tham khảo và phụ lục. 

1 1 Trình bày 

được các 

thành phần 

của một đề tài 

nghiên cứu 

khoa học 

Phân tích 

được một đề 

cương nghiên 

cứu khoa học 

Xây dựng 

được một bản 

đề cương 

PLO 1,3 - Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa 

- Thảo 

luận 

nhóm 

SV: Quan 

sát, nghe, ghi 

chép, trả lời 

câu hỏi, thảo 

luận 

GV: Thuyết 

trình, phát 

vấn, hướng 

dẫn thảo 

luận, nhận 

xét câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu 

phát tay 

Câu hỏi 

phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

 Bài 3. Các bước triển khai một đề 

tài nghiên cứu trên thực địa 

- Xây dựng đề cương nc 

- Thẩm định đề cương nc 

- Triển khai thực hiện đề tài 

+ Chuẩn bị 

2 2 Có khả năng 

độc lập 

nghiên cứu 

khoa học, 

hướng dẫn 

học sinh viên 

PLO 1,3,13 - Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa 

SV: Quan 

sát, nghe, ghi 

chép, trả lời 

câu hỏi, thảo 

luận 

Bảng, phấn 

Tài liệu 

phát tay 

Câu hỏi 

phát vấn 

Giáo trình 
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STT 

Tên bài 

Số tiết 
Mục tiêu học 

phần/ 

module 

CĐR học 

phần/ 

module 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động 

của sinh 

viên-giảng 

viên 

Phương 

tiện và vật 

liệu dạy-

học 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

+ Đào tạo cán bộ nghiên cứu 

+ Nghiên cứu thử 

+ Nghiên cứu chính thức 

+ Xử lý thô số liệu 

+ Nhập máy tính và xử lý số liệu 

trên máy 

+ Lập bảng biểu đồ, viết báo cáo 

tổng kết đề tài 

- Nghiệm thu đề tài nghiên cứu 

NCKH về 

Nội khoa 

Thiết kế và 

thực hiện các 

cuộc điều tra, 

nghiên cứu 

khoa học 

theo các 

chương trình 

y tế quốc gia 

và địa 

phương 

- Thảo 

luận 

nhóm 

GV: Thuyết 

trình, phát 

vấn, hướng 

dẫn thảo 

luận, nhận 

xét câu trả lời 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

 Bài 4. Biến số và phương pháp 

thu thập thông tin  

- Khái niệm về biến số 

- Phân loại biến số 

+ Phân loại dựa trên bản chất của 

biến số 

+ Phân loại dựa trên mối quan hệ 

giữa các biến số 

- Ý nghĩa của phân loại biến số 

- Xây dựng cây vấn đề cho NC 

- Xác định công cụ cho NC 

2 2 Xây dựng 

được một bản 

đề cương 

PLO 1,3,13 - Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa 

- Thảo 

luận 

nhóm 

SV: Quan 

sát, nghe, ghi 

chép, trả lời 

câu hỏi, thảo 

luận 

GV: Thuyết 

trình, phát 

vấn, hướng 

dẫn thảo 

luận, nhận 

xét câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu 

phát tay 

Câu hỏi 

phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 



 

83 

 

STT 

Tên bài 

Số tiết 
Mục tiêu học 

phần/ 

module 

CĐR học 

phần/ 

module 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động 

của sinh 

viên-giảng 

viên 

Phương 

tiện và vật 

liệu dạy-

học 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

- Phương pháp thu thập thông tin 

cho nghiên cứu 

 Bài 5. Chọn mẫu và cỡ mẫu cho 

nghiên cứu 

-  Các khái niệm: quần thể đích, 

quần thể nghiên cứu, mẫu nghiên 

cứu… 

- Vấn đề xác định đối tượng, 

quần thể nghiên cứu 

- Các tham số mẫu và tham số 

quần thể 

- Phương pháp chọn mẫu 

- Các kỹ thuật chọn mẫu cơ bản 

+ Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn 

+ Chọn mẫu chùm 

+ Chọn mẫu hệ thống 

+ Chọn mẫu phân tầng 

+ Chọn mẫu theo phương pháp 

PPS 

- Tính cỡ mẫu cho các nghiên 

cứu 

2 2 Xây dựng 

được một bản 

đề cương 

PLO 1,3,13 - Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa 

- Thảo 

luận 

nhóm 

SV: Quan 

sát, nghe, ghi 

chép, trả lời 

câu hỏi, thảo 

luận 

GV: Thuyết 

trình, phát 

vấn, hướng 

dẫn thảo 

luận, nhận 

xét câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu 

phát tay 

Câu hỏi 

phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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STT 

Tên bài 

Số tiết 
Mục tiêu học 

phần/ 

module 

CĐR học 

phần/ 

module 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động 

của sinh 

viên-giảng 

viên 

Phương 

tiện và vật 

liệu dạy-

học 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

 Bài 6. Các thiết kế nghiên cứu 

khoa học y dược 

 Thiết kế nghiên cứu mô tả 

+ Nghiên cứu tương quan 

+ Nghiên cứu trường hợp và 

nghiên cứu nhóm bệnh 

+ Nghiên cứu ngang 

- Nghiên cứu phân tích 

+ Nghiên cứu bệnh chứng 

+ Nghiên cứu thuần tập 

- Nghiên cứu can thiệp 

+ Thử nghiệm lâm sàng 

+ Can thiệp cộng đồng 

2 2 Có khả năng 

độc lập 

nghiên cứu 

khoa học, 

hướng dẫn 

học sinh viên 

NCKH về 

Nội khoa 

Thiết kế và 

thực hiện các 

cuộc điều tra, 

nghiên cứu 

khoa học theo 

các chương 

trình y tế 

PLO 1,3,13 - Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa 

- Thảo 

luận 

nhóm 

SV: Quan 

sát, nghe, ghi 

chép, trả lời 

câu hỏi, thảo 

luận 

GV: Thuyết 

trình, phát 

vấn, hướng 

dẫn thảo 

luận, nhận 

xét câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu 

phát tay 

Câu hỏi 

phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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STT 

Tên bài 

Số tiết 
Mục tiêu học 

phần/ 

module 

CĐR học 

phần/ 

module 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động 

của sinh 

viên-giảng 

viên 

Phương 

tiện và vật 

liệu dạy-

học 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

quốc gia và 

địa phương 

 Bài 7. Lập kế hoạch nghiên cứu 

và xử lý số liệu  

 Chức năng và yêu cầu của lập lế 

hoạch 

- Dự kiến công việc cần triển 

khai của đề tài 

- Xác định thời gian thực hiện 

- Lựa chọn người chịu trách 

nhiệm với từng nội dung công 

việc 

- Các hình thức xây dựng kế 

hoạch (tiến độ) cho nghiên cứu 

- Thực hành việc lập kế hoạch 

cho nghiên cứu 

- Kiểm tra việc thực hiện kế 

hoạch và báo cáo tiến độ 

2 2 Thiết kế và 

thực hiện các 

cuộc điều tra, 

nghiên cứu 

khoa học 

theo các 

chương trình 

y tế quốc gia 

và địa 

phương 

PLO 

1,3,13,14 

- Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa 

- Thảo 

luận 

nhóm 

SV: Quan 

sát, nghe, ghi 

chép, trả lời 

câu hỏi, thảo 

luận 

GV: Thuyết 

trình, phát 

vấn, hướng 

dẫn thảo 

luận, nhận 

xét câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu 

phát tay 

Câu hỏi 

phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

 Bài 8. Phân tích và phiên giải kết 

quả    

 Các bước phân tích và phiên 

giải kết quả nghiên cứu 

2 2  PLO 1,3,13 - Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa 

SV: Quan 

sát, nghe, ghi 

chép, trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu 

phát tay 
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STT 

Tên bài 

Số tiết 
Mục tiêu học 

phần/ 

module 

CĐR học 

phần/ 

module 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động 

của sinh 

viên-giảng 

viên 

Phương 

tiện và vật 

liệu dạy-

học 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

- Lập kế hoạch phân tích phiên 

giải kết quả 

- Xử lý thô số liệu 

- Tạo công cụ nhập số liệu 

- Cơ sở để phân tích và phiên 

giải kết quả 

- Thực hành phân tích số liệu 

trên các phần mềm 

- Rút kết quả, lập bảng biểu đồ 

- Sử dụng các trắc nghiệm so 

sánh và kiểm định 

- Thảo 

luận 

nhóm 

câu hỏi, thảo 

luận 

GV: Thuyết 

trình, phát 

vấn, hướng 

dẫn thảo 

luận, nhận 

xét câu trả lời 

Câu hỏi 

phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 

 Bài 9.  Trình bày kết quả nghiên 

cứu    

Yêu cầu của việc trình bày kết quả 

nghiên cứu 

- Các hình thức trình bày kết quả 

nghiên cứu 

+ Trình bày kết quả dưới dạng các 

chỉ số, tỷ lệ 

+ Bảng tần số: cấu tạo, ý nghĩa, 

cách sử dụng 

+ Bảng ma trận: cấu tạo, ý nghĩa, 

cách sử dụng 

1 2 Có khả năng 

độc lập 

nghiên cứu 

khoa học, 

hướng dẫn 

học sinh viên 

NCKH về 

Nội khoa 

PLO 1, 3, 13 - Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa 

- Thảo 

luận 

nhóm 

SV: Quan 

sát, nghe, ghi 

chép, trả lời 

câu hỏi, thảo 

luận 

GV: Thuyết 

trình, phát 

vấn, hướng 

dẫn thảo 

luận, nhận 

xét câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu 

phát tay 

Câu hỏi 

phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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STT 

Tên bài 

Số tiết 
Mục tiêu học 

phần/ 

module 

CĐR học 

phần/ 

module 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động 

của sinh 

viên-giảng 

viên 

Phương 

tiện và vật 

liệu dạy-

học 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

+ Biểu đồ: cấu tạo, các loại biểu 

đồ, ý nghĩa, cách sử dụng 

+ Sơ đồ: cấu tạo, ý nghĩa, cách sử 

dụng 

- Viết nhận xét cho kết quả nghiên 

cứu 

 Bài 10. Cách viết một báo cáo 

tổng kết đề tài, viết bài báo khoa 

học. 

Yêu cầu của một báo cáo tổng kết 

đề tài 

- Kết cấu của báo cáo tổng kế đề 

tài 

+ Mẫu chung của một báo cáo 

tổng kết 

+ Phần đặt vấn đề và mục tiêu 

nghiên cứu 

+ Tính logic của một báo cáo tổng 

kết 

+ Các kết luận của kết quả nghiên 

cứu 

+ Các khuyến nghị của đề tài 

- Cách viết một bài báo khoa học 

2 2 Có khả năng 

độc lập 

nghiên cứu 

khoa học, 

hướng dẫn 

học sinh viên 

NCKH về 

Nội khoa 

PLO 

1,3,13,14 

- Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa 

- Thảo 

luận 

nhóm 

SV: Quan 

sát, nghe, ghi 

chép, trả lời 

câu hỏi, thảo 

luận 

GV: Thuyết 

trình, phát 

vấn, hướng 

dẫn thảo 

luận, nhận 

xét câu trả lời 

Bảng, phấn 

Tài liệu 

phát tay 

Câu hỏi 

phát vấn 

Giáo trình 

Máy tính 

Bút chỉ 

Máy chiếu 
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STT 

Tên bài 

Số tiết 
Mục tiêu học 

phần/ 

module 

CĐR học 

phần/ 

module 

Phương 

pháp 

dạy-học 

Hoạt động 

của sinh 

viên-giảng 

viên 

Phương 

tiện và vật 

liệu dạy-

học 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

- Cách tóm tắt tổng kết đề tài và 

bài báo khoa học 
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III. Phương pháp lượng giá 

1. Lý thuyết:  

Thuyết trình ngắn 

Thảo luận nhóm  

2. Thực hành:  

Viết bài chuyên đề và báo cáo 

 

Điểm 

thành 

phần 

Trọng 

số tính 

điểm 

Bài đánh giá 
Hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 
5% 

1. Có mặt trên 

lớp 
Điểm danh 

- Đúng giờ 

- Tham gia 

đầy đủ các 

buổi 

PLO 15 

10 

5% 

2. Phát biểu, 

thảo luận  

Vấn đáp 

 

- Hăng hái 

- Chủ động 
 

3. Làm bài tập 

được giao 

Chấm bài 

tập 

- Đủ bài 

- Đủ nội 

dung 

 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 
20% 

Làm 1 bài tự 

luận trên giấy 

Câu hỏi 

ngắn 

- Trả lời 

đúng 

- Đủ nội 

dung 

PLO 1,3 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

70% Chuyên đề 
Viết chuyên 

đề 

Theo 

phiếu đánh 

giá  

PLO 

1,3,13,14 
10 

 

Điểm tổng kết môn học (lý thuyết) = 0,1*ĐCC + 0,2*ĐGHP + 0,7*ĐKTHP 

 

• Điểm kiểm tra giữa học phần (GHP) 

Được đánh giá bằng điểm làm bài tập/thảo luận nhóm/chủ đề được giao trong học 

phần này. 

Nội dung này được lượng giá dựa bằng khung chấm điểu thi giữa học phần với các 

tiêu chí sau: Học viên giới thiệu được chủ đề được giao (2 điểm), Học viên triển khai được 

nội dung chính của chủ đề (5 điểm), Học viên liên hệ thực tế tại địa phương về chủ đề được 

giao (2 điểm), Phong cách/tác phong trả lời vấn đáp của học viên (1 điểm). 

• Điểm cuối học phần (CHP): Viết 01 đề cương NCKH và báo cáo bằng slide 
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Nội dung này được đánh giá bằng khung chấm điểm thi chuyên đề với các tiêu chí 

cụ thể: 

TT Tiêu chuẩn đánh giá 

 

Khung 

điểm 

Điểm 

chấm 

1 Tóm tắt chuyên đề 0,5  

2 Đặt vấn đề 1  

Nêu tầm quan trọng của vấn đề và lý do tại sao lựa chọn vấn đề 

để tổng quan rõ ràng 
0,5 

 

 Mục tiêu của chuyên đề được trình bày rõ ràng 0,5  

3 Tài liệu và phương pháp 2,0  

Nguồn tài liệu 0,5  

Những tiêu chuẩn chọn tài liệu và những tiêu chuẩn loại trừ 

tài liệu 

0,5  

Mô tả rõ phương pháp đã được sử dụng để tìm tài liệu  1,0  

4 Kết quả 4,0  

Các kết quả được trình bày, sắp xếp phù hợp rõ ràng và theo 

các mục tiêu 

0,5  

Phân tích, tổng hợp tài liệu phù hợp với mục tiêu đề ra 1,5  

Đánh giá, so sánh tài liệu từ quan điểm của tác giả 1,5  

Trích dẫn tài liệu tham khảo đúng qui định 0,5  

5 Kết luận và kiến nghị  1,5  

Dựa trên kết quả thu được để đưa ra kết luận ngắn gọn và  phù 

hợp với mục tiêu  

1,5  

6 Hình thức trình bày 1  

Cấu trúc đủ các phần theo qui định và số trang từng phần phù 

hợp  
0,5 

 

Hình thức trình bày đẹp 0,5  

Tổng số điểm 10  

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0 

Nghỉ học không phép  1 

Đi muộn 0,5 

 

Rubric 2: Vấn đáp/Hình thức lượng giá thực tế của đơn vị 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
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Tiêu chí 

đánh giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không trả 

lời được 

Trả lời 

không hết 

các câu hỏi 

Trả lời hết 

các câu hỏi 

nhưng còn 

nhiều sai sót 

Trả lời hết các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Trả lời hết 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết)  

Phần này sẽ có hướng dẫn đơn vị sau 

TT Mục 

tiêu/Bài 

Mức độ  

Nhớ Hiểu Phân tích/áp 

dụng 

Hoặc mức cao 

hơn là Vận 

dụng 

Tổng 

Tổng  ? câu 

? % 

? câu 

? % 

? câu 

? % 

100% 

Test Khung lượng giá năng lực thực hành/lâm sàng 

TT Mục 

tiêu/Bài 

Mức độ  

Biết 

làm 

Làm được 

(Có giám 

sát) 

Làm chuẩn xác 

(Không cần giám 

sát) 

Làm thành 

thạo 

(Tự động hóa) 

Tổng 

       

       

Tổng  ? câu 

? % 

? câu 

? % 

? câu 

? % 

? câu 

? % 

100% 

Rubric để người học tự đánh giá, chấm điểm mức độ đạt CĐR học phần 

Chuẩn đầu 

ra 

HP/Module 

Tự đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra Điểm/5 

1 

(0-20%) 

2 

(21-40%) 

3 

(41-60%) 

4 

(61-80%) 

5 

(81-

100%) 

 

CĐR1….       

CĐR2….       

CĐR3….       

CĐR4….       

Điểm đạt = tổng điểm/số CĐR ? 
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IV. Bảng đối sánh chương trình đào tạo (Trong nước và Quốc tế) 

 

TT 

Học phần trong CTĐT của 

Trường Đại học Y Dược Thái 

Bình 

Học phần trong 

CTĐT của các trường 

được đối sánh 

Phần trăm nội dung 

giống nhau 

1    

2    

3    

......    

 

V. Hướng dẫn sinh viên tự học 

Tuần Nội dung Lý thuyết Thực hành Lâm sàng 
Nhiệm vụ 

của sinh viên 

      

      

      

      

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập 

Lưu Ngọc Hoạt (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học, Nhà xuất bản y 

học. 

2. Tài liệu tham khảo:  

1. Hoàng Văn Minh (2019), Phương pháp nghiên cứu can thiệp: Thiết kế và phân tích 

thống kê, NXB Y học. 

2. Hoàng Văn Minh (2018), Khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử dụng trong các nghiên 

cứu khoa học sức khỏe định lượng, nhà xuất bản Hà Nội 

3. Phạm Văn Thức (2012), Phương pháp nghiên cứu lâm sàng - dịch tễ học, Nhà xuất 

bản Y học. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với học viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham gia tối thiểu 80% các buổi học lý thuyết, nếu có lý 

do thì sẽ được học bù. Bù đủ sẽ được xem xét duyệt thi. 
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2. Quy định điều kiện dự thi: Được đánh giá văn cứ vào việc tham dự đầy đủ các buổi 

học, đúng giờ. Mặc định điểm chuyên cần học phần là 10 điểm, sau đó trừ dần số điểm 

theo số lần vi phạm. Điểm chuyên cần thấp nhất là 0 điểm, cụ thể như sau:  

- Vắng không có lý do: trừ 0,5 điểm/ tiết học 

- Vắng có lý do hợp lệ (có phép): trừ 0,25 điểm/ tiết học (ngoại trừ các trường hợp 

đặc biệt do nhà trường điều động...) 

- Đi học muộn: trừ 0,5 điểm/lần (nếu muộn quá 15’ thì sẽ tính không lý do) 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

14.  Lần 1 Tháng 3-5/2018  

15.  Lần 2 Tháng 3-5/2021  

16.  Lần 3 Tháng 3-5/2024  

17.  Dự kiến 2027  

18.     
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MÔN HỌC: GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG TRONG SẢN PHỤ KHOA 

 

1. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

2. Chuyên ngành đào tạo: Sản Phụ khoa 

3. Mã học phần/môn học: THSSAN1801 

4. Tên học phần/môn học:  

 -  Tên tiếng Việt: Giải phẫu người 

        - Tên tiếng Anh:  Human Anatomy 

Ngành: Sản Phụ khoa - trình độ Thạc sĩ 

5. Đơn vị giảng dạy 

- Tên đơn vị giảng dạy chính: Giải phẫu học 

- Tên đơn vị tham gia/hỗ trợ giảng dạy: 

- Cán bộ giảng dạy: 1. TS. Vũ Duy Tùng 

2. ThS. Nguyễn Văn Minh 

6. Khối lượng kiến thức (số tín chỉ) 

- Tổng số tín chỉ: 03 tín chỉ 

- Số tín chỉ lý thuyết: 02 tín chỉ 

- Số tín chỉ thực hành: 01 tín chỉ 

7. Thời điểm trong tiến trình đào tạo 

Môn học được bố trí giảng dạy - học tập trong năm thứ nhất của chương trình 

đào tạo trình độ: Thạc sĩ 

8. Loại học phần: Bắt buộc 

9. Mô tả môn học 

Môn giải phẫu là môn học bắt buộc trong khối các môn học cơ sở ngành của 

chương trình đào tạo Thạc sĩ Sản. Nội dung đào tạo theo định hướng ứng dụng giúp 

cho học viên có khả năng vận dụng kiến thức chuyên sâu về giải phẫu bình thường 

và bệnh lý; có thái độ giao tiếp chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng 

giải quyết vấn đề sức khỏe trong lĩnh vực sản khoa. 

2.1. Lý thuyết 
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Cung cấp kiến thức chuyên sâu về đặc điểm giải phẫu các cấu trúc trong cơ 

thể người bình thường, một số biến đổi, những liên hệ về chức năng và áp dụng vào 

việc thăm khám, điều trị các bệnh lý sản khoa. 

2.2. Thực hành 

Xác định được các cấu trúc giải phẫu áp dụng vào xử trí các bệnh lý sản khoa.  

10. Mục tiêu học phần 

 

11. Chuẩn đầu ra học phần 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

 

12. Nội dung môn học 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT 

(PEO) 

1.  

Kiến thức: 

Áp dụng những kiến thức giải phẫu về khung chậu và các 

cấu trúc trong vùng tiểu khung vào nghiên cứu, xử lý các 

bệnh lý sản phụ khoa 

PEO2,3 

 

Kỹ năng: 

Nhận định được những cấu trúc, cơ quan trên mô hình, 

hình ảnh học và trên tiêu bản để thăm khám, điều trị bệnh 

lý sản phụ khoa. 

PEO2,3 

 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt (S,H)/CĐR của 

CTĐT (PLO) 

1 

Áp dụng những kiến thức giải phẫu về khung 

chậu và các cấu trúc trong vùng tiểu khung vào 

nghiên cứu, xử lý các bệnh lý sản phụ khoa 

H: PLO1,3,4,6,8, 9,10 

 

2 

Nhận định được những cấu trúc, cơ quan trên 

mô hình, hình ảnh học và trên tiêu bản để thăm 

khám, điều trị bệnh lý sản phụ khoa 

H: PLO1,3,4,6,8, 9,10 
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12.1. Lý thuyết 

TT TÊN BÀI Số tiết Mục tiêu CĐR 

1 

Bài 1. Hình thái bình thường và bất thường của 

khung chậu 

1. Các hình thái bình thường 

2. Các hình dạng biến đổi giải phẫu sinh lý 

3. Các hình dạng biến đổi giải phẫu bệnh lý 

4 1,2 1 

2 

Bài 2. Cấu trúc đáy chậu nam và nữ 

1. Các cơ vùng đáy chậu 

2. Các khoang cơ vùng đáy chậu 

3. Hệ thống mạch máu, thần kinh 

4 1,2 1 

3 

Bài 3. Tử cung và các phương tiện cố định tử cung 

1. Giải phẫu tử cung… 

2. Các dây chằng … 

4 1,2 1 

4 

Bài 4. Hệ thống mạch máu vùng tiểu khung, tuyến 

vú 

1. Hệ thống động mạch chậu 

2. Hệ thống tĩnh mạch chậu 

3. Hệ thống bạch huyết 

4. Tuyến vú 

4 1,2 1 

 THI CUỐI HỌC PHẦN 

12.2. Thực hành 

TT TÊN BÀI Số tiết Mục tiêu CĐR 

1 

Bài 1. Xác định các cấu trúc và số đo của 

khung chậu  

1. Các mốc giải phẫu 

2. Các chỉ số khung chậu 

4 2 2 

2 

Bài 2. Xác định các cơ và dây chằng của 

khung chậu  

1. Các cơ vùng đáy chậu 

4 2 2 
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2. Các dây chằng 

3. Các khoang đáy chậu 

3 

Bài 3. Nhận diện các cấu trúc tử cung, phần 

phụ  

1. Các lớp cơ tử cung 

2. Hình thể trong của buồng tử cung và ống cổ 

3. Phân đoạn và cấu tạo vòi tử cung 

4 2 2 

4 

Bài 4. Nhận diện các cấu trúc buồng trứng, 

các hệ thống dây treo và âm đạo  

1. Vị trí, các cấu trúc liên quan 

2. Các dây treo buồng trứng 

3. Các cấu trúc âm đạo 

4 2 2 

5 

Bài 5. Nhận diện các cấu trúc mạch máu, 

thần kinh và bạch huyết vùng chậu  

1. Động mạch  

2. Tĩnh mạch 

3. Thần kinh 

4. Bạch huyết 

4 2 2 

6 

Bài 6. Nhận diện một số biến đổi giải phẫu 

mạch máu, thần kinh và bạch huyết vùng 

chậu  

1. Các hình thái biến đổi  

2. Các nhóm bệnh lý liên quan 

4 2 2 

7 

Bài 7. Nhận diện mối liên quan của các cấu 

trúc  

1. Liên quan giữa tử cung và các cấu trúc 

2. Liên quan của vòi tử cung 

3. Liên quan buồng trứng 

4 2 2 

8 Bài 8. Lượng giá thực hành - osce 2   
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12.3. Phân bố bài giảng 

TT TÊN BÀI Số tiết Mục tiêu CĐR 

1 
LT 1. Hình thái bình thường và bất thường của khung 

chậu 
4 1,2 1 

2 LT 2. Cấu trúc đáy chậu nam và nữ 4 1,2 1 

 TH 1. Xác định các cấu trúc và số đo của khung chậu  4 2 2 

 LT 3. Tử cung và các phương tiện cố định tử cung 4 1,2 1 

 TH 2. Xác định các cơ và dây chằng của khung chậu 4 2 2 

 TH 3. Nhận diện các cấu trúc tử cung, phần phụ  4 2 2 

 
TH 4. Nhận diện các cấu trúc buồng trứng, dây treo 

và âm đạo 
4 2 2 

3 LT 4. Hệ thống mạch máu vùng tiểu khung, tuyến vú 4 1,2 1 

4 
TH 5. Nhận diện các cấu trúc mạch máu, thần kinh 

và bạch huyết vùng chậu 
4 1,2 1 

 
TH 6. Nhận diện một số biến đổi giải phẫu mạch 

máu, thần kinh và bạch huyết vùng chậu  
4 2 2 

 TH 7. Lượng giá thực hành - osce    

 

12.4. Phân công cán bộ 

TT TÊN BÀI Số tiết Cán bộ  

1 
LT 1. Hình thái bình thường và bất thường của 

khung chậu 
4 TS. Tùng 

2 LT 2. Cấu trúc đáy chậu nam và nữ 4 TS. Tùng 

 
TH 1. Xác định các cấu trúc và số đo của khung 

chậu  
4 ThS. Minh 

 LT 3. Tử cung và các phương tiện cố định tử cung 4 TS. Tùng 

 
TH 2. Xác định các cơ và dây chằng của khung 

chậu 
4 ThS. Minh 

 TH 3. Nhận diện các cấu trúc tử cung, phần phụ  4 ThS. Minh 
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TH 4. Nhận diện các cấu trúc buồng trứng, dây treo 

và âm đạo 
4 ThS. Minh 

3 
LT 4. Hệ thống mạch máu vùng tiểu khung, tuyến 

vú 
4 TS. Tùng 

4 
TH 5. Nhận diện các cấu trúc mạch máu, thần kinh 

và bạch huyết vùng chậu 
4 ThS. Minh 

5 
TH 6. Nhận diện một số biến đổi giải phẫu mạch 

máu, thần kinh và bạch huyết vùng chậu  
4 ThS. Minh 

7 TH 7. Lượng giá thực hành - osce Nhóm giảng viên 

 KIỂM TRA CUỐI HỌC PHẦN 

 

13. Phương pháp dạy/học 

13.1. Lý thuyết 

- TBL và PBL 

- Thảo luận nhóm 

- Viết chuyên đề        

13.2. Thực hành 

              - Thảo luận nhóm                        

14. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

14.1. Lý thuyết 

- Tài liệu phát tay  

- Máy chiếu projector, các tình huống lâm sàng 

Số bài kiểm tra giữa học phần: 01 

Số bài kiểm tra cuối học phần: 01 

14.2. Thực hành 

 - Mô hình, hình ảnh y học, tiêu bản 

15. Phương pháp lượng giá 

15.1. Lý thuyết   

Thi viết cải tiến – báo cáo chuyên đề 
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Điểm thành phần Trọng số 

tính điểm 

Bài  

đánh giá 

Hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên 

cần (ĐCC) 
0,1 

1 bài 

(10 phút) 
Test 

Kiến thức, 

thái độ 
1 10 

Điểm giữa học phần 

(lấy điểm thi thực 

hành) (ĐGHP) 

0,3 
1 bài 

(30 phút) 
Thực hành Thực hành 1,2 10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 0,6 
1 bài 

(60 phút) 

Chuyên đề 

Câu hỏi 

ngắn 

Kiến thức 

Kỹ năng 
1,2 10 

Công thức tính điểm: Điểm thực hành tính điểm giữa học phần, điểm lý 

thuyết tính điểm cuối học phần. 

Điểm học phần = (ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

Rubric 1: Điểm danh: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 đ 

Nghỉ học có phép 0,25 đ / 01 tiết 

Nghỉ học không phép 0,5 đ / 01 tiết 

Đi muộn 15 phút 0,5 đ / 01 tiết 

 

16. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập 

Trịnh Văn Minh (2010). Giải phẫu người tập I, II, III. Nhà xuất bản y học, Hà Nội. 

2. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Quang Quyền (2013). Bài giảng Giải phẫu học tập 1, 2. Nhà xuất bản 

y học, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Franh H.Netter (2019). Atlat giải phẫu người. 
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MÔN HỌC CẤP CỨU NGOẠI KHOA TỔNG QUÁT  

VÀ NGOẠI KHOA CƠ BẢN 

I. Thông tin học phần: 

- Tên học phần:  Cấp cứu Ngoại Khoa Tổng quát và Ngoại Khoa Cơ Bản 

- Mã học phần: THSSAN 1802 

- Số tín chỉ/số tiết: 04 (02 LT – 02 TH) 

- Đối tượng học: Thạc sĩ Sản Phụ khoa 

- Loại học phần (Bắt buộc/Tự chọn): Bắt buộc 

- Môn tiên quyết/Môn học trước: Không 

- Đơn vị phụ trách: Bộ môn Ngoại - Trường Đại Học Y Thái Bình 

- Giảng viên bộ môn:  

1. TS. Phan Văn Cương 

2. PGS.TS. Vũ Sơn 

3. TS. Phan Thanh Lương 

4. TS.BSCKII. Đỗ Trọng Quyết 

5. BSCKII. Hoàng Hữu Tao 

6. BSCKII. Nguyễn Đình Hùng 

7. BSCKII. Lại Ngọc Thắng 

8. BSCKII. Hoàng Minh Nhữ 

9. BSCKII. Trịnh Thành Vinh 

10. BSCKII. Đỗ Văn Chiều 

11. ThS. Nguyễn Văn Quân 

12. ThS. Phạm Hồng 

13.  Quảng 



 

 

I. Mô tả môn học 

 Bệnh học Cấp cứu ngoại là môn học trang bị cho người học những kiến thức 

ngoại khoa cơ bản để chẩn đoán và điều trị những bệnh lý Cấp cứu ngoại, để người học 

có khả năng thực hành được những kĩ thuật can thiệp chẩn đoán và điều trị bệnh lý 

Cấp cứu ngoại, có khả năng xử lý tình huống cấp cứu ở bất cứ điều kiện nào.  

III. Mục tiêu môn học 

- PEO1: Trình bày được những nguyên tắc cơ bản trong cấp cứu ngoại khoa. 

Vận dụng xử trí cấp cứu những tình huống hay gặp trên lâm sàng theo các tuyến. 

- PEO2. Thực hiện được một số phẫu thuật trong cấp cứu các bệnh lý ổ bụng. 

IV. Chuẩn đầu ra của môn học  

- CLO1: Mô tả được các nguyên lý cơ bản về chẩn đoán và xử trí cấp cứu ngoại 

khoa trong sản phụ khoa.  

-  CLO2: Phân tích được các dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng và các phương 

pháp chẩn đoán phân biệt các tình huống cấp cứu ngoại khoa thường gặp.  

- CLO3: Nhận biết được các yếu tố nguy cơ dẫn đến tình trạng cấp cứu ngoại 

khoa và các biện pháp phòng ngừa. 

- CLO4: Thực hiện được các thủ thuật cấp cứu ngoại khoa cơ bản liên quan tới 

Sản phụ khoa 

- CLO5: Phối hợp hiệu quả với các chuyên khoa khác trong xử lý các ca cấp 

cứu SPK  

- CLO6:  Thể hiện thái độ chuyên nghiệp, bình tĩnh và quyết đoán trong các 

tình huống cấp cứu ngoại khoa.  

- CLO7: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng 

quyền lợi và sự an toàn của bệnh nhân. 

Ma trận đóng góp vào chuẩn đầu ra của CTĐT 



 

 

CĐRHP/Module 

(CLO) 

Mức độ đóng góp (L/M/H) vào chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

CLO1    H  H L H     L  L L 

CLO2    H  H L H         

CLO3 H L L H  H  H  H H      

CLO4    H  H L H    H     

CLO5    H  H  H H  H   H H  

CLO6 H H H H  H H H L    H  H H 

CLO7    H  H H H L   L     

 

IV. Nội dung môn học 

1. Chương trình tổng quát 

Bài Nội dung 
Số tiết 

LT TH 

1 Lồng ruột cấp tính ở trẻ còn bú 2 4 

2 Viêm ruột thừa, Biến chứng của VRT 4 8 

3 Tắc ruột 2 4 

4 Chấn thương và vết thương bụng 4 8 

5 Viêm phúc mạc 2 4 

6 Thoát vị nghẹt 2 4 

7 Viêm tuỵ cấp 2 4 

8 Chấn thương thận, đứt niệu đạo. 4 8 

9 Chấn thương - vết thương ngực 4 8 

10 Vết thương mạch máu ngoại vi 2 4 

12 Nguyên tắc cơ bản của phẫu thuật nội soi 2 4 

Tổng 30 60 

 

2. Nội dung chi tiết 



 

 

Bài 1. Lồng ruột cấp tính ở trẻ còn bú                        Số tiết học 5 (LT 2, TH 4) 

1. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

2. Chẩn đoán lồng ruột cấp tính ở trẻ còn bú 

3. Tiên lượng lồng ruột cấp tính ở trẻ còn bú 

4. Thái độ xử trí 

Bài 2. Viêm ruột thừa và biến chứng của VRT        Số tiết học 10 (LT 4, TH 8) 

1. Nhắc lại giải phẫu Ruột thừa 

2. Các biến chứng của VTR và thái độ xử trí 

- VPMRT 

- Áp xe ruột thừa 

- Đám quánh ruột thừa 

Bài 3. Tắc ruột                                                             Số tiết học 5 (LT 2, TH 4) 

1. Phân loại tắc ruột 

2. Các biến chứng 

3. Xử trí tắc ruột 

Bài 4. Chấn thương và vết thương bụng                    Số tiết học 10 (LT 4, TH 8) 

1. Nguyên nhân, cơ chế 

2. Chẩn đoán Chấn thương và vết thương bụng 

3. Phân độ chấn thương các tạng đặc (Gan, Lách, Thận) 

4. Thái độ xử trí cấp cứu 

Bài 5. Viêm phúc mạc                                                  Số tiết học 5 (LT 2, TH 4) 

1. Nguyên nhân, phân loại 

2. Chẩn đoán 

3. Thái độ xử trí 

Bài 6. Thoát vị bẹn nghẹt                                            Số tiết học 5 (LT 2, TH 8) 

1. Các loại thoát vị thường gặp 

2. Phân loại thoát vị bẹn 



 

 

3. Chẩn đoán thoát vị bẹn nghẹt 

4. Các phương pháp phẫu thuật 

Bài 7. Viêm tụy cấp                                                     Số tiết học 5 (LT 2, TH 4) 

1. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh 

2. Chẩn đoán viêm tụy cấp 

3. Tiên lượng viêm tụy cấp 

4. Thái độ xử trí 

Bài 8. Chấn thương thận, đứt niệu đạo                     Số tiết học 10 (LT 4, TH 8) 

           1. Tổn thương giải phẫu bệnh lý chấn thương thận 

2. Mức độ chấn thương thận 

3. Điều trị chấn thương thận 

4. Đứt niệu đạo: Chẩn đoán, xử trí 

Bài 9. Chấn thương - vết thương ngực                      Số tiết học 10 (LT 4, TH 8) 

           1. Nguyên nhân, cơ chế 

2. Chẩn đoán chấn thương - vết thương ngực 

3. Xử trí chấn thương - vết thương ngực 

Bài 10. Vết thương mạch máu ngoại vi                     Số tiết học 5 (LT 2, TH 4) 

          1. Nguyên nhân 

2. Chẩn đoán, phân loại 

3. Sơ cứu vết thương mạch máu 

4. Phẫu thuật vết thương mạch máu 

Bài 11. Nguyên tắc cơ bản của phẫu thuật nội soi     Số tiết học 5 (LT 2, TH 4) 

1. Cơ sở lý thuyết của PTNS 

2. Những nguyên tắc cơ bản 

- Phẫu thuật nội soi ổ bụng 

- Phẫu thuật nội soi lồng ngực 

- Phẫu thuật nội soi tiết niệu 



 

 

3. Ứng dụng của PTNS trong chẩn đoán và điều trị 

5. Tài liệu học tập:  

Trường Đại học Y Thái Bình (2011), Bài giảng Ngoại khoa Sau đại học.  

6. Tài liệu tham khảo: 

 1. Học viện quân y (1992), Bài giảng Bệnh học ngoại khoa sau đại học - tập 1. 

 2. Trường Đại học y khoa Hà Nội (1993), Ngoại khoa-Bổ túc sau đại học,  Tập 1, Nhà 

xuất bản y học.  

 3. Học viện quân Y (1993), Bài giảng Bệnh học ngoại khoa sau Đại học - tập 2 . 

 4. Bệnh học ngoại bụng (1986), Nhà xuất bản y học, Hà Nội. 

 5. Bệnh học ngoại Ngực (1987), Nhà xuất bản y học, Hà Nội. 

 6.  Medical physiologic. Ganong Ư.F. 1989. 

 7. William B. Cerebral abcess Br J. Newrosung 1990. 

 8. Kett P.C.Cranial intradural abscess management of 642 patientsduring the 35 years 

from 1952-1986 Brit J. newrosurg 1990. 

 9. Bravov D.L. Complication snd sequelac of head ịnury 1992. 

7. Phương pháp lượng giá:  

- Thi viết cải tiến 

- Thi thực hành trên bệnh nhân, biện luận ca lâm sàng và bệnh án 

1. Lý thuyết:   

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần: Điểm Lý thuyết 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy 

chế 

đào tạo 

Quy chế đào tạo Quy chế đào tạo 10 



 

 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

 

Điểm Thực hành 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điể

m 

tối 

đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

đào tạo 

Số buổi đi học, 

tham gia trực 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Điểm kết thúc học 

phần LS (ĐKTHP) 
0,9 01 

Bệnh án, vấn 

đáp, biện luận 

lâm sàng 

Chất 

lượng 

bài thi 

10 

 

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,25 điểm/1 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/1 tiết 

Đi muộn 
0,5 điểm/1 tiết 

(Sau 15 phút tính không phép) 

Học viên nghỉ học do Nhà trường điều động 0 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết): không 

Có 2 đầu điểm được tính riêng như sau 

- Điểm học phần lý thuyết:  

Điểm học phần = (ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

- Điểm học phần thực hành:  

Điểm học phần = (ĐCCx0,1+ ĐKTHPx0,9)/10 
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 Thông tin giảng viên:  

1. ThS.BSCKII. Lê Thị Hồng Thuý      

2. TS.BS. Đặng Thị Thu Hằng       

3. TS.BS. Trần Ngọc Quế (Viện HHTMTW)         

4. TS.BS. Nguyễn Ngọc Dũng (Viện HHTMTW) 
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7. ThS.BS. Hoàng Thị Thuỷ (BV Đa khoa tỉnh Thái Bình) 

II. Mô tả môn học 

 Học phần Huyết học lâm sàng trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu, 

cập nhật về bệnh lý huyết học tế bào, đông máu thường gặp và truyền máu lâm sàng 

trong sản khoa mà học viên chưa được học ở các bậc học trước đó. Môn học này 

cũng giúp học viên có những kiến thức và kỹ năng để chẩn đoán tiên lượng, điều trị 

các bệnh lý huyết học đơn độc và các rối loạn phối hợp với các bệnh lý chuyên khoa 



 

 

lâm sàng khác. Ngoài ra còn giúp người học có kiến thức và kỹ năng về chỉ định, sử 

dụng hợp lý an toàn các sản phẩm máu, thực hành được truyền máu lâm sàng và xử 

trí tai biến truyền máu.   

III. Chuẩn đầu ra môn học 

1. Kiến thức 

- CLO1. Chẩn đoán, tiên lượng, điều trị được một số bệnh lý huyết học thường 

gặp trong sản khoa; 

- CLO2. Theo dõi và sử dụng được thuốc điều trị rối loạn đông máu trong sản 

khoa; 

- CLO3. Ứng dụng và sử dụng hợp lý máu, chế phẩm máu trên lâm sàng. 

2. Kỹ năng 

- CLO4. Khám, chẩn đoán và điều trị được một số bệnh lý huyết học thường gặp 

trong sản khoa 

- CLO5. Lựa chọn và theo dõi sử dụng được thuốc điều trị rối loạn đông máu trong sản 

khoa 

- CLO6. Lựa chọn, sử dụng hợp lý máu, chế phẩm máu trên lâm sàng 

3. Thái độ 

- CLO7. Tạo sự gần gũi và tin tưởng đối với người bệnh thông qua giải quyết 

các biến cố trên tinh thần đặt lợi ích người bệnh lên hàng đầu; 

- CLO8. Nhận biết và tránh được các nguy cơ xảy ra bất đồng với tất cả các thành 

viên trong nhóm/thầy cô/đồng nghiệp; 

- CLO9. Thực hiện được những việc cần làm và nên làm, đáp ứng tâm tư nguyện 

vọng của người bệnh trong những tình huống đơn giản; 

- CLO10. Thực hiện được các công việc hành chính và chăm sóc theo nhu cầu của 

người bệnh; 

 - CLO11. Có thái độ nghiêm túc trong học tập và hành nghề; 

- CLO12. Trung thực, tỷ mỉ, cẩn thận, thận trọng trong học tập và hành nghề. 



 

 

IV. Ma trận tương ứng CĐR học phần và CĐR CTĐT 

CĐRHP/Module 

(CLO) 

Mức độ đóng góp (L/M/H) vào chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1 H   H  L M  L  M   L L L 

CLO2 H   H  L M  L  M   L L L 

CLO3       H L H L  L L L L L 

CLO4 M   M  H H L H M  M M M M M 

CLO5 H   H  L M  L  M   L L L 

CLO6 H   H  L M  L  M   L L L 

CLO7       H L H L  L L L L L 

CLO8 M   M  H H L H M  M M M M M 

CLO9 H   H  L M  L  M   L L L 

CLO10              L L L 

CLO11             L L L L 

CLO12             M M M M 

 

V. Nội dung môn học 

1. Chương trình tổng quát 

TT Tên bài giảng 
Tổng số 

tiết 

Số tiết 

LT 

Số tiết 

TH 

1 Phân loại và điều trị thiếu máu  4 2 2 

2 Thiếu máu thiếu sắt 4 2 2 

3 Thalassemia 4 2 2 

4 Chỉ định đánh giá xét nghiệm đông cầm máu  8 4 4 

5 Giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát 4 2 2 

6 Hemophilia mắc phải 4 2 2 

7 Đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC) 4 2 2 

8 Hội chứng anti phospholipid 4 2 2 

9 Hội chứng HELLP 4 2 2 



 

 

10 Thuốc điều trị rối loạn đông máu trong sản khoa 4 2 2 

11 Sử dụng máu, chế phẩm máu trong lâm sàng 4 2 2 

12 Truyền máu khối lượng lớn 4 2 2 

13 Tai biến truyền máu 4 2 2 

14 Bất đồng nhóm máu mẹ con 4 2 2 

 Cộng 60 30 30 

2. Nội dung chi tiết 

Bài 1. Phân loại và điều trị thiếu máu  

1. Định nghĩa 

2. Phân loại và chẩn đoán thiếu máu 

3. Điều trị một số thiếu máu thường gặp 

Bài 2. Thiếu máu thiếu sắt  

1. Cơ chế bệnh sinh 

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng 

3. Chẩn đoán và phân loại  

4. Điều trị và tiên lượng 

Bài 3. Thalassemia 

1. Cơ chế bệnh sinh 

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng 

3. Chẩn đoán và phân loại  

4. Điều trị và tiên lượng 

5. Tư vấn di truyền 

Bài 4. Chỉ định đánh giá xét nghiệm đông cầm máu  

1. Một số xét nghiệm đông cầm máu chỉ định trong lâm sàng 

2. Phân tích một số xét nghiệm đông cầm máu 

Bài 5. Giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát 

1. Cơ chế bệnh sinh 



 

 

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng 

3. Chẩn đoán 

4. Điều trị và tiên lượng 

Bài 6. Hemophillia mắc phải 

1. Khái niệm và cơ chế bệnh sinh 

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng 

3. Chẩn đoán 

4. Điều trị và tiên lượng 

5. Tư vấn di truyền 

Bài 7. Đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC) 

1. Khái niệm và cơ chế bệnh sinh 

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng 

3. Chẩn đoán 

4. Điều trị và tiên lượng 

Bài 8. Hội chứng anti phospholipid 

1. Khái niệm và cơ chế bệnh sinh 

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng 

3. Chẩn đoán 

4. Điều trị và tiên lượng 

Bài 9. Hội chứng HELLP 

1. Khái niệm và cơ chế bệnh sinh 

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng 

3. Chẩn đoán 

4. Điều trị và tiên lượng 

Bài 10. Thuốc điều trị rối loạn đông máu trên lâm sàng 

1. Thuốc chống đông  

1.1. Thuốc kháng vitamin K 



 

 

1.2. Heparin 

1.3. Các thuốc chống đông đường uống khác 

1.4. Thuốc chống ngưng tập tiểu cầu 

1.5. Thuốc tiêu sợi huyết 

2. Vitamin K 

3. Thuốc chống tiêu sợi huyết 

Bài 11. Sử dụng máu, chế phẩm máu trong lâm sàng 

1. Một số chế phẩm máu thường gặp và chỉ định trên lâm sàng 

2. Quy trình truyền máu lâm sàng 

3. Xử trí tai biến truyền máu 

Bài 12. Truyền máu khối lượng lớn 

1. Khái niệm 

2. Chẩn đoán 

3. Điều trị và tiên lượng 

Bài 13. Tai biến truyền máu 

1. Khái niệm 

2. Phân loại 

3. Xử trí tai biến truyền máu 

Bài 14. Bất đồng nhóm máu mẹ con 

1. Cơ chế bệnh sinh 

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng 

3. Chẩn đoán 

4. Xử trí và tiên lượng 

 

VI. Tài liệu học tập 

Handout; 



 

 

Giáo trình Huyết học – Truyền máu cơ sở do Trường Đại học Y Dược Thái 

Bình biên soạn. 

VII. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Y tế (2013), Thông tư 26-TT/BYT- Hướng dẫn hoạt động truyền máu 

2. Bộ Y tế (2017), “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học – Truyền máu – 

Miễn dịch – Di truyền – Sinh học phân tử áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh”. 

3. Bộ Y Tế (2022), Quyết định số 1832/QĐ-BYT về tài liệu chuyên môn 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học” 

4. Đỗ Trung Phấn (2003), Bệnh lý tế bào nguồn tạo máu  – Chẩn đoán, phân 

loại và điều trị, Nhà xuất bản Y học. 

5. Đỗ Trung Phấn (2012), Truyền máu hiện đại ứng dụng trong điều trị bệnh, 

NXB giáo dục Việt Nam 

6. Đỗ Trung Phấn (2019), Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu - Chẩn 

đoán - phân loại - điều trị, Nhà xuất bản Y học.  

7. Nguyễn Anh Trí (2011), Đông máu ứng dụng trong lâm sàng, Nhà xuất bản 

Y học. 

8. Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương (2015), Tài liệu tập huấn về 

Hemophilia và Thalassemia. 

9. Phạm Quang Vinh (2012), “Thiếu máu: phân loại và chẩn đoán thiếu máu”, 

Bệnh học nội khoa, Nhà xuất bản y học 

10. Phạm Quang Vinh, Nguyễn Hà Thanh (2022), Bài giảng Huyết học - Truyền 

máu sau đại học tập 1, Nhà xuất bản Y học 

VIII. Phương pháp giảng/dạy 

81. Phương pháp giảng dạy 

- Lý thuyết: các phương pháp giảng dạy được thiết kế cho từng chủ đề học tập, cụ 

thể áp dụng đa dạng các phương pháp sau: 



 

 

+ Thuyết trình 

+ Thảo luận nhóm 

+ Ca lâm sàng 

+ Tham gia hội thảo 

+ Seminar 

+ Tự đọc 

- Lâm sàng: các phương pháp giảng dạy được áp dụng đa dạng tùy theo mục tiêu 

buổi học, cụ thể như sau: 

+ Trực tiếp chăm sóc người bệnh 

+ Giao ban 

+ Đi buồng 

+ Giảng đầu giường 

+ Bình bệnh án 

8.2. Phương pháp học tập 

- Lý thuyết: học viên có các hình thức học tập phù hợp với từng phương pháp 

giảng dạy như: 

+ Tham gia nghe giảng 

+ Tham gia thảo luận nhóm 

+ Tự đọc bài giảng và các tài liệu liên quan 

- Lâm sàng: học viên học tập phù hợp với từng phương pháp giảng dạy lâm sàng 

như: 

+ Trực tiếp chăm sóc người bệnh 

+ Tham gia thảo luận 

+ Chuẩn bị ca lâm sàng 

+ Chuẩn bị chủ đề seminar 

+ Tham gia hội thảo, hội nghị khoa học 

IX. Phương pháp lượng giá 



 

 

Gồm 2 đầu điểm tính riêng lẻ 

8.1. Lượng giá lý thuyết 

Bao gồm 3 cấu phần điểm: 

+ Điểm chuyên cần: được đánh giá bằng việc quản lý thời gian trên lớp (hệ số 0,1) 

+ Điểm thi giữa học phần: tại thời điểm giữa học phần, học viên làm bài kiểm tra 

bằng hình thức thi viết cải tiến (hệ số 0,2) 

+ Điểm thi kết thúc học phần: tại thời điểm kết thúc học phần, học viên làm bài kiểm 

tra bằng hình thức thi viết cải tiến (hệ số 0,7) 

Điểm bài thi lý thuyết = Điểm chuyên cần x 0,1 + Điểm thi giữa học phần 

x 0,2 + Điểm thi kết thúc học phần x 0,7 

Được tính là Đạt khi điểm bài thi lý thuyết đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 10. 

8.2. Lượng giá thực hành 

- Lượng giá không tính điểm: hàng ngày, các học viên được lượng giá và phản hồi 

bởi các giảng viên, bác sỹ, đồng nghiệp trong quá trình chăm sóc người bệnh. Các phương 

pháp lượng giá được áp dụng bao gồm: quan sát trực tiếp (DOPS), phản hồi nhanh (CEX), 

thảo luận ca lâm sàng (CBD), chỉ tiêu học thuật (Caselog), nhật ký học tập (Porfolio), tự 

lượng giá. 

+ Thực hành:  bao gồm 2 cấu phần điểm: 

 Điểm chuyên cần: được đánh giá bằng việc quản lý thời gian trên lâm sàng (hệ số 0,1) 

Điểm thi kết thúc học phần: tại thời điểm kết thúc học phần, học viên được đánh giá 

bằng phương pháp thảo luận ca lâm sàng (bốc thăm người bệnh, thăm khám, làm bệnh án, 

hỏi thi trên bệnh án) (hệ số 0,9) 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0đ 

Nghỉ học có phép  0.25đ / 01 tiết 

Nghỉ học không phép  0.5đ / 01 tiết 

Đi muộn 15 phút 0.5đ / 01 tiết 



 

 

Điểm bài thi lâm sàng = Điểm chuyên cần x 0,1 + Điểm thi kết thúc học phần x 0,9 

Được tính là Đạt khi Điểm bài thi lâm sàng đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 10. 

CHỈ TIÊU TAY NGHỀ 

TT Nội dung chỉ tiêu tay nghề 

Yêu cầu 

Phương 

pháp lượng 

giá 

Số 

lần 

thực 

hiện 

Số 

lần 

đạt 

Số 

lần 

kiến 

tập 

 

1  Phân tích kết quả huyết đồ 10 10  Porfolio 

2  Phân tích kết quả tuỷ đồ 10 10  Porfolio 

3  Chọc hút tuỷ xương   3 Porfolio 

4  Phân tích kết quả xét nghiệm đông máu 10 10  Porfolio 

5  
Theo dõi sử dụng thuốc điều trị rối loạn 

đông máu 
10 10  Porfolio 

6  Quy trình truyền máu lâm sàng 10 10  Porfolio 

  



 

 

MÔN HỌC: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

 

1. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

2. Chuyên ngành đào tạo: Sản Phụ khoa 

3. Mã học phần/môn học: THSSAN1902 

4. Tên học phần/môn học 

 - Tên tiếng Việt: Chẩn đoán hình ảnh 

 - Tên tiếng Anh:  

5. Đơn vị giảng dạy 

- Tên đơn vị giảng dạy chính: Chẩn đoán hình ảnh 

- Tên đơn vị tham gia/hỗ trợ giảng dạy: 

- Cán bộ giảng dạy:  1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Trung 

2. TS.BS. Hoàng Văn Lương 

3. ThS.BS. Phí Trọng Hiếu 

4. ThS.BS. Nguyễn Văn Hưng 

6. Khối lượng kiến thức (số tín chỉ) 

- Tổng số tín chỉ: 03 tín chỉ 

- Số tín chỉ lý thuyết: 02 tín chỉ 

- Số tín chỉ thực hành: 01 tín chỉ 

7. Thời điểm trong tiến trình đào tạo 

Môn học được bố trí giảng dạy - học tập trong năm thứ nhất của chương trình 

đào tạo trình độ: Thạc sĩ 

8. Loại học phần: tự chọn 

9. Mô tả môn học:     

- Là môn học cơ sở, nền tảng cho việc học tập các môn chuyên ngành. 

- Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản, hệ thống, cập nhật áp dụng cho các 

môn chuyên ngành trong chẩn đoán và điều trị bệnh. 



 

 

- Nội dung ở phần này bao gồm những kiến thức cập nhật, học viên chưa được 

học ở bậc đại học. 

10. Mục tiêu học tập: 

- MT1. Thực hiện được các mặt cắt cơ bản trong siêu âm sản phụ khoa và phát 

hiện được các hình ảnh bất thường hay gặp trong siêu âm sản phụ khoa 

- MT2. Vận dụng các kiến thức chẩn đoán hình ảnh vào chuyên ngành Sản 

phụ khoa để nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, dự phòng. 

11. Chuẩn đầu ra  

Kiến thức 

- CLO1. Hiểu biết lý thuyết về chẩn đoán hình ảnh: Nắm vững các nguyên lý 

cơ bản và cơ chế hoạt động của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-

quang, CT, MRI) trong lĩnh vực sản phụ khoa, bao gồm đặc điểm kỹ thuật và ứng 

dụng lâm sàng 

- CLO2.Nhận diện đặc điểm hình ảnh học: Phân tích và mô tả chính xác các 

đặc điểm hình ảnh của các bệnh lý sản khoa (như thai kỳ bình thường, dị tật thai nhi, 

nhau tiền đạo) và phụ khoa (như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, ung thư cổ tử 

cung). 

Kỹ năng 

- CLO3. Thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh: Thành thạo thực hiện các kỹ 

thuật siêu âm sản phụ khoa cơ bản (siêu âm thai, siêu âm Doppler, siêu âm vùng 

chậu) và đọc kết quả hình ảnh từ CT, MRI, đảm bảo tuân thủ quy trình kỹ thuật và 

an toàn y khoa. 

- CLO4. Phân tích và đánh giá hình ảnh: Đọc, phân tích và đưa ra kết luận chính 

xác từ các hình ảnh chẩn đoán, kết hợp với dữ liệu lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán và 

lập kế hoạch điều trị. 



 

 

- CLO5. Giao tiếp và báo cáo chuyên môn: Trình bày rõ ràng, chính xác kết 

quả chẩn đoán hình ảnh bằng văn bản và lời nói cho đồng nghiệp, bệnh nhân và gia 

đình, sử dụng ngôn ngữ chuyên môn phù hợp. 

Thái độ 

- CLO6. Đạo đức nghề nghiệp: Thể hiện thái độ chuyên nghiệp, tuân thủ đạo 

đức y khoa, đảm bảo bảo mật thông tin bệnh nhân và thực hiện các kỹ thuật chẩn 

đoán hình ảnh với sự cẩn trọng, trách nhiệm. 

- CLO7 Học tập và cập nhật kiến thức: Chủ động tìm hiểu và áp dụng các tiến 

bộ mới trong chẩn đoán hình ảnh vào thực hành lâm sàng, thông qua nghiên cứu tài 

liệu và tham gia đào tạo liên tục. 

11. Ma trận tương quan giữa CĐR học phần và CĐR CTĐT 

CĐRHP/Module 

(CLO) 

Mức độ đóng góp (L/M/H) vào chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CLO1 H   H  L M  L  M   L L L 

CLO2 H   H  L M  L  M   L L L 

CLO3       H L H L  L L L L L 

CLO4 M   M  H H L H M  M M M M M 

CLO5 H   H  L M  L  M   L L L 

CLO6 H   H  L M  L  M   L L L 

CLO7       H L H L  L L L L L 

CLO8 M   M  H H L H M  M M M M M 

CLO9 H   H  L M  L  M   L L L 

CLO10              L L L 

CLO11             L L L L 

CLO12             M M M M 

 

12. Nội dung học lý thuyết và lâm sàng 



 

 

TT Tên bài Mục tiêu bài học 

Tổng số tiết học 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

Lab BV 

1 Nguyên lý, cấu tạo và sử 

dụng máy siêu âm 

1. Nguyên lý và ứng dụng 

của song âm 

2. Cấu tạo máy siêu âm 

3. Cách sử dụng và bảo quản 

máy siêu âm 

4 0 0 

2 Chỉ định siêu âm trong sản 

phụ khoa, tính an toàn và 

pháp lý. 

1. Chỉ định siêu âm trong sản 

phụ khoa 

2. Tính an toàn của siêu âm 

3. Tính pháp lý của siêu âm 

trong sản phụ khoa 

4 0 0 

3 Giải phẫu siêu âm phụ 

khoa 

1. Giải phẩu cơ quan sinh dục 

nữ trên siêu âm 

2. Các mốc giải phẩu thai nhi 

4 2 2 

4 Siêu âm thai 3 tháng đầu 3. Chẩn đoán thai nghén, và 

thai bất thường 

4. Siêu âm thai 

5. Siêu âm phần phụ của thai 

4 0 2 

5 Siêu âm thai 3 tháng giữa 1. Các mốc siêu âm thai 

2. Các bất thường hay gặp 
4 0 2 

6 Siêu âm thai 3 tháng cuối 1. Các mốc siêu âm thai 

2. Các bất thường hay gặp 
4 0 2 

7 Siêu âm Doppler trong 

sản phụ khoa 

1. Tìm hiểu về Doppler 

2. Ứng dụng trong sản phụ 

khoa 

4 1 2 

8 Siêu âm 3D, 4D. 1. Tìm hiểu về siêu âm 3D, 
2 1 1 



 

 

4D 

2. Ứng dụng các loại siêu âm 

3D, 4D trong sản phụ khoa 

4 11 

 Tổng số  30 15 

 

12. Phương pháp dạy / học 

Coi trọng và phát huy cao độ tính tự học của học viên. 

- Lý thuyết: thuyết trình tại giảng đường 

- Thực hành: trên hệ thống siêu âm mô phỏng tại Bộ môn và thực tế tại các 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện thực hành. 

13. Phương pháp lượng giá 

- Học viên phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng học lý thuyết 100% thời 

lượng học thực hành (vắng học thực hành phải học bù). 

- Học viên dự thi hết môn ở cả 2 nội dung Lý thuyết và Thực hành cụ thể:  

 Học viên được đánh giá bằng câu hỏi ngắn, gửi lên phòng QLĐTSĐH 3 đề 

thi, trong đó mỗi đề thi có 3 câu hỏi, bốc thăm ngẫu nhiên trong số 30 câu hỏi trong 

ngân hàng câu hỏi SĐH  

Lượng giá thực hành: 

+ Học viên được đánh giá bằng phương pháp thảo luận ca lâm sàng (bốc thăm 

người bệnh, thăm khám, làm bệnh án, hỏi thi trên bệnh án)  

+ Được tính là Đạt khi Điểm bài thi lâm sàng đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 

10. 

Công thức tính điểm: Điểm thực hành tính điểm giữa học phần, điểm lý 

thuyết tính điểm cuối học phần 

Điểm học phần = (ĐCCx0.1+ĐGHPx0.2+ ĐKTHPx0.7)/10 

Rubric 1: Điểm danh: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 



 

 

Không vắng 0đ 

Nghỉ học có phép  0,25 đ / 01 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 đ / 01 tiết 

Đi muộn 15 phút 0,5 đ / 01 tiết 

 

14. Tài liệu dạy học  

- Tài liệu phát tay theo nội dung bài giảng. 

16. Thiết bị, học liệu cho môn học 

- Máy siêu âm tại khoa Chẩn đoán Hình ảnh, các Bệnh viện thực hành 

- Máy siêu âm mô phỏng (Schallware Ultrasound Simulator) với hơn 200 ca 

bệnh sản khoa hiếm gặp tại Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh 

17. Tài liệu tham khảo 

1. Phan Trường Duyệt (2000), Hướng dẫn thực hành thăm dò về Sản khoa. 

Nhà xuất bản Y học 

2. Phan Trường Duyệt (2011), Phẫu thuật Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học. 

3. Trần Thị Lợi (2004), Thực hành Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học. 

4. Trường Đại học Y Dược Huế (2016), Giáo trình Sản khoa. Nhà xuất bản Y 

học. 

5. Bộ Y tế (2010). Sản Phụ khoa. Nhà xuất bản Y học. 

6. Loyal Davis. Surgery gynecology & Obstetric. 

 

  



 

 

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

MÔN HỌC: DỊ ỨNG MIỄN DỊCH LÂM SÀNG 

 

I. Thông tin học phần 

Tên học phần:  Dị ứng miễn dịch lâm sàng 

Mã học phần:  THSSAN 1903 

Số tín chỉ: 03 (2/1) = 30 tiết lý thuyết/30 tiết thực hành 

Đối tượng học:  Trình độ Thạc sĩ ngành Sản Phụ khoa 

Loại học phần (Bắt buộc/Tự chọn):  Tự chọn 

Môn tiên quyết/Môn học trước: Sinh lý học 

Đơn vị phụ trách:   Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch 

Danh sách giảng viên: 

1. TS. Trần Thị Vân Anh 

2. TS. Khổng Thị Điệp 

3. TS. Bùi Thị Phương Hoa 

4. PGS.TS. Lê Xuân Hải 

II. Mô tả học phần 

1. Lý thuyết 

Là môn học cơ sở, nền tảng cho việc học tập các môn chuyên ngành. Môn học 

này trang bị cho học viên kiến thức cơ bản, hệ thống, cập nhật áp dụng cho các môn 

chuyên ngành trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Nội dung ở phần này bao gồm những 

kiến thức cập nhật, học viên chưa được học ở bậc đại học về các hoạt động bình 

thường và các biểu hiện bệnh lý của hệ thống miễn dịch và cơ thể; cơ chế bệnh sinh 

và nguyên tắc xử trí một số bệnh lý miễn dịch hay gặp. 

2. Thực hành: Không 

III. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học 

1. Mục tiêu của môn học 



 

 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

    

MT1 

Hệ thống được những kiến thức cơ sở và cập nhật kiến 

thức mới về miễn dịch trong chuyên ngành  
PEO2  

    

MT2 

Vận dụng các kiến thức miễn dịch vào chuyên ngành 

Sản Phụ khoa để nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều 

trị, dự phòng. 

PEO2,3  

 

2. Chuẩn đầu ra môn học (PLO) 

      Chuẩn đầu ra của học phần  

Sau khi học xong học phần này, người học có thể: 

Đáp ứng PLOs  

Thạc sĩ Sản Phụ khoa 

Kiến thức  

CLO1 
Giải thích được cơ chế bệnh sinh một số quá trình 

bệnh lý về miễn dịch. 
PLO  

CLO2 
Phân tích được nguyên tắc xử trí một số bệnh lý 

miễn dịch hay gặp. 
PLO  

Kỹ năng  

CLO3 

Chỉ định và phiên giải thành thạo, chính xác một 

số cận lâm sàng chuyên sâu về miễn dịch ứng 

dụng trong Sản Phụ khoa 

PLO 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm  

CLO4 
Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ 

nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp 
PLO 

CLO5 

Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu 

khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp 

suốt đời 

PLO 



 

 

CLO6 

Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập 

quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động 

nghề nghiệp 

PLO 

Ghi chú: PLOs (Programme Learning Outcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT 

               CLOs (Course Learning Outcomes): Chuẩn đầu ra học phần 

3. Mức độ đóng góp của học phần cho PLOs 

Học phần này đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Thạc sĩ 

ngành Sản Phụ khoa theo mức độ sau: (bảng sau đây lả trích ngang của matric: Sự 

đóng góp của mỗi học phần cho PLOs của CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Sản Phụ 

khoa) 

 L (Low): Đóng góp ít/liên quan ít 

M (Medium): Đóng góp không nhiều/liên quan không nhiều  

H (High): Đóng góp nhiều/liên quan nhiều 

Mã HP Tên HP 

Mức độ đóng góp của học phần cho PLOs 

của CTĐT 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

……….. 
Dị ứng miễn 

dịch lâm sàng 

    

PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

    

PLO 9 PLO 10 PLO 11 PLO 12 

    

PLO 13 PLO 14 PLO15  

    

 

IV. Nội dung môn học 

1. Lý thuyết 



 

 

STT Tên bài 

Số 

tiết 

LT 

Mục tiêu học tập 

Số 

tiết 

TH 

Mục tiêu học tập 
CĐR 

HP 

1 Đại cương 

miễn dịch, 

Kháng 

nguyên, 

Kháng thể 

6 1. Phân tích được các 

biện pháp bảo vệ của 

đáp ứng miễn dịch tự 

nhiên. 

2. Phân tích được các 

giai đoạn và đặc điểm 

của đáp ứng miễn dịch 

đặc hiệu. 

3. Trình bày được đặc 

điểm của viêm đặc 

hiệu và cách phân loại 

miễn dịch đặc hiệu. 

4. Phân tích được đặc 

tính và phân loại 

kháng nguyên. 

5. Trình bày được đặc 

tính và cấu trúc của 

kháng thể dịch thể 

(Ig). 

6. Mô tả được cách 

phân loại và phân tích 

được các hoạt tính 

sinh học của kháng 

thể dịch thể (Ig). 

  1,2 

2 Quá mẫn, Dị 

ứng thuốc; 

8 1. Trình bày được cách 

phân loại và đặc điểm 

của từng type quá mẫn 

2. Phân tích đặc điểm, 

cơ chế các loại hình dị 

ứng thuốc. 

3. Phân tích được 

nguyên tắc xử trí, dự 

phòng dị ứng thuốc 

  1,2 



 

 

3 Hội chứng 

Kháng 

phospholipid 

  6 1. Phân tích được 

cơ chế bệnh sinh, 

phương pháp chẩn 

đoán Hội chứng 

Kháng 

phospholipid. 

2. Phân tích nguyên 

tắc dự phòng và 

điều trị Hội chứng 

Kháng 

phospholipid 

 

4 Vaccin trong 

Sản Phụ khoa 

  6 Phân tích được 

nguyên lý hình 

thành và chỉ định 

dùng vaccin trong 

Sản Phụ khoa 

 

5 Sốc   6 1. Phân tích được 

cơ chế bệnh sinh 

của một số loại sốc 

hay gặp trong Sản 

Phụ khoa 

2. Phân tích được 

nguyên tắc xử trí 

một số loại sốc hay 

gặp trong Sản Phụ 

khoa  

 

6 Phương pháp 

chẩn đoán và 

Phương pháp 

cơ bản điều trị 

các bệnh dị 

ứng các bệnh 

dị ứng 

  6 1. Phân tích được 

nguyên lý, trình bày 

được qui trình tiến 

hành và nhận định 

kết quả các kỹ thuật 

phát hiện dị ứng. 

2. Phân tích được 

ưu nhược điểm của 

từng phương pháp 

điều trị miễn dịch. 

1,2 



 

 

7 Di truyền và 

các bất thường 

di truyền 

8 1. Phân tích được cơ 

chế di truyền của một 

số bất thường hay gặp 

trong Sản Phụ khoa 

   

8 Di truyền và 

miễn dịch 

trong ung thư 

8 1. Phân tích cơ chế di 

truyền trong ung thư. 

2. Phân tích cơ chế 

miễn dịch chống ung 

thư 

3. Phân tích nguyên lý 

miễn dịch trị liệu trong 

ung ung thư 

  1,2 

9 Xét nghiệm di 

truyền cho 

một số nhóm 

bệnh cơ bản 

  6 1. Phân tích được 

nguyên lý xét 

nghiệm di truyền 

cho một số nhóm 

bệnh cơ bản 

2. Thực hiện được 

chỉ định xét nghiệm 

di truyền cho một số 

nhóm bệnh cơ bản 

1,2 

2. Thực hành: Không 

V. Tài liệu học tập 

1. Bộ Y tế (2016), Sinh lý bệnh và Miễn dịch, phần Miễn dịch, Nhà xuất bản Y 

học. 

2. Học viện Quân Y (2011), Miễn dịch học, Nhà xuất bản Quân đội. 

3. Phan Thị Phi Phi, Phạm Đăng Khoa (2022), Sinh lý bệnh học, Nhà xuất bản Y 

học. 

VI. Tài liệu tham khảo: 

1. Trường Đại học Y Hà Nội (2014), Miễn dịch học, Nhà xuất bản Y học 

2. Nguyễn Văn Đoàn, Hoàng Thị Lâm (2022), Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Nhà 

xuất bản Y học. 

VII. Phương pháp giảng dạy và học tập 



 

 

1. Phương pháp giảng dạy 

- Thảo luận nhóm và thuyết trình có hình ảnh minh họa trên ca bệnh. 

- Đặt câu hỏi ngắn cho học viên trả lời. 

- Thảo luận nhóm 

- Sử dụng các đoạn phim video ngắn để minh họa. 

- Hướng dẫn học viên tự học, viết và báo cáo semina chuyên đề 

2. Phương pháp học tập 

- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, 

kiểm tra theo yêu cầu môn học.  

- Học viên theo dõi, đánh dấu từng mục tự học tương ứng với từng bài giảng 

trong chương trình để áp dụng làm bài tập hoặc viết bài thảo luận. 

- Tham khảo tài liệu, chia nhóm thảo luận và viết chuyên đề theo chủ đề (chủ 

đề do cán bộ giảng phụ trách gợi ý viết, số chuyên đề phụ thuộc vào số lượng học 

viên của từng khóa học). Mỗi nhóm nộp lại cho Bộ môn quyển chuyên đề sau khi 

đã thống nhất về nội dung và hình thức trình bày. Giảng viên kiểm tra đánh giá quá 

trình tự học của học viên thông qua các bài tập và bài tham luận giao cho học viên 

trong quá trình học 

VIII. Phương pháp đánh giá học phần 

Đánh giá Nội dung đánh giá  Trọng số 

Chuyên cần Được đánh giá căn cứ vào việc đi học đầy đủ, đúng giờ 

và có chuẩn bị bài trước giờ học. 

Mặc định điểm chuyên cần của mỗi học phần là 10 điểm, 

sau đó trừ dần số điểm theo số lần vi phạm. 

10% 

Giữa học 

phần 

Lịch kiểm tra giữa học phần được công bố trước ngày 

kiểm tra ít nhất 2 tuần dưới một trong các hình thức: tự 

luận, tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan, thao tác trên 

20% 



 

 

máy tính hoặc viết một chuyên đề nhỏ (được quy định chi 

tiết trong đề cương môn học) 

Kết thúc học 

phần/module 

Học viên phải tham dự được ít nhất 80% số tiết học, có 

bài kiểm tra giữa học phần đủ điều kiện theo quy định 

mới được dự thi. Nếu hoãn thi, đủ các điều kiện duyệt thi 

sẽ được duyệt thi vào lần kế tiếp.  

Điểm học phần sẽ được tính như sau: 

ĐHP=0,1*CC+0,2*GHP+0,7*CHP 

70% 

 

 



 

 

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC 

HỌC PHẦN: SẢN THƯỜNG 

 

1. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

2. Chuyên ngành đào tạo: Sản Phụ khoa 

3. Mã học phần/môn học: THSSAN2801 

4. Tên học phần/môn học 

 - Tên tiếng Việt: Sản thường 

 - Tên tiếng Anh: Normal Obstetric 

5. Đơn vị giảng dạy 

- Tên đơn vị giảng dạy chính: Bộ môn Phụ Sản 

- Tên đơn vị tham gia/hỗ trợ giảng dạy: 

- Cán bộ giảng dạy:     

1. TS.BS. Bùi Minh Tiến 

    2. TS.BS. Đặng Thị Hồng Thiện 

3. TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 

4. BSCKII. Nguyễn Thị Tuyết 

5. BSCKII. Lê Hải Dương 

6. Khối lượng kiến thức (số tín chỉ) 

- Tổng số tín chỉ: 06 tín chỉ 

- Số tín chỉ lý thuyết: 02 tín chỉ 

- Số tín chỉ thực hành: 04 tín chỉ 

7. Thời điểm trong tiến trình đào tạo 

Môn học được bố trí giảng dạy - học tập trong năm thứ nhất của chương trình 

đào tạo trình độ: Thạc sĩ 

8. Loại học phần: bắt buộc 

9. Mục tiêu học tập: 



 

 

- MT1. Nắm vững các kiến thức về nội tiết và sinh lý sinh dục nữ. 

- MT2. Nắm vững những thay đổi về giải phẫu và sinh lý người mẹ khi có thai. 

- MT3. Nắm vững các yếu tố tiên lượng một cuộc chuyển dạ đẻ 

- MT4. Thành thạo việc theo dõi một cuộc chuyển dạ đẻ 

10. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)  

- CLO1. Phân tích các kiến thức về nội tiết và sinh lý sinh dục nữ. 

- CLO2. Phân tích các yếu tố tiên lượng một cuộc chuyển dạ đẻ. 

- CLO3. Thành thạo việc theo dõi và xử trí một cuộc chuyển dạ đẻ thường. 

11. Ma trận giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) và Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kiến thức (PLOK) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

CLO1 x     

CLO2 x     

CLO3 x   x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kỹ năng (PLOS) 

PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 

CLO1 x x       

CLO2 x x  x     

CLO3 x  x  x    

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm (PLOA) 

PLO14 PLO15 PLO16 

CLO1 x x  

CLO2 x x  

CLO3 x  x 

 



 

 

12. Nội dung học lý thuyết 

TT Nội dung Số tiết GV chính GV phụ 

1 Sinh lý sinh dục nữ  6 TS. Tiến PGS. Minh 

2 Nội tiết sinh dục 4 TS. Kiên PGS. Minh 

3 Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ 4 PGS. Minh TS. Tiến 

4 Các phương pháp thăm dò sản khoa 2 BSCKII. Hiền BSCKII. Cân 

5 Các phương pháp thăm dò thể tích ối 2 BSCKII. Nam BSCKII. Cân 

6 Thay đổi giải phẫu, sinh lý người mẹ 

khi có thai 

4 BSCKII. Dương BSCKII. Nam 

7 Chẩn đoán thai nghén, ngôi, thế, 

kiểu thế, độ lọt 

4 BSCKII. Tuyết BSCKII. Dương 

8 Chu kỳ nội mạc, chu kỳ buồng trứng 4 TS. Kiên B PGS. Minh 

Tổng 30  

C©u 1.   

C©u 2.  12.1. Đề cương môn học 

Bài 1. Sinh lý sinh dục nữ    Số tiết học 6 (LT 6, TH: 0) 

C©u 3.  1. Đặc điểm giải phẫu 

C©u 4.  2. Đặc điểm sinh lý 

C©u 5.  3. Các thay đổi tuổi dậy thì 

4. Các thay đổi tuổi mãn kinh 

Bài 2. Nội tiết sinh dục     Số tiết học 4 (LT 4, TH:0) 

1. Hoạt động của vùng dưới đồi, tuyến yên, buồng trứng, nội mạc tử cung 

2. Chỉ định và cách sử dụng các nội tiết. 

Bài 3. Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ                      Số tiết học 4 (LT 4, TH:0) 

1. Chuyển dạ (CD) 

  2. Quan niệm về một cuộc chuyển dạ thường 

  3. Các yếu tố tiên lượng một cuộc chuyển dạ bất thường 



 

 

  4. Các nguyên tắc cơ bản về chăm sóc trong khi chuyển dạ  

Bài 4. Các phương pháp thăm dò sản khoa              Số tiết học 2 (LT 2, TH:0) 

1. Chỉ định soi ối 

2. Chỉ định chọc ối 

3. Các xét nghiệm sinh hoá 

4. Siêu âm chẩn đoán 

5. Monitor sản khoa 

Bài 5. Các phương pháp thăm dò thể tích ối            Số tiết học 2 (LT 2, TH:0) 

1. Vai trò, chức năng của nước ối 

2. Bất thường về thể tích nước ối 

3. Các cách đánh giá thể tích nước ối trên lâm sàng và siêu âm 

Bài 6. Thay đổi GP, SL người mẹ khi có thai            Số tiết học 4 (LT 4, TH:0) 

I. Nội tiết học của thai nghén 

1.1. Tính chất của sự thay đổi nội tiết 

1.2. Hormon hướng sinh dục rau thai  

1.3. Kích nhũ tố rau thai (HPL) 

1.4. Prolactin 

1.5. Progesteron 

1.6. Estrogen   

II. Thay đổi giải phẫu sinh lý ở bộ phận sinh dục nữ  

2.1. Thay đổi ở thân tử cung 

2.2. Thay đổi ở eo tử cung (đoạn dưới tử cung) 

2.3. Thay đổi ở cổ tử cung 

2.4. Thay đổi ở âm đạo, âm hộ 

2.5. Thay đổi ở buồng trứng 

2.6. Thay đổi ở vòi trứng. 

III. Thay đổi sinh lý và giải phẫu ngoài bộ phận sinh dục 



 

 

IV. Thay đổi toàn thân 

Bài 7. Chẩn đoán thai nghén, ngôi, thế, kiểu thế, độ lọt   Số tiết học 4 (LT 4, TH:0)                

1. Đại cương 

2. Chẩn đoán thai nghén trong 4 tháng rưỡi đầu của thời kỳ thai nghén. 

3. Chẩn đoán thai nghén trong 4 tháng rưỡi sau của thời kỳ thai nghén 

4. Chẩn đoán xác định 

5. Chẩn đoán phân biệt 

Bài 8. Chu kỳ nội mạc, chu kỳ buồng trứng                    Số tiết học 4 (LT 4, TH:0) 

1. Sinh bệnh học 

2. Chẩn đoán 

3. Xử trí 

 

12.2. Thực hành 

TT Nội dung Số tiết 

1 Theo dõi chuyển dạ  15 

2 Monitor sản khoa 10 

3 Kỹ thuật cắt khâu TSM, Khâu TSM rách phức tạp. 15 

5 Chỉ đinh thăm dò thể tích ối, bấm ối 10 

6 Chỉ định và kỹ thuật, theo dõi đẻ chỉ huy 10 

7 Cách đọc kết quả và đánh giá siêu âm sản khoa 10 

8 Các chỉ định, định lượng nội tiết tố E2, P, FSH, LH, T4, T3 10 

9 Các phương pháp gây kinh nhân tạo và lập vòng kinh nhân tạo 10 

10 Bóc rau nhân tạo, kiểm soát tử cung 10 

11 Test oxytoxin, Atropin 10 

Tổng 120 

13. Phương pháp dạy / học 

- Lý thuyết: Thuyết trình tại giảng đường 

- Thực hành: Tại bệnh viện. 



 

 

14. Phương pháp lượng giá 

Học viên phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng học lý thuyết 100% thời lượng 

học thực hành (vắng học thực hành phải học bù). 

Học viên dự thi hết môn ở cả 2 nội dung Lý thuyết và Thực hành cụ thể:  

- Lý thuyết: thi viết cải tiến Thang điểm 10 

 Học viên được đánh giá bằng câu hỏi ngắn, gửi lên phòng QLĐTSĐH 3 đề 

thi, trong đó mỗi đề thi có 2 câu hỏi, bốc thăm ngẫu nhiên trong số 30 câu hỏi trong 

ngân hàng câu hỏi SĐH. 

- Thực hành: thao tác trên bệnh nhân, biện luận ca lâm sàng và bệnh án bệnh 

nhân  

+ Học viên được đánh giá bằng phương pháp thảo luận ca lâm sàng (bốc thăm 

người bệnh, thăm khám, làm bệnh án, hỏi thi trên bệnh án). 

+ Được tính là Đạt khi Điểm bài thi lâm sàng đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 

10. 

 

 

- Các điểm thành phần: Điểm Lý thuyết 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy 

chế 

đào tạo 

Quy chế đào tạo Quy chế đào tạo 10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

 



 

 

Điểm Thực hành 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Điể

m 

tối 

đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

đào tạo 

Số buổi đi học, 

tham gia trực 

Quy chế đào 

tạo 
10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 Viết chuyên đề 

Chất lượng bài 

chuyên đề 
 

Điểm kết thúc học 

phần LS (ĐKTHP) 
0,7 01 

Bệnh án, vấn 

đáp, biện luận 

lâm sàng 

Chất lượng bài 

thi 
10 

 

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,25 điểm/1 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/1 tiết 

Đi muộn 
0,5 điểm/1 tiết 

(Sau 15 phút tính không phép) 

Học viên nghỉ học do Nhà trường điều động 0 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết): không 

 

 

15. Tài liệu dạy học  

          - Tài liệu phát tay theo nội dung bài giảng. 

16. Tài liệu tham khảo  

1. Trường Đại học Y Hà Nội (2020), Sản khoa. Nhà xuất bản Y học. 

2. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng Sản Phụ khoa 

tập 1, Nhà xuất bản Y học. 



 

 

3. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng Sản Phụ khoa 

tập 2, Nhà xuất bản Y học. 

4. Phạm Bá Nha và cộng sự (2023), Thủ thuật Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học. 

5. Bộ Y tế (2020), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Sản Phụ khoa, Nhà 

xuất bản Hồng Đức 

6. Bộ môn Sinh lý học, Đại học Y Hà Nội (1999), Chuyên đề sinh lý học. Nhà xuất 

bản Y học. 

7. Phan Trường Duyệt (2013), Siêu âm Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học. 

8. Phan Trường Duyệt (2000), Hướng dẫn thực hành thăm dò về Sản khoa, Nhà 

xuất bản Y học. 

9. Trần Thị Lợi (2004), Thực hành Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học. 

10. Bộ Y tế (2010). Sản phụ khoa. Nhà xuất bản Y học. 

11. Nguyễn Đức Hinh (2013). Giá trị của siêu âm nước ối trong chẩn đoán thai già 

tháng. Nhà xuất bản Y học. 

12. Phan Trường Duyệt, Đinh Thế Mỹ (2001). Các phương pháp thăm dò Sản khoa. 

Nhà xuất bản Y học. 



 

 

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC 

HỌC PHẦN: SẢN KHÓ 

 

1. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

2. Chuyên ngành đào tạo: Sản Phụ khoa 

3. Mã học phần/môn học: THSSAN2802 

4. Tên học phần/môn học 

 - Tên tiếng Việt: Sản khó  

 - Tên tiếng Anh: Obstetric difficult 

5. Đơn vị giảng dạy 

- Tên đơn vị giảng dạy chính: Bộ môn Phụ Sản 

- Tên đơn vị tham gia/hỗ trợ giảng dạy: 

- Cán bộ giảng dạy:     

1. TS.BS. Bùi Minh Tiến 

    2. TS.BS. Đặng Thị Hồng Thiện 

3. TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 

4. TS.BS. Nguyễn Đăng Kiên 

5. ThS.BSCKII. Đinh Văn Hoành 

6. Khối lượng kiến thức (số tín chỉ) 

- Tổng số tín chỉ: 06 tín chỉ 

- Số tín chỉ lý thuyết: 02 tín chỉ 

- Số tín chỉ thực hành: 04 tín chỉ 

7. Thời điểm trong tiến trình đào tạo 

Môn học được bố trí giảng dạy - học tập trong năm thứ nhất của chương trình 

đào tạo trình độ: Thạc sĩ 

8. Loại học phần: bắt buộc 

9. Mục tiêu học tập: 



 

 

- MT1. Chỉ định, và xử trí được các ngôi bất thường. 

- MT2. Chỉ định và thực hiện một số tai biến trong ngôi bất thường 

- MT3. Chỉ định và thực hiện thành thạo các thủ thuật trong sản khoa 

- MT4. Chỉ định và thực hiện được kỹ thuật mổ lấy thai thường 

10. Chuẩn đầu ra học phần/môn học (CLO)  

- CLO1. Chỉ định và xử trí được các ngôi bất thường. 

- CLO2. Chỉ định và thực hiện một số tai biến trong ngôi bất thường 

- CLO3. Chỉ định và thực hiện thành thạo các thủ thuật trong sản khoa 

- CLO4. Chỉ định và thực hiện được kỹ thuật mổ lấy thai thường 

11. Ma trận giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) và Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kiến thức (PLOK) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

CLO1 x   x  

CLO2 x   x  

CLO3 x   x  

CLO4 x   x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kỹ năng (PLOS) 

PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 

CLO1 x x x  x    

CLO2 x x x  x    

CLO3 x x x  x    

CLO4 x x x  x    

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm (PLOA) 

PLO14 PLO15 PLO16 

CLO1 x x x 



 

 

CLO2 x x x 

CLO3 x x x 

CLO4 x x x 

 

 

 

 

12. Nội dung học lý thuyết 

TT Nội dung Số tiết GV chính GV phụ 

1 Các ngôi bất thường (Mặt, 

trán, vai…) 

4 BSCKII. Nam BSCKII. Dương 

2 Doạ vỡ tử cung, Vỡ tử cung 4 TS. Thiện PGS. Minh 

3 Ngôi ngược 2 TS. Kiên A BSCKII. Dương 

4 Các yếu tố tiên lượng trong 

ngôi ngược 

2 TS. Kiên A BSCKII. Dương 

5 Những thai nghén nguy cơ 

cao 

2 BSCKII. Tuyết BSCKII. Dương 

6 Đẻ khó nguyên nhân do Mẹ 2 PGS. Minh TS. Tiến 

7 Đẻ khó nguyên nhân do Thai 2 PGS. Minh TS. Tiến 

8 Đẻ khó nguyên nhân do phần 

phụ của thai 

2 TS. Kiên B TS. Tiến 

9 Chỉ định, kỹ thuật, tai biến 

của ventous 

2 TS. Tiến BSCKII. Chung 

10 Chỉ định, kỹ thuật, tai biến 

của Forceps 

2 TS. Tiến BSCKII. Chung 

11 Đa thai 2 BSCKII. Hoành BSCKII. Huyền 



 

 

12 Ối vỡ non, sớm 2 BSCKII. Dương BSCKII. Huyền 

13 Các chỉ định mổ lấy thai 2 BSCKII. Hiền A TS. Tiến 

Tổng 30  

 

12.1. Nội dung chi tiết: 

C©u 6.  Bài 1: Các ngôi thai bất thường 

1. Định nghĩa 

2. Các loại ngôi bất thường 

3. Triệu chứng lâm sàng 

4. Triệu chứng cận lâm sàng 

5. Phương pháp xử trí 

Bài 2: Vỡ tử cung 

1. Phân loại 

2. Nguyên nhân 

3. Vỡ tử cung trong thai kỳ 

4. Vỡ tử cung trong chuyển dạ 

5. Chẩn đoán 

6. Xử trí 

Bài 3: Ngôi ngược 

1. Định nghĩa và phân loại 

2. Triệu chứng lâm sàng 

3. Cận lâm sàng 

4. Các hướng xử trí 

Bài 4: Các yếu tố tiên lượng trong ngôi ngược 

1. Tầm quan trọng 

2. Các yếu tố về phia người mẹ 

3. Các yếu tố về phía thai 

4. Các yếu tố về phia phần phụ của thai 

5. Các yếu tố khác 

Bài 5: Những thai nghén có nguy cơ cao 

1. Tổng quan 

2. Các yếu tố nguy cơ 

3. Quản lý thai nghén 



 

 

4. Các yếu tố tiên lượng 

5. Các hướng xử trí 

Bài 6: Đẻ khó nguyên nhân do mẹ 

1. Tổng quan 

2. Các nguyên nhân 

3. Các phương pháp xử trí 

4. Tiên lượng 

 

Bài 7: Đẻ khó nguyên nhân do thai 

1. Tổng quan 

2. Các nguyên nhân 

3. Các phương pháp xử trí 

4. Tiên lượng 

Bài 8: Đẻ khó nguyên nhân do phần phụ cuat thai 

1. Tổng quan 

2. Các nguyên nhân 

3. Các phương pháp xử trí 

4. Tiên lượng 

Bài 9: Chỉ định, kỹ thuật, tai biến của Ventouse 

1. Đại cương 

2. Chỉ định 

3. Kỹ thuật 

4. Tai biến 

Bài 10: Chỉ định, kỹ thuật, tai biến của Forceps 

1. Đại cương 

2. Chỉ định 

3. Kỹ thuật 

4. Tai biến 

Bài 11: Đa thai 

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng lâm sàng 

4. Triệu chứng cận lâm sàng 

5. Chẩn đoán  

6. Xử trí 



 

 

Bài 12: ối vỡ non, võ sớm 

1. Định nghĩa 

2. Nguyên nhân 

3. Chẩn đoán  

4. Xử trí 

Bài 13: Các chỉ định mổ lấy thai 

1. Đại cương 

2. Các chỉ định về phía mẹ 

3. Các chỉ định về phía thai 

4. Các chỉ địn về phía phần phụ của thai 

5. Các chỉ định khác 

12.2. Thực hành 

TT Nội dung Số tiết 

1 Cách đặt Forceps + Ventouse 15 

2 Kỹ thuật đỡ đẻ ngôi ngược 15 

3 Kỹ thuật đỡ đẻ song thai và đa thai 15 

4 Chỉ định và kỹ thuật khâu vòng cổ tử cung  15 

5 Kỹ thuật mổ lấy thai  25 

6 Chỉ định, Kỹ thuật kiểm soát tử cung 5 

7 Kỹ thuật mổ lấy thai ngôi ngược 10 

8 Kỹ thuật mổ lấy thai trong Rau tiền đạo 10 

9 Kỹ thuật mổ lấy thai sẹo cũ và cắt tử cung 10 

Tổng 120 

 

13. Phương pháp dạy / học 

- Lý thuyết: Thuyết trình 

- Thực hành: Tại bệnh viện 

14. Phương pháp lượng giá 



 

 

Học viên phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng học lý thuyết 100% thời lượng 

học lý thuyết và 100% thời gian học thực hành (vắng học thực hành có phép phải 

học bù, vắng học không phép phải học lại). 

Học viên dự thi hết môn ở cả 2 nội dung Lý thuyết và Thực hành cụ thể:  

- Lý thuyết: thi viết  

 Học viên được đánh giá bằng câu hỏi ngắn, gửi lên phòng QLĐTSĐH 3 đề 

thi, trong đó mỗi đề thi có 2 câu hỏi, bốc thăm ngẫu nhiên trong số 30 câu hỏi trong 

ngân hàng câu hỏi SĐH. 

- Thực hành: thao tác trên bệnh nhân (hoặc bảng kiểm) 

+ Học viên được đánh giá bằng phương pháp thảo luận ca lâm sàng (bốc thăm 

người bệnh, thăm khám, làm bệnh án, hỏi thi trên bệnh án). 

+ Được tính là Đạt khi Điểm bài thi lâm sàng đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 

10. 

Các điểm thành phần: Điểm Lý thuyết 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy 

chế 

đào tạo 

Quy chế đào tạo Quy chế đào tạo 10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

 

Điểm Thực hành 

Điểm thành phần 
Trọng 

số 

Bài đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Điể

m 



 

 

tính 

điểm 

tối 

đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

đào tạo 

Số buổi đi học, 

tham gia trực 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Viết chuyên đề 

ngắn  

Chất lượng 

bài thi 
10 

Điểm kết thúc học phần 

LS (ĐKTHP) 
0,7 01 

Bệnh án, vấn 

đáp, biện luận 

lâm sàng 

Chất lượng 

bệnh án, trả 

lời vấn đáp 

10 

 

 

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,25 điểm/1 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/1 tiết 

Đi muộn 
0,5 điểm/1 tiết 

(Sau 15 phút tính không phép) 

Học viên nghỉ học do Nhà trường điều động 0 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết): không 

Có 2 đầu điểm được tính riêng như sau 

- Điểm học phần lý thuyết:  

Điểm học phần = (ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

- Điểm học phần thực hành:  

Điểm học phần = ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

15. Tài liệu học tập chính (tối đa 3 tài liệu)  

- Tài liệu phát tay 

16. Tài liệu tham khảo 

1. Trường Đại học Y Hà Nội (2020), Sản khoa. Nhà xuất bản Y học. 



 

 

2. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng Sản Phụ khoa 

tập 1, Nhà xuất bản Y học. 

3. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng Sản Phụ khoa 

tập 2, Nhà xuất bản Y học. 

4. Phạm Bá Nha và cộng sự (2023), Thủ thuật Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học. 

5. Bộ Y tế (2020), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Sản Phụ khoa, Nhà 

xuất bản Hồng Đức 

6. Phan Trường Duyệt (2000), Hướng dẫn thực hành thăm dò về sản khoa, Nhà 

xuất bản Y học  

7. Phan Trường Duyệt (2011), Phẫu thuật sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y học 

8. Trần Thị Lợi (2004), Thực hành sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y học. 

9. Bộ Y tế (2010). Sản phụ khoa. Nhà xuất bản Y học 

10. IUCC. Ung thư bệnh học, Nhà xuất bản Y học  

11. Bách khoa thư bệnh học (1994), Nhà xuất bản Y học 

12. Jlaugier - Fgold, Vắn tắt sơ sinh học. 

13. John patrick O’Graydi Martin L. Gimesky, William & Wilkings, Operative 

Obstetrics.  

 



 

 

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC 

HỌC PHẦN: SẢN BỆNH 

 

1. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

2. Chuyên ngành đào tạo: Sản Phụ khoa 

3. Mã học phần/môn học: THSSAN2803 

4. Tên học phần/môn học 

 - Tên tiếng Việt: Sản bệnh 

 - Tên tiếng Anh: Obstetric diseases  

5. Đơn vị giảng dạy 

- Tên đơn vị giảng dạy chính: Bộ môn Phụ Sản 

- Tên đơn vị tham gia/hỗ trợ giảng dạy: 

- Cán bộ giảng dạy:     

1. PGS.TS. Ninh Văn Minh 

2. TS.BS. Bùi Minh Tiến 

3. TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 

4. TS.BS. Nguyễn Đăng Kiên 

5. BSCKII. Hoàng Tiến Nam 

    6. TS.BS. Đặng Thị Hồng Thiện 

6. Khối lượng kiến thức (số tín chỉ) 

- Tổng số tín chỉ: 06 tín chỉ 

- Số tín chỉ lý thuyết: 02 tín chỉ 

- Số tín chỉ thực hành: 04 tín chỉ 

7. Thời điểm trong tiến trình đào tạo 

Môn học được bố trí giảng dạy - học tập trong năm thứ hai của chương trình 

đào tạo trình độ: Thạc sĩ 

8. Loại học phần: bắt buộc 



 

 

9. Mục tiêu học tập: 

- MT1. Xử trí thành thạo các shock sản khoa và các rối loạn đông máu.   

- MT2. Điều trị được các rối loạn tăng huyết áp do thai. 

- MT3. Xử trí được một số trường hợp bệnh lý sản khoa. 

- MT4. Chỉ định và thực hiện được mổ lấy thai bệnh lý. 

10. Chuẩn đầu ra học phần/môn học (CLO)  

- CLO1. Chỉ định, và xử trí được các ngôi bất thường. 

- CLO2. Chỉ định và thực hiện một số tai biến trong ngôi bất thường 

- CLO3. Chỉ định và thực hiện thành thạo các thủ thuật trong sản khoa 

- CLO4. Chỉ định và thực hiện được kỹ thuật mổ lấy thai thường 

11. Ma trận giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) và Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kiến thức (PLOK) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

CLO1 x   x  

CLO2 x   x  

CLO3 x   x  

CLO4 x   x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kỹ năng (PLOS) 

PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 

CLO1 x x x  x    

CLO2 x x x  x    

CLO3 x x x  x    

CLO4 x x x  x    

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm (PLOA) 

PLO14 PLO15 PLO16 



 

 

CLO1 x x x 

CLO2 x x x 

CLO3 x x x 

CLO4 x x x 

 

 

 

12. Nội dung học lý thuyết 

TT Nội dung 
Số 

tiết 
GV chính GV phụ 

1 Băng huyết sau đẻ  2 TS. Thiện BSCKII. Tuyết 

2 Bệnh THA và thai nghén, sản 

giật, tiền sản giật 

2 BSCKII. Hiền A BSCKII. Nam 

3 Shock sản khoa 2 TS. Tiến PGS. Minh 

4 Rối loạn đông máu trong sản 

phụ khoa 

2 TS. Tiến PGS. Minh 

5 Nhiễm khuẩn hậu sản 2 PGS. Minh TS. Tiến 

6 Rau tiền đạo 2 TS. Kiên A BSCKII. Hiệp 

7 Rau bong non 2 TS. Kiên A BSCKII.Hiệp 

8 HIV/AIDS thai nghén 2 TS. Thiện PGS. Minh 

9 Kỹ thuật và tai biến mổ lấy thai 2 PGS. Minh TS. Tiến 

10 Các phương pháp thăm dò 

trong sản khoa 

2 BSCKII. Nam BSCKII. Bích 

11 Đa ối, thiểu ối 2 BSCKII. Nam BSCKII. Bích 

12 Thai chết trong tử cung, sảy 

thai, đẻ non 

2 BSCKII. Hoành BSCKII. Dương 

13 Bệnh đái đường, bệnh viêm gan 

và thai nghén 

2 BSCKII. Tuyết BSCKII. Dương 



 

 

14 Bệnh tim và thai nghén 2 BSCKII. Dương BSCKII. Nam 

15 Nhiễm khuẩn và thai nghén 2 TS. Kiên B BSCKII. Dương 

Tổng 30  

 

12.1. Nội dung chi tiết 

Bài 1: Băng huyết sau đẻ 

1. Định nghĩa 

2. Các nguyên nhân 

3. Triệu chứng lâm sàng 

4. Triệu chứng cận lâm sàng 

5. Phương pháp xử trí 

Bài 2: Bệnh tăng huyết áp và thai nghén 

1. Phân loại 

2. Triệu chứng lâm sàng 

3. Triệu chứng cận lâm sàng 

4. Phương pháp xử trí 

Bài 3 : Sock sản khoa 

1. Định nghĩa và phân loại 

2. Triệu chứng lâm sàng 

3. Cận lâm sàng 

4. Các hướng xử trí 

Bài 4 : Các rối loạn đông máu sản phụ khoa 

1. Tầm quan trọng 

2. Sinh lý học quá trình chảy, đông máu 

3. Các nguyên nhân 

4. Các pp xử trí 

Bài 5. Nhiễm khuẩn hậu sản 

1. Tổng quan 

2. Các yếu tố nguy cơ 

3. Các hình thái lâm sàng 



 

 

4. Các yếu tố tiên lượng 

5. Các hướng xử trí 

Bài 6. Rau tiền đạo 

1. Tổng quan 

2. Các nguyên nhân 

3. Triệu chứng lâm sàng 

4. Triệu chứng CLS 

5. PP xử trí 

6. Tiên lượng 

Bài 7. Rau bong non 

1. Đai cương 

2. Các nguyên nhân 

3. Triệu chứng lâm sàng 

4. Triệu chứng CLS 

5. PP xử trí 

6. Tiên lượng 

Bài 8. HIV/AIDS và thai nghén 

1. Tổng quan 

2. Đường lây truyền 

3. Chẩn đoán 

4. Xử trí 

5. Tiên lượng 

Bài 9. KT mổ lấy thai 

1. Đại cương 

2. Các thì 

3. Kỹ thuật 

4. Tai biến 

Bài 10. Các phương pháp thăm dò sản khoa 

1. Đại cương 

2. Chỉ định 

3. Các Phương pháp 



 

 

4. Nhận định kết quả 

Bài 11. Đa ối, thiểu ối 

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng Lâm sàng 

4. Triệu chứng Cận lâm sàng 

5. Chẩn đoán  

6. Xử trí 

Bài 12. Thai chết trong tử cung, sảy thai, đẻ non 

1. Định nghĩa 

2. Nguyên nhân 

3. Chẩn đoán  

4. xử trí 

 

Bài 13. Bệnh đái đường, viêm gan và thai nghén 

1. Đại cương 

2. Các nguy cơ 

3. Triệu chứng Lâm sàng, CLS 

4. Các biến chứng 

5. Các phương pháp xử trí 

Bài 14. Bệnh tim và thai nghén 

1. Tầm quan trọng 

2. Sinh lý bệnh 

3. Chẩn đoán  

4. xử trí 

5. Tiên lượng 

Bài 15. Nhiễm khuẩn và thai nghén 

1. Tầm quan trọng 

2. Sinh lý bệnh 

3. Chẩn đoán  

4. Xử trí 



 

 

5. Tiên lượng 

12.2. Thực hành 

TT Nội dung Số tiết 

1 Kỹ thuật mổ lấy thai 35 

2 Kỹ thuật cắt tử cung bán phần 40 

3 Cách sử dụng thuốc điều chỉnh cơn co tử cung 10 

4 Hồi sức và chống shock trong sản khoa 10 

5 Kỹ thuật đẻ chỉ huy 10 

6 Kỹ thuật làm nghiệm pháp lọt 5 

7 Các kỹ thuật trong xử trí rau tiền đạo 20 

8 Các kỹ thuật trong xử trí rau bong non và sản giật, tiền sản giật 20 

Tổng 150 

 

13. Phương pháp dạy / học 

- Lý thuyết: Thuyết trình 

- Thực hành: Tại bệnh viện 

14. Phương pháp lượng giá 

Học viên phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng học lý thuyết 100% thời lượng 

học lý thuyết và 100% thời gian học thực hành (vắng học thực hành có phép phải 

học bù, vắng học không phép phải học lại). 

Học viên dự thi hết môn ở cả 2 nội dung Lý thuyết và Thực hành cụ thể:  

- Lý thuyết: thi viết  

 Học viên được đánh giá bằng câu hỏi ngắn, gửi lên phòng QLĐTSĐH 3 đề 

thi, trong đó mỗi đề thi có 2 câu hỏi, bốc thăm ngẫu nhiên trong số 30 câu hỏi trong 

ngân hàng câu hỏi SĐH. 

- Thực hành: thao tác trên bệnh nhân (hoặc bảng kiểm) 



 

 

+ Học viên được đánh giá bằng phương pháp thảo luận ca lâm sàng (bốc thăm 

người bệnh, thăm khám, làm bệnh án, hỏi thi trên bệnh án). 

+ Được tính là Đạt khi Điểm bài thi lâm sàng đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 

10. 

Các điểm thành phần: Điểm Lý thuyết 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy 

chế 

đào tạo 

Quy chế đào tạo Quy chế đào tạo 10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

 

Điểm Thực hành 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Điể

m 

tối 

đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

đào tạo 

Số buổi đi học, 

tham gia trực 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Viết chuyên đề 

ngắn  

Chất lượng 

bài thi 
10 

Điểm kết thúc học phần 

LS (ĐKTHP) 
0,7 01 

Bệnh án, vấn 

đáp, biện luận 

lâm sàng 

Chất lượng 

bệnh án, trả 

lời vấn đáp 

10 

 

 



 

 

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,25 điểm/1 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/1 tiết 

Đi muộn 
0,5 điểm/1 tiết 

(Sau 15 phút tính không phép) 

Học viên nghỉ học do Nhà trường điều động 0 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết): không 

Có 2 đầu điểm được tính riêng như sau 

- Điểm học phần lý thuyết:  

Điểm học phần = (ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

- Điểm học phần thực hành:  

Điểm học phần = ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

15. Tài liệu dạy học 

           - Tài liệu phát tay 

16. Tài liệu tham khảo 

1. Trường Đại học Y Hà Nội (2020), Sản khoa. Nhà xuất bản Y học. 

2. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng Sản Phụ 

khoa tập 1, Nhà xuất bản Y học. 

3. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng Sản Phụ 

khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học. 

4. Phạm Bá Nha và cộng sự (2023), Thủ thuật Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y 

học. 

5. Bộ Y tế (2020), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Sản Phụ khoa, 

Nhà xuất bản Hồng Đức 

6. Phan Trường Duyệt (2000), Hướng dẫn thực hành thăm dò về Sản khoa, 

Nhà xuất bản Y học  



 

 

7. Phan Trường Duyệt (2011), Phẫu thuật Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học 

8. Trần Thị Lợi (2004), Thực hành Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học. 

9. Bộ Y tế (2010). Sản phụ khoa. Nhà xuất bản Y học 

10. Bách khoa thư bệnh học (1994), Nhà xuất bản Y học 

11. Jlaugier - Fgold, Vắn tắt sơ sinh học. 

12. John patrick O’Graydi Martin L. Gimesky, William & Wilkings, Operative 

Obstetrics.  

13. Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ. Hồi sức sơ sinh. Nhà xuất bản Y học. 

14. Phan Trường Duyệt (2000), Hướng dẫn thực hành thăm dò về sản khoa. 

Nhà xuất bản Y hoc 

15. Loyal Davis. Surgery gynecology & Obstetric. 

 

  



 

 

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC 

HỌC PHẦN: HỖ TRỢ SINH SẢN, SƠ SINH 

 

1. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

2. Chuyên ngành đào tạo: Sản Phụ khoa 

3. Mã học phần/môn học: THSSAN2804 

4. Tên học phần/môn học 

 - Tên tiếng Việt: Hỗ trợ sinh sản, Sơ sinh 

 - Tên tiếng Anh: Assisted reproductive technology, Newborn 

5. Đơn vị giảng dạy 

- Tên đơn vị giảng dạy chính: Bộ môn Phụ Sản 

- Tên đơn vị tham gia/hỗ trợ giảng dạy: 

- Cán bộ giảng dạy:     

1. PGS.TS. Ninh Văn Minh 

2. TS.BS. Bùi Minh Tiến 

3. TS.BS. Đặng Thị Hồng Thiện 

4. ThS.BSCKII. Lê Hải Dương 

5. ThS.BSCKII. Nguyễn Văn Hiền 

6. TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 

7. TS.BS. Nguyễn Đăng Kiên 

6. Khối lượng kiến thức (số tín chỉ) 

- Tổng số tín chỉ: 06 tín chỉ 

- Số tín chỉ lý thuyết: 02 tín chỉ 

- Số tín chỉ thực hành: 04 tín chỉ 

7. Thời điểm trong tiến trình đào tạo 

Môn học được bố trí giảng dạy - học tập trong năm thứ hai của chương trình 

đào tạo trình độ: Thạc sĩ 



 

 

8. Loại học phần: bắt buộc 

9. Mục tiêu học tập: 

- MT1. Nắm vững lý thuyết về chu kỳ kinh nguyệt và chu kỳ buồng trứng 

trong HTSS 

- MT2. Chỉ định và thực hiện được các thăm dò ở buồng tử cung, buồng trứng 

- MT3. Sử dụng thành thạo thuốc kích thích BT và kích thích phóng noãn. 

- MT4. Nắm vững KT IUI, lọc rửa TT 

- MT5. Xử trí được các quá kích buồng trứng 

- MT6. Thành thạo cấp cứu ngạt sơ sinh 

- MT7. Thành thạo xử trí các trường hợp sơ sinh bệnh lý và non tháng 

10. Chuẩn đầu ra học phần/môn học (CLO)  

- CLO1. Phân tích được lý thuyết về sinh lý buồng trứng trong HTSS 

- CLO2. Chỉ định và thực hiện được các thăm dò ở buồng tử cung, buồng 

trứng 

- CLO3. Sử dụng thành thạo thuốc kích thích BT. 

- CLO4. Nắm vững KT IUI, lọc rửa TT 

- CLO5. Xử trí được các quá kích buồng trứng 

- CLO6. Thành thạo cấp cứu ngạt sơ sinh 

          - CLO7. Thành thạo xử trí các trường hợp sơ sinh bệnh lý và non tháng 

11. Ma trận giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) và Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kiến thức (PLOK) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

CLO1 x   x  

CLO2 x   x  

CLO3 x   x  

CLO4 x   x  



 

 

CLO5 x   x  

CLO6 x   x  

CLO7 x   x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kỹ năng (PLOS) 

PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 

CLO1  x  x   x  

CLO2 x  x x x  x  

CLO3 x  x  x  x  

CLO4 x x x x   x  

CLO5   x  x  x  

CLO6   x  x  x  

CLO7   x  x  x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm (PLOA) 

PLO14 PLO15 PLO16 

CLO1 x x x 

CLO2 x x x 

CLO3 x x x 

CLO4 x x x 

CLO5 x x x 

CLO6 x x x 

CLO7 x x x 

 

12. Nội dung học lý thuyết 

TT Nội dung Số tiết GV chính GV phụ 

1 Suy thai, HSSS 4 PGS. Minh TS. Tiến 

2 Sơ sinh non tháng và sơ sinh 

bệnh lý 

2 TS. Thiện BSCKI. Én 



 

 

3 Lọc rửa tinh trùng 2 TS. Tiến PGS. Minh 

4 Tinh dịch đồ, IUI 2 BSCKII. Tuyết BSCKII. Huyền 

5 Quá kích buồng trứng 2 TS. Kiên A TS. Tiến 

6 Thăm dò phóng noãn, kích 

thích phóng noãn 

2 TS. Kiên B TS. Tiến 

7 Hội chứng buồng trứng đa nang 2 TS. Tiến PGS. Minh 

8 Các phương pháp thăm dò 

trong phụ khoa 

2 BSCKII. Dương BSCKII. Huyền 

9 Xử trí quá kích buồng trứng 2 BSCKII. Hiền  PGS. Minh 

10 Chụp buồng tử cung, nội soi 

buồng tử cung 

2 BSCKII. Hoành TS. Tiến 

11 Nội soi thăm dò và xử trí các 

bất thường ở tiểu khung 

2 BSCKII. Nam BSCKII. Dương 

Tổng 30  

 

12.1. Nội dung chi tiết 

Bài 1. Suy thai, hồi sức sơ sinh 

I. Suy thai 

1. Nguyên hhân 

2. Triệu chứng 

II. Hồi sức sơ sinh 

1. Sự thích nghi với cuộc sống ngoài tử cung của trẻ sơ sinh 

2. Nguyên nhân ngạt sơ sinh 

3. Triệu chứng 

3. Các phương pháp hồi sức 

4. Chăm sóc sau hồi sức 



 

 

Bài 2. Chăm sóc sơ sinh non tháng và sơ sinh bệnh lý 

 1. Đặc điểm cơ thể 

 2. Đặc điểm sinh lý 

 3. Cách chăm sóc, nuôi dưỡng, lưu ý 

Bài 3: Lọc rửa tinh trùng 

1. Tầm quan trọng 

2. Các phương pháp lọc rửa 

Bài 4: Tinh dịch đồ, IUI 

1. Nguyên tắc làm tinh dịch đồ 

2. Phương pháp nhận định kết quả 

3. Chỉ định IUI 

4. Kỹ thuật IUI 

5. Tai biến 

6. Cách xử trí 

7. Theo dõi sau IUI  

Bài 6: Thăm dò phóng noãn, kích thích phóng noãn 

1. Các phương pháp thăm dò  

2. Nguyên lý kích thích buồng trứng 

3. Quá kích buồng trứng 

Bài 7: Hội chứng buồng trứng đa nang 

1. Sinh bệnh học của hiện tượng không phóng noãn 

2. Các điều kiện ở buồng trứng    

3. Hội chứng Stein & Leventhal 

4. Chẩn đoán 

5. Tiến triển của HCBTĐN 

6.  Điều trị vô sinh 

7. Điều trị thuốc vô sinh 



 

 

8. Kết luận 

9. Đề phòng và hạn chế phát triển buồng trứng đa nang  

Bài 8: Các phương pháp thăm dò trong phụ khoa 

1. Các phương pháp thăm dò ở âm đạo, CTC 

2. Các phương pháp thăm dò tử cung 

3. Các phương pháp thăm dò buồng trứng 

4. Các phương pháp thăm dò tuyến yên 

Bài 9. Xử trí quá kích buồng trứng 

1. Nguyên nhân 

2. Các rối loạn trong quá kích buồng trứng 

3. Triệu chứng LS, CLS 

4. Phương pháp xử trí  

Bài 10: Chụp buồng tử cung, Nội soi buồng tử cung 

1. Mục đích 

2. Các bước tiến hành 

3. Cách nhận định kết quả 

4. Tai biến 

Bài 11: Nội soi thăm dò và xử trí các bất thường ở tiểu khung 

1. Chỉ định 

        2. Các bước tiến hành 

3. Nhận định kết quả 

4. Cách xử trí 

 

 

 

12.2. Thực hành 



 

 

TT Nội dung Số tiết 

1 Kỹ thuật Chụp buồng tử cung 10 

2 Kỹ thuật đặt và tháo dụng cụ tử cung 10 

3 Kỹ thuật nạo buồng tử cung bằng dụng cụ, bằng bơm Novack, bơm Ipas 10 

4 KT IUI 15 

5 Đọc KQ tinh dịch đồ 5 

6 Đọc kết quả thăm dò nội tiết 10 

7 Sử dụng các phác đồ kích thích buồng trứng 10 

8 Thăm dò chất nhày cổ tử cung 10 

9 Các tổn thương ở cổ tử cung 10 

10 Siêu âm nang noãn 15 

Tổng 105 

13. Phương pháp dạy / học 

- Lý thuyết: Thuyết trình 

- Thực hành:  Tại bệnh viện 

14. Phương pháp lượng giá 

Học viên phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng học lý thuyết 100% thời lượng 

học lý thuyết và 100% thời gian học thực hành (vắng học thực hành có phép phải 

học bù, vắng học không phép phải học lại). 

Học viên dự thi hết môn ở cả 2 nội dung Lý thuyết và Thực hành cụ thể:  

- Lý thuyết: thi viết  

 Học viên được đánh giá bằng câu hỏi ngắn, gửi lên phòng QLĐTSĐH 3 đề 

thi, trong đó mỗi đề thi có 2 câu hỏi, bốc thăm ngẫu nhiên trong số 30 câu hỏi trong 

ngân hàng câu hỏi SĐH. 

- Thực hành: thao tác trên bệnh nhân (hoặc bảng kiểm) 

+ Học viên được đánh giá bằng phương pháp thảo luận ca lâm sàng (bốc thăm 

người bệnh, thăm khám, làm bệnh án, hỏi thi trên bệnh án). 



 

 

+ Được tính là Đạt khi Điểm bài thi lâm sàng đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 

10. 

Các điểm thành phần: Điểm Lý thuyết 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy 

chế 

đào tạo 

Quy chế đào tạo Quy chế đào tạo 10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

 

Điểm Thực hành 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Điể

m 

tối 

đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

đào tạo 

Số buổi đi học, 

tham gia trực 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Viết chuyên đề 

ngắn  

Chất lượng 

bài thi 
10 

Điểm kết thúc học phần 

LS (ĐKTHP) 
0,7 01 

Bệnh án, vấn 

đáp, biện luận 

lâm sàng 

Chất lượng 

bệnh án, trả 

lời vấn đáp 

10 

 

 

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 



 

 

Nghỉ học có phép  0,25 điểm/1 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/1 tiết 

Đi muộn 
0,5 điểm/1 tiết 

(Sau 15 phút tính không phép) 

Học viên nghỉ học do Nhà trường điều động 0 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết): không 

Có 2 đầu điểm được tính riêng như sau 

- Điểm học phần lý thuyết:  

Điểm học phần = (ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

- Điểm học phần thực hành:  

Điểm học phần = ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

 

15. Tài liệu dạy học 

             Tài liệu phát tay 

16. Tài liệu tham khảo 

1. Trường Đại học Y Hà Nội (2020), Sản khoa. Nhà xuất bản Y học. 

2. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng Sản Phụ khoa 

tập 1, Nhà xuất bản Y học. 

3. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng Sản Phụ khoa 

tập 2, Nhà xuất bản Y học. 

4. Phạm Bá Nha và cộng sự (2023), Thủ thuật Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học. 

5. Bộ Y tế (2020), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Sản Phụ khoa, Nhà 

xuất bản Hồng Đức 

6. Vương tiến Hòa. (2012). Một số vấn đề bệnh lý cổ tử cung 

7. Lacontracepti. Anetter.H.Ronesbaun 

8. Edwards R.G. Neew concepts infertility control 

9. Edwards R.G. New concepts infertility control 



 

 

10. P.F.A Vanlook, Gperez palacios: Contraceptive Research and development 

1984 – 1994 World Health Ogranization 

11. Viện hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ. Hồi sức sơ sinh. Nhà xuất bản Y học. 

12. Jlaugier – Fgold, Vắn tắt sơ sinh học 

13. Trần Thị Lợi (2004), Thực hành Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học.TP HCM. 

14. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Hà Nội, Bài giảng sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y 

học. 

15. Phan Trường Duyệt (1998), Phẫu thuật Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học. 

16. Bệnh học nhi khoa. Nhà xuất bản Y học. 

 

  



 

 

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC 

HỌC PHẦN: PHỤ KHOA TỔNG QUÁT 

 

1. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

2. Chuyên ngành đào tạo: Sản Phụ khoa 

3. Mã học phần/môn học: THSSAN2805 

4. Tên học phần/môn học 

 - Tên tiếng Việt: Phụ khoa tổng quát 

 - Tên tiếng Anh: General gynecology 

5. Đơn vị giảng dạy 

- Tên đơn vị giảng dạy chính: Bộ môn Phụ Sản 

- Tên đơn vị tham gia/hỗ trợ giảng dạy: 

- Cán bộ giảng dạy: 1. PGS.TS. Ninh Văn Minh 

2. TS.BS. Bùi Minh Tiến 

3. TS.BS. Đặng Thị Hồng Thiện 

4. ThS.BSCKII. Hoàng Tiến Nam 

5. ThS.BSCKII. Đinh Văn Hoành 

6. TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 

7. TS.BS. Nguyễn Đăng Kiên 

8. ThS. BSCKII. Lê Hải Dương 

9. BSCKII. Nguyễn Thị Tuyết 

6. Khối lượng kiến thức (số tín chỉ) 

- Tổng số tín chỉ: 06 tín chỉ 

- Số tín chỉ lý thuyết: 02 tín chỉ 

- Số tín chỉ thực hành: 04 tín chỉ 

7. Thời điểm trong tiến trình đào tạo 



 

 

Môn học được bố trí giảng dạy - học tập trong năm thứ hai của chương trình 

đào tạo trình độ: Thạc sĩ 

8. Loại học phần: bắt buộc 

9. Mục tiêu học tập: 

- MT1. Chẩn đoán và điều trị được một số bệnh lý phụ khoa thông thường. 

- MT2. Chẩn đoán và điều trị được các rối loạn kinh nguyệt. 

- MT3. Chẩn đoán và có hướng điều trị các ung thư ở buồng trứng và tử cung 

- MT4. Thành thạo xử trí các khối u buồng trứng xoắn và u xơ tử cung 

- MT5. Xử trí được các bệnh lành tính ở tuyến vú và cổ tử cung 

10. Chuẩn đầu ra học phần/môn học (CLO)  

- CLO1. Chẩn đoán và điều trị được một số bệnh lý phụ khoa thông thường. 

- CLO2. Chẩn đoán và điều trị được các rối loạn kinh nguyệt. 

- CLO3. Thành thạo xử trí các khối u buồng trứng xoắn và u xơ tử cung 

- CLO4. Xử trí được các bệnh lành tính ở tuyến vú và cổ tử cung 

11. Ma trận giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) và Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kiến thức (PLOK) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

CLO1 x   x  

CLO2 x   x  

CLO3 x   x  

CLO4 x   x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kỹ năng (PLOS) 

PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 

CLO1 x x  x x  x  

CLO2 x x  x x  x  

CLO3     x    



 

 

CLO4     x    

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm (PLOA) 

PLO14 PLO15 PLO16 

CLO1 x x x 

CLO2 x x x 

CLO3 x x x 

CLO4 x x x 

12. Nội dung học lý thuyết 

TT Nội dung Số tiết GV chính GV phụ 

1 Viêm sinh dục 2 BSCKII. Tuyết BSCKII. Nam 

2 Các tổn thương ở cổ tử cung 2 TS. Kiên A BSCKII. Nam 

3 Rối loạn kinh nguyệt 2 BSCKII. Tuyết  PGS. Minh 

4 Các bệnh tuyến vú 2 TS. Tiến BSCKII. Cân 

5 Ung thư vú 2 TS. Tiến BSCKII. Cân 

6 Sa sinh dục 2 TS. Thiện BSCKII. Dương 

7 GEU 2 BSCKII. Hoành BSCKII. Dương 

8 K CTC, K thân tử cung 2 BSCKII. Nam BSCKII. Dương 

9 Bệnh nguyên bào nuôi 2 BSCKII. Nam BSCKII. Dương 

10 U xơ tử cung  2 PGS. Minh TS. Tiến 

11 Khối u buồng trứng 2 PGS. Minh TS. Tiến 

12 Lao sinh dục + dị dạng sinh 

dục 

2 TS. Thiện TS. Tiến 

13 Mole 2 BSCKII. Dương BSCKII. Nam 

14 Soi cổ tử cung  2 TS. Kiên A TS. Tiến 

15 Lạc nội mạc tử cung 2 TS. Kiên B TS. Tiến 

Tổng 30  

 



 

 

12.1. Nội dung chi tiết 

Bài 1: Viêm sinh dục 

1. Nguyên nhân 

2. Triệu chứng LS, CLS 

3. Điều trị 

Bài 2: Các tổn thương thường gặp ở cổ tử cung 

1. Tổn thương lành tính 

2. Tổn thương nghi ngờ 

Bài 3: Rối loạn kinh nguyệt 

1. Định nghĩa 

2. Nhắc lại CK nội mạc 

3. Các hình thái 

4. Cách điều trị 

Bài 4: Các bệnh tuyến vú 

1. Viêm tuyến vú 

2. Abces 

3. Khối u tuyến vú 

Bài 5: Rò sinh dục 

1. Nguyên nhân 

2. Triệu chứng LS, CLS 

3. Cách xử trí 

Bài 6: Sa sinh dục 

1. Phân loại SSD 

2. Các phương pháp điều trị 

Bài 7: GEU, Mole 

1. Triệu chứng LS, CLS 

2. Các phương pháp xử trí 

Bài 8: K cổ tử cung, K thân tử cung, bệnh nguyên bào nuôi 

1. Dịch tễ học 

2. Hệ thống phân loại 

3. Các phương pháp điều trị 

4. Theo dõi 

Bài 9: U xơ tử cung + khối u buồng trứng 

1. Phân loại theo giải phẫu 

2. Phân loại theo FIGO, Bethesda 



 

 

3. Các biện pháp xử trí 

Bài 10: Lao sinh dục + dị dạng sinh dục 

1. Nguyên nhân 

2. Các phương pháp xử trí 

Bài 11: Soi cổ tử cung + lạc nội mạc tử cung 

1. Soi CTC 

1.1. Nguyên lý 

1.2. Cách nhận định kết quả  

1.3. Các phương pháp xử trí 

2. Lạc nội mạc tử cung 

2.1.  Các hình thái 

2.2.  Các PP điều trị 

12.2. Thực hành 

TT Nội dung Số tiết 

1 Kỹ thuật nạo Mole, theo dõi sau mổ Mole 20 

2 Kỹ thuật làm phiến đồ cổ tử cung 10 

3 Kỹ thuật soi cổ tử cung 20 

4 Kỹ thuật mổ bóc tách khối u tuyến vú 10 

5 Kỹ thuật mổ u xơ tử cung, khối u buồng trứng, GEU 60 

6 Điều trị lạc nội mạc tử cung 10 

7 Laser trong điều trị cỏc tổn thương CTC 10 

8 Điều trị các rối loạn kinh nguyệt 10 

Tổng 150 

13. Phương pháp dạy / học 

- Lý thuyết: Thuyết trình 

- Thực hành: Tại bệnh viện 

14. Phương pháp lượng giá 

Học viên phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng học lý thuyết 100% thời lượng 

học lý thuyết và 100% thời gian học thực hành (vắng học thực hành có phép phải 

học bù, vắng học không phép phải học lại). 

Học viên dự thi hết môn ở cả 2 nội dung Lý thuyết và Thực hành cụ thể:  

- Lý thuyết: thi viết  



 

 

 Học viên được đánh giá bằng câu hỏi ngắn, gửi lên phòng QLĐTSĐH 3 đề 

thi, trong đó mỗi đề thi có 2 câu hỏi, bốc thăm ngẫu nhiên trong số 30 câu hỏi trong 

ngân hàng câu hỏi SĐH. 

- Thực hành: thao tác trên bệnh nhân (hoặc bảng kiểm) 

+ Học viên được đánh giá bằng phương pháp thảo luận ca lâm sàng (bốc thăm 

người bệnh, thăm khám, làm bệnh án, hỏi thi trên bệnh án). 

+ Được tính là Đạt khi Điểm bài thi lâm sàng đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 

10. 

Các điểm thành phần: Điểm Lý thuyết 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy 

chế 

đào tạo 

Quy chế đào tạo Quy chế đào tạo 10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

 

Điểm Thực hành 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Điể

m 

tối 

đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

đào tạo 

Số buổi đi học, 

tham gia trực 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Viết chuyên đề 

ngắn  

Chất lượng 

bài thi 
10 



 

 

Điểm kết thúc học phần 

LS (ĐKTHP) 
0,7 01 

Bệnh án, vấn 

đáp, biện luận 

lâm sàng 

Chất lượng 

bệnh án, trả 

lời vấn đáp 

10 

 

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,25 điểm/1 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/1 tiết 

Đi muộn 
0,5 điểm/1 tiết 

(Sau 15 phút tính không phép) 

Học viên nghỉ học do Nhà trường điều động 0 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết): không 

Có 2 đầu điểm được tính riêng như sau 

- Điểm học phần lý thuyết:  

Điểm học phần = (ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

- Điểm học phần thực hành:  

Điểm học phần = ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

15. Tài liệu dạy học 

Tài liệu phát tay  

16. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Hà Nội (2020), Sản khoa. Nhà xuất bản 

Y học. 

2. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Hà Nội, Bài giảng Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản 

Y học. 

3. Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Hà Nội (2020), Phụ khoa dành cho thầy 

thuốc thực hành. Nhà xuất bản Y học. 

4. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng Sản Phụ 

khoa tập 1, Nhà xuất bản Y học. 



 

 

5. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng Sản Phụ 

khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học. 

6. Phạm Bá Nha và cộng sự (2023), Thủ thuật Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y 

học. 

7. Bộ Y tế (2020), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Sản Phụ khoa, 

Nhà xuất bản Hồng Đức 
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CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN 

HỌC PHẦN: PHẪU THUẬT NỘI SOI SẢN PHỤ KHOA CƠ BẢN 

 

1. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

2. Chuyên ngành đào tạo: Sản Phụ khoa 

3. Mã học phần/môn học: THSSAN2901 

4. Tên học phần/môn học 

 - Tên tiếng Việt: Phẫu thuật nội soi Sản phụ khoa cơ bản 

 - Tên tiếng Anh: Laparoscopic surgery in Obstetrics and gynecology basic 

5. Đơn vị giảng dạy 

- Tên đơn vị giảng dạy chính: Bộ môn Phụ Sản 

- Tên đơn vị tham gia/hỗ trợ giảng dạy: 

- Cán bộ giảng dạy: 1. PGS.TS. Ninh Văn Minh 

2. TS.BS. Bùi Minh Tiến 

3. TS.BS. Đặng Thị Hồng Thiện 

4. TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 

5. ThS.BSCKII. Hoàng Tiến Nam  

6. Khối lượng kiến thức (số tín chỉ) 

- Tổng số tín chỉ: 05 tín chỉ 

- Số tín chỉ lý thuyết: 02 tín chỉ 

- Số tín chỉ thực hành: 03 tín chỉ 

7. Thời điểm trong tiến trình đào tạo 

Môn học được bố trí giảng dạy - học tập trong năm thứ hai của chương trình 

đào tạo trình độ: Thạc sĩ 

8. Loại học phần: tự chọn 

9. Mục tiêu học tập: 

- MT1. Nắm được nguyên tắc chung của phẫu thuật nội soi trong Sản phụ khoa. 



 

 

- MT2. Chỉ định và thực hiện một số phẫu thuật nội soi cơ bản trong Sản phụ 

khoa. 

10. Chuẩn đầu ra học phần/môn học (CLO)  

- CLO1. Phân tích được nguyên tắc chung của phẫu thuật nội soi trong Sản phụ 

khoa. 

- CLO2. Chỉ định và thực hiện một số phẫu thuật nội soi cơ bản trong Sản phụ 

khoa. 

11. Ma trận giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) và Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kiến thức (PLOK) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

CLO1 x   x  

CLO2 x   x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kỹ năng (PLOS) 

PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 

CLO1  x   x  x  

CLO2   x  x  x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm (PLOA) 

PLO14 PLO15 PLO16 

CLO1 x x x 

CLO2 x x x 

 

12. Nội dung học lý thuyết 

TT Nội dung Số tiết GV chính GV phụ 

1 Kỹ thuật cơ bản trong nội soi ở bụng 06 TS. Tiến TS. Thiện 

2 Chỉ định trong phẫu thuật nội soi sản 

phụ khoa 

08 TS. Kiên A PGS. Minh 



 

 

3 Tai biến, biến chứng của nội soi trong 

sản phụ khoa 

08 PGS. Minh TS. Tiến 

4 Một số phẫu thuật nội soi cơ bản trong 

sản phụ khoa 

08 BSCKII. Nam BSCKII. Cân 

Tổng 30  

 

12.1. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Kỹ thuật cơ bản trong nội soi ổ bụng 

1. Tư thế người bệnh 

2. Vị trí của phẫu thuật viên và màn hình 

3. Đặt cần nâng tử cung 

4. Tư thế người bệnh trong lúc tiến hành soi 

5. Kỹ thuật chọc các Trocart phẫu thuật 

Bài 2: Chỉ định trong nội soi sản phụ khoa 

1. Đại cương 

2. Chỉ định nội soi chẩn đoán 

3. Chỉ định phẫu thuật nội soi 

Bài 3: Tai biến của nội soi trong phẫu thuật phụ khoa 

1. Các biến chứng bơm hơi ổ bụng 

2. Các biến chứng chọc kim bơm hơi ổ bụng 

3. Các biến chứng chọc Trocart 

4. Các biến chứng của phẫu thuật nội soi 

5. Sử dụng Laser trong phẫu thuật nội soi 

Bài 4. Một số phẫu thuật nội soi sơ bản trong sản phụ khoa 

1. Triệt sản, Gỡ dính 

2. Điều trị lạc nội mạc tử cung 

3. Điều trị thai ngoài tử cung 



 

 

4. Bóc u nang buồng trứng, Cắt phần phụ 

5. Bóc nhân xơ tử cung 

13. Phương pháp dạy / học: 

- Lý thuyết: Thuyết trình 

- Thực hành: Tại bệnh viện 

14. Phương pháp lượng giá 

Học viên phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng học lý thuyết 100% thời lượng 

học lý thuyết và 100% thời gian học thực hành (vắng học thực hành có phép phải 

học bù, vắng học không phép phải học lại). 

Học viên dự thi hết môn ở cả 2 nội dung Lý thuyết và Thực hành cụ thể:  

- Lý thuyết: thi viết  

 Học viên được đánh giá bằng câu hỏi ngắn, gửi lên phòng QLĐTSĐH 3 đề 

thi, trong đó mỗi đề thi có 2 câu hỏi, bốc thăm ngẫu nhiên trong số 30 câu hỏi trong 

ngân hàng câu hỏi SĐH. 

- Thực hành: thao tác trên bệnh nhân (hoặc bảng kiểm) 

+ Học viên được đánh giá bằng phương pháp thảo luận ca lâm sàng (bốc thăm 

người bệnh, thăm khám, làm bệnh án, hỏi thi trên bệnh án). 

+ Được tính là Đạt khi Điểm bài thi lâm sàng đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 

10. 

Các điểm thành phần: Điểm Lý thuyết 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy 

chế 

đào tạo 

Quy chế đào tạo Quy chế đào tạo 10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 



 

 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

 

Điểm Thực hành 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Điể

m 

tối 

đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

đào tạo 

Số buổi đi học, 

tham gia trực 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Viết chuyên đề 

ngắn  

Chất lượng 

bài thi 
10 

Điểm kết thúc học phần 

LS (ĐKTHP) 
0,7 01 

Bệnh án, vấn 

đáp, biện luận 

lâm sàng 

Chất lượng 

bệnh án, trả 

lời vấn đáp 

10 

 

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,25 điểm/1 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/1 tiết 

Đi muộn 
0,5 điểm/1 tiết 

(Sau 15 phút tính không phép) 

Học viên nghỉ học do Nhà trường điều động 0 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết): không 

Có 2 đầu điểm được tính riêng như sau 

- Điểm học phần lý thuyết:  

Điểm học phần = (ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

- Điểm học phần thực hành:  

Điểm học phần = ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

 



 

 

15. Tài liệu dạy học:  Tài liệu phát tay  

16. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Y tế (2022), Bài giảng phẫu thuật nội soi cơ bản (Sách dùng cho đào tạo 

bác sĩ và học viên sau đại học), Nhà xuất bản Y học. 

2. Jacques Donnez. Atlas of Operative Laparoscopy and Hysteroscopy, Third 

Edition. 

3. Nguyễn Đức Hinh (2004), Nội soi trong Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học. 

4. John Patrick O’Grady, Martin L. Gimovsky, Lucy A. Bayer-Zwirello, Kevin 

Giordano. Operative Obstetrics 2nd edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN 

HỌC PHẦN: SỨC KHOẺ SINH SẢN  

 

1. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

2. Chuyên ngành đào tạo: Sản Phụ khoa 

3. Mã học phần/môn học: THSSAN2902 

4. Tên học phần/môn học 

 - Tên tiếng Việt: Sức khoẻ sinh sản 

 - Tên tiếng Anh: Reproductive health 

5. Đơn vị giảng dạy 

- Tên đơn vị giảng dạy chính: Bộ môn Phụ Sản 

- Tên đơn vị tham gia/hỗ trợ giảng dạy: 

- Cán bộ giảng dạy:    1. PGS.TS. Ninh Văn Minh 

2. TS.BS. Bùi Minh Tiến 

3. TS.BS. Đặng Thị Hồng Thiện 

4. TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 

5. TS.BS. Nguyễn Đăng Kiên 

6. ThS.BSCKII. Hoàng Tiến Nam 

7. BSCKII. Nguyễn Thị Tuyết 

6. Khối lượng kiến thức (số tín chỉ) 

- Tổng số tín chỉ: 05 tín chỉ 

- Số tín chỉ lý thuyết: 02 tín chỉ 

- Số tín chỉ thực hành: 03 tín chỉ 

7. Thời điểm trong tiến trình đào tạo 

Môn học được bố trí giảng dạy – học tập trong năm thứ hai của chương trình 

đào tạo trình độ: Thạc sĩ 

8. Loại học phần: tự chọn 



 

 

9. Mục tiêu học tập: 

- MT1. Trình bày được các kiến thức về hỗ trợ chức năng sinh sản 

- MT2. Làm thành thạo một số biện pháp hỗ trợ chức năng sinh sản. 

11. Chuẩn đầu ra học phần/môn học (CLO)  

- CLO1. Phân tích được các kiến thức về hỗ trợ chức năng sinh sản và sinh lý 

cuộc đời của người phụ nữ. 

- CLO2. Làm thành thạo một số biện pháp hỗ trợ chức năng sinh sản. 

11. Ma trận giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) và Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kiến thức (PLOK) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

CLO1 x   x  

CLO2 x   x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kỹ năng (PLOS) 

PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 

CLO1 x x  x x  x  

CLO2 x  x  x  x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm (PLOA) 

PLO14 PLO15 PLO16 

CLO1 x x x 

CLO2 x x x 

12. Nội dung học lý thuyết 

TT Nội dung Số tiết GV chính GV phụ 

1 Tư vấn cho cặp vợ chồng vô sinh 6 BSCKII. Tuyết TS. Tiến 

2 Sức khoẻ sinh sản vị thành niên 4 TS. Tiến PGS. Minh 



 

 

3 Sức khoẻ sinh sản tiền mãn kinh, 

mãn kinh 

6 PGS. Minh BSCKII. Huyền 

4 Làm mẹ an toàn 4 BSCKII. Nam TS. Thiện 

5 Chiến lược quốc gia về sức khoẻ 

sinh sản 

4 TS. Kiên A BSCKII. Nam 

6 Tư vấn sức khoẻ sinh sản 4 TS. Kiên B BSCKII. Lan 

Tổng 30  

Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Tư vấn cho cặp vợ chồng vô sinh 

1. Nguyên nhân vô sinh 

2. Các bước thăm dò chẩn đoán 

3. Phương pháp điều trị 

Bài 2: Sức khoẻ sinh sản vị thành niên 

1. Đại cương 

2. Thay đổi thể chất, tâm sinh lý vị thành niên 

3. Nguy cơ sức khỏe do thai nghén và bênh lây truyền qua đường tình dục 

4. Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

Bài 3: Sức khoẻ sinh sản tiền mãn kinh, mãn kinh 

1. Một số thuật ngữ liên quan 

2. Thay đổi giải phẫu cơ quan sinh dục nữ 

3. Thay đổi tâm sinh lý 

4. Bệnh lý thường gặp trong thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh 

Bài 4: Làm mẹ an toàn 

1. Tư vấn trước sinh 

2. Tư vấn trong khi chuyển dạ 

3. Tư vấn sau khi sinh 

4. Chăm sóc trước sinh 

5. Chăm sóc trong khi chuyển dạ 



 

 

6. Chăm sóc trong thời kỳ hậu sản 

7. Những biện pháp làm mẹ an toàn 

Bài 5: Chiến lược quốc gia về sức khoẻ sinh sản   

1. Tình hình thực hiện chiến lược quốc gia về sức khỏe sinh sản 

2. Chiến lược dân số sức khỏe sinh sản giai đoạn 2010-2020 

Bài 6: Tư vấn sức khoẻ sinh sản 

1. Khái niệm sức khỏe sinh sản 

2. Nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản 

3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản 

13. Phương pháp dạy / học: 

- Lý thuyết: Thuyết trình 

- Thực hành: Tại bệnh viện 

14. Phương pháp lượng giá 

Học viên phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng học lý thuyết 100% thời lượng 

học lý thuyết và 100% thời gian học thực hành (vắng học thực hành có phép phải 

học bù, vắng học không phép phải học lại). 

Học viên dự thi hết môn ở cả 2 nội dung Lý thuyết và Thực hành cụ thể:  

- Lý thuyết: thi viết  

 Học viên được đánh giá bằng câu hỏi ngắn, gửi lên phòng QLĐTSĐH 3 đề 

thi, trong đó mỗi đề thi có 2 câu hỏi, bốc thăm ngẫu nhiên trong số 30 câu hỏi trong 

ngân hàng câu hỏi SĐH. 

- Thực hành: thao tác trên bệnh nhân (hoặc bảng kiểm) 

+ Học viên được đánh giá bằng phương pháp thảo luận ca lâm sàng (bốc thăm 

người bệnh, thăm khám, làm bệnh án, hỏi thi trên bệnh án). 

+ Được tính là Đạt khi Điểm bài thi lâm sàng đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 

10. 

Các điểm thành phần: Điểm Lý thuyết 



 

 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy 

chế 

đào tạo 

Quy chế đào tạo Quy chế đào tạo 10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

 

Điểm Thực hành 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Điể

m 

tối 

đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

đào tạo 

Số buổi đi học, 

tham gia trực 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Viết chuyên đề 

ngắn  

Chất lượng 

bài thi 
10 

Điểm kết thúc học phần 

LS (ĐKTHP) 
0,7 01 

Bệnh án, vấn 

đáp, biện luận 

lâm sàng 

Chất lượng 

bệnh án, trả 

lời vấn đáp 

10 

 

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,25 điểm/1 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/1 tiết 

Đi muộn 
0,5 điểm/1 tiết 

(Sau 15 phút tính không phép) 

Học viên nghỉ học do Nhà trường điều động 0 



 

 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết): không 

Có 2 đầu điểm được tính riêng như sau 

- Điểm học phần lý thuyết:  

Điểm học phần = (ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

- Điểm học phần thực hành:  

Điểm học phần = ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

 

15. Tài liệu dạy học:  Tài liệu phát tay  

16. Tài liệu tham khảo 

1. Bài giảng Sản Phụ khoa Sau Đại học của Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học 

Y Dược – Đại học Huế. 

2. Bài giảng Sản Phụ khoa Đại học và Sau Đại học của Bộ môn Phụ Sản Trường 

Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược TP.HCM 

3. Obstetrics and Gynecology for postgraduates, 1993. 

4. Novak's Gynecology, 1997. 

5. Gynecologic Endocrinology and Infertiliti, 2000. 

 

C©u 8.   

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN 

HỌC PHẦN: SOI VÀ CẮT ĐỐT CỔ TỬ CUNG 

 

1. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

2. Chuyên ngành đào tạo: Sản Phụ khoa 

3. Mã học phần/môn học: THSSAN2903 

4. Tên học phần/môn học 

 - Tên tiếng Việt: Soi cổ tử cung, cắt đốt 

 - Tên tiếng Anh: Colposcopy, cervical ablation 



 

 

5. Đơn vị giảng dạy 

- Tên đơn vị giảng dạy chính: Bộ môn Phụ Sản 

- Tên đơn vị tham gia/hỗ trợ giảng dạy: 

- Cán bộ giảng dạy:  1. PGS.TS. Ninh Văn Minh 

2. TS.BS. Bùi Minh Tiến 

4. TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 

5. TS.BS. Nguyễn Đăng Kiên 

6. Khối lượng kiến thức (số tín chỉ) 

- Tổng số tín chỉ: 05 tín chỉ 

- Số tín chỉ lý thuyết: 02 tín chỉ 

- Số tín chỉ thực hành: 03 tín chỉ 

7. Thời điểm trong tiến trình đào tạo 

Môn học được bố trí giảng dạy - học tập trong năm thứ hai của chương trình 

đào tạo trình độ: Thạc sĩ 

8. Loại học phần: tự chọn 

9. Mục tiêu học tập: 

- MT1. Nắm vững được các kiến thức về sinh lý cổ tử cung, các tổn thương ở 

cổ tử cung. 

- MT2. Xử trí được các tổn thương lành tính ở cổ tử cung. 

10. Chuẩn đầu ra học phần/môn học (CLO)  

- CLO1. Phân tích được các kiến thức về sinh lý cổ tử cung, các tổn thương ở 

cổ tử cung. 

- CLO2. Xử trí được các tổn thương lành tính ở cổ tử cung. 

11. Ma trận giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) và Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kiến thức (PLOK) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 



 

 

CLO1 x   x  

CLO2 x   x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kỹ năng (PLOS) 

PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 

CLO1 x x  x x  x  

CLO2   x  x  x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm (PLOA) 

PLO14 PLO15 PLO16 

CLO1 x x x 

CLO2 x x x 

 

12. Nội dung học lý thuyết 

TT Nội dung Số tiết GV chính GV phụ 

1 Nguyên lý của máy soi và các 

phương tiện soi CTC 

2 PGS. Minh TS. Tiến 

2 Giải phẫu, cấu trúc mô học và sinh 

lý cổ tử cung 

4 TS. Kiên A TS. Kiên B 

3 Kỹ thuật soi CTC 4 TS. Tiến BSCKII. Thu Hà 

4 Các tổn thương lành tính ở cổ tử 

cung 

4 TS. Kiên B BSCKII. Thu Hà 

5 Các tổn thương tiền ung thư ở cổ tử 

cung 

4 TS. Kiên A TS. Kiên B 

6 Điều trị và theo dõi tổn thương cổ 

tử cung 

4 PGS. Minh TS. Kiên A 

7 Sàng lọc chẩn đoán ung thư cổ tử 

cung 

4 TS. Kiên B TS. Kiên A 



 

 

8 Ung thư CTC và phòng chống ung 

thư CTC 

4 TS. Tiến TS. Kiên A 

Tổng 30  

 

12.1. Nội dung chi tiết: 

Bài 1. Nguyên lý của máy soi và các phương tiện soi CTC  

1. Máy soi và các phương tiện soi CTC 

2. Các hóa chất sử dụng trong soi cổ tử cung và làm phiến đồ phát hiện sớm 

ung thư CTC 

3. Dung dịch để cố định phiến đồ 

4. Dụng cụ để soi CTC và làm phiến đồ phát hiện sớm ung thư CTC 

Bài 2. Giải phẫu, cấu trúc mô học và sinh lý cổ tử cung 

1. Cấu tạo giải phẫu cổ tử cung 

2. Cấu trúc mô học của niêm mạc âm đạo cổ tử cung 

2.1. Tế bào biểu mô vảy vùng cổ ngoài 

2.2. Vùng chuyển tiếp 

2.3. Các tế bào của cổ trong 

  2.4. Tế bào nội mạc tử cung 

  2.5. Các loại tế bào khác không phải biểu mô 

3. Đặc điểm sinh lý cổ tử cung  

Bài 3. Kỹ thuật soi CTC 

1. Đại cương 

2. Chỉ định soi CTC 

3. Thời điểm soi CTC 

4. Kỹ thuật soi cổ tử cung 

  4.1. Chuẩn bị  

  4.2. Các bước tiến hành soi CTC 



 

 

  4.3. Kỹ thuật soi cổ tử cung 

Bài 4. Các tổn thương lành tính ở cổ tử cung 

1. Đại cương 

2. Cổ tử cung bình thường 

3. Các tổn thương lành tính ở cổ tử cung 

4. Khám phát hiện tổn thương lành tính ở cổ tử cung 

5. Dự phòng 

Bài 5. Các tổn thương tiền ung thư ở cổ tử cung 

1. Các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung  

1.1. Các tổn thương tiền ung thư qua soi cổ tử cung  

  1.1.1. Các tổn thương sừng hóa  

  1.1.2. Các tổn thương hủy hoại 

1.2. Tổn thương tiền ung thư trên tế bào học cổ tử cung 

1.2.1. Phân loại theo Papanicolaou (PAP) 

  1.2.2. Phân loại của Tổ chức Y tế thế giới 

1.2.3. Phân loại theo Richart năm 1980 (WHO 1988) 

  1.2.4. Phân loại theo hệ thống Bethesda 2014 

1.3. Tổn thương tổn thương tiền ung thư trên mô bệnh học 

1.4. Các tân sinh trong biểu mô cổ tử cung  

  1.4.1. Tân sinh trong biểu mô độ I (CIN I) 

  1.4.2. Tân sinh trong biểu mô độ II (CIN II) 

  1.4.3. Tân sinh trong biểu mô độ III (CIN III) 

2. Các phương pháp điều trị tổn thương tiền ung thư cổ tử cung 

  2.1. Phương pháp phá hủy tổ chức 

   2.1.1. Chỉ định 

   2.1.2. Chống chỉ định 

   2.1.3. Theo dõi sau điều trị 



 

 

   2.1.4. Biến chứng 

   2.1.5. Các phương pháp điều trị 

2.2. Các phương pháp cắt bỏ tổn thương cổ tử cung 

   2.2.1. Chỉ định  

   2.2.2. Chống chỉ định 

   2.2.3. Theo dõi sau điều trị 

   2.2.4. Biến chứng 

   2.2.5. Các phương pháp điều trị 

2.3. Phương pháp điều trị triệt để 

   2.3.1. Cắt cụt cổ tử cung 

   2.3.2. Cắt tử cung 

Bài 6. Điều trị và theo dõi tổn thương cổ tử cung 

1. Định nghĩa 

2. Chỉ định điều trị đốt CTC bằng máy đốt điện tại phòng khám 

3. Chống chỉ định 

4. Chuẩn bị  

5. Các bước tiến hành  

6. Theo dõi, Tư vấn cho bệnh nhân tự theo dõi những dấu hiệu sau đốt 

7. Xử trí tai biến 

Bài 7. Sàng lọc chẩn đoán ung thư cổ tử cung 

1. Sàng lọc ung thư cổ tử cung 

1.1. Chẩn đoán tế bào học cổ tử cung – âm đạo 

1.2. Quan sát cổ tử cung với dung dịch acid acetic (VIA) 

1.3. Quan sát cổ tử cung sử dụng dung dịch Lugol (VILI) 

1.4. Xét nghiệm DNA HPV 

2. Chẩn đoán ung thư cổ tử cung 

2.1. Soi cổ tử cung  

2.2. Xét nghiệm mô bệnh học 



 

 

Bài 8. Ung thư CTC và phòng chống ung thư CTC 

1. Đại cương và các yếu tố nguy cơ 

 2. Giải phẫu bệnh 

2.1. Ung thư trong liên bào  

2.2. Ung thư xâm lấn:  

2.3. Lan tràn của ung thư cổ tử cung 

3. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng 

3.1. Các thương tổn tiền lâm sàng 

3.2. Các thương tổn rõ trên lâm sàng 

3.3. Cận lâm sàng 

3.4. Các giai đoạn lâm sàng 

4. Chẩn đoán phân biệt 

 5. Điều trị 

5.1. Các biện pháp điều trị  

5.2. Chỉ định điều trị  

6. Tiên lượng 

 7. Dự phòng 

  12.2. Thực hành 

TT Nội dung Số 

tiết 

1 Kỹ thuật sử dụng máy soi CTC 8 

2 Kỹ thuật làm phiến đồ phát hiện sớm ung thư CTC 5 

3 Kỹ thuật sinh thiết CTC 4 

4 Kỹ thuật soi cổ tử cung 8 

5 Kỹ thuật phát hiện các tổn thương lành tính ở cổ tử cung 6 

6 Kỹ thuật phát hiện các tổn thương nghi ngờ ở cổ tử cung 6 

7 Kỹ thuật đốt CTC 8 

 Tổng 45 

13. Phương pháp dạy / học: 

- Lý thuyết: Thuyết trình 



 

 

- Thực hành: Tại bệnh viện 

14. Phương pháp lượng giá 

Học viên phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng học lý thuyết 100% thời lượng 

học lý thuyết và 100% thời gian học thực hành (vắng học thực hành có phép phải 

học bù, vắng học không phép phải học lại). 

Học viên dự thi hết môn ở cả 2 nội dung Lý thuyết và Thực hành cụ thể:  

- Lý thuyết: thi viết  

 Học viên được đánh giá bằng câu hỏi ngắn, gửi lên phòng QLĐTSĐH 3 đề 

thi, trong đó mỗi đề thi có 2 câu hỏi, bốc thăm ngẫu nhiên trong số 30 câu hỏi trong 

ngân hàng câu hỏi SĐH. 

- Thực hành: thao tác trên bệnh nhân (hoặc bảng kiểm) 

+ Học viên được đánh giá bằng phương pháp thảo luận ca lâm sàng (bốc thăm 

người bệnh, thăm khám, làm bệnh án, hỏi thi trên bệnh án). 

+ Được tính là Đạt khi Điểm bài thi lâm sàng đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 

10. 

Các điểm thành phần: Điểm Lý thuyết 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy 

chế 

đào tạo 

Quy chế đào tạo Quy chế đào tạo 10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm Thực hành 

Điểm thành phần 
Trọng 

số 

Bài đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Điể

m 



 

 

tính 

điểm 

tối 

đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

đào tạo 

Số buổi đi học, 

tham gia trực 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Viết chuyên đề 

ngắn  

Chất lượng 

bài thi 
10 

Điểm kết thúc học phần 

LS (ĐKTHP) 
0,7 01 

Bệnh án, vấn 

đáp, biện luận 

lâm sàng 

Chất lượng 

bệnh án, trả 

lời vấn đáp 

10 

 

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,25 điểm/1 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/1 tiết 

Đi muộn 
0,5 điểm/1 tiết 

(Sau 15 phút tính không phép) 

Học viên nghỉ học do Nhà trường điều động 0 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết): không 

Có 2 đầu điểm được tính riêng như sau 

- Điểm học phần lý thuyết:  

Điểm học phần = (ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

- Điểm học phần thực hành:  

Điểm học phần = ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

15. Tài liệu dạy học:  Tài liệu phát tay  

16. Tài liệu tham khảo 

1. Vương Tiến Hoà (2004). Một số vấn đề bệnh lý cổ tử cung. Nhà xuất bản Y 

học Hà Nội. 

2. Châu Khắc Tú, Nguyễn Vũ Quốc Huy (2011). Ung thư cổ tử cung từ dự phòng 

đến can thiệp sớm. Nhà xuất bản Đại học Huế. 



 

 

C©u 9.  CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN 

C©u 10.  HỌC PHẦN: KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH 

 

1. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

2. Chuyên ngành đào tạo: Sản Phụ khoa 

3. Mã học phần/môn học: THSSAN2904 

4. Tên học phần/môn học 

 - Tên tiếng Việt: Kế hoạch hoá gia đình 

 - Tên tiếng Anh: Family planning 

5. Đơn vị giảng dạy 

- Tên đơn vị giảng dạy chính: Bộ môn Phụ Sản 

- Tên đơn vị tham gia/hỗ trợ giảng dạy: 

- Cán bộ giảng dạy: 1. TS.BS. Bùi Minh Tiến 

2. PGS.TS. Ninh Văn Minh 

3. TS.BS. Đặng Thị Hồng Thiện 

4. TS.BS. Nguyễn Đăng Kiên 

5. ThS.BSCKII. Hoàng Tiến Nam 

6. BSCKII. Nguyễn Thị Tuyết 

7. ThS.BSCKII. Đinh Văn Hoành 

8. ThS.BSCKII. Lê Hải Dương 

9. ThS.BSCKII. Nguyễn Văn Hiền 

6. Khối lượng kiến thức (số tín chỉ) 

- Tổng số tín chỉ: 05 tín chỉ 

- Số tín chỉ lý thuyết: 02 tín chỉ 

- Số tín chỉ thực hành: 03 tín chỉ 

7. Thời điểm trong tiến trình đào tạo 



 

 

Môn học được bố trí giảng dạy – học tập trong năm thứ hai của chương trình 

đào tạo trình độ: Thạc sĩ 

8. Loại học phần: tự chọn 

9. Mục tiêu học tập: 

- MT1. Trình bày được các kiến thức về kế hoạch hoá gia đình 

- MT2. Giải quyết thành thạo các trường hợp thai ngoài ý muốn. 

10. Chuẩn đầu ra học phần/môn học (CLO)  

- CLO1. Phân tích được các kiến thức về kế hoạch hoá gia đình 

- CLO2. Giải quyết thành thạo các trường hợp thai ngoài ý muốn tuổi thai dưới 

12 tuần. 

11. Ma trận giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) và Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kiến thức (PLOK) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

CLO1 x   x  

CLO2 x   x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kỹ năng (PLOS) 

PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 

CLO1 x x  x x  x  

CLO2 x  x  x  x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm (PLOA) 

PLO14 PLO15 PLO16 

CLO1 x x x 

CLO2 x x x 

 

12. Nội dung học lý thuyết 



 

 

TT Nội dung 
Số 

tiết 
GV chính GV phụ 

1 Các biện pháp tránh thai trong 

KHHGĐ, tư vấn các biện pháp 

tránh thai trong KHHGĐ 

4 TS. Tiến PGS. Minh 

2 Chọc hút noãn (IVF) 2 TS. Kiên B BSCKII. Hiền 

3 Chụp buồng tử cung và vòi tử 

cung 

2 PGS. Minh TS. Kiên A 

4 Nội soi buồng tử cung 2 TS. Thiện TS. Kiên A 

5 Nội soi ổ bụng gỡ dính, tạo hình 

vòi tử cung 

2 BSCKII. Nam BSCKII. Dương 

6 Xử trí GEU chưa vỡ 2 BSCKII. Hoành BSCKII. Nam 

7 Sử dụng thuốc kích thích phóng 

noãn 

2 BSCKII. Tuyết BSCKII. Huyền 

8 Điều trị vô sinh nam 2 BSCKII. Hiền BSCKII. Huyền 

9 Phá thai trong các biện pháp 

KHHGĐ 

4 BSCKII. Dương BSCKII. Tuyết 
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12.1. Nội dung chi tiết: 

Bài 1. Các biện pháp tránh thai trong kế hoạch hoá gia đình, tư vấn các biện 

pháp tránh thai trong kế hoạch hoá gia đình 

1. Tránh thai bằng dụng cụ tử cung 

2. Tránh thai bằng bao cao su 

3. Tránh thai bằng thuốc 

4. Tránh thai bằng phương pháp tự nhiên 



 

 

5. Tránh thai vĩnh viễn bằng phương pháp triệt sản 

Bài 2. Chọc hút noãn (IVF) 

1. Nguyên tắc chọc hút 

2. Ý nghĩa của việc chọc hút noãn 

3. Kỹ thuật chọc hút 

Bài 3. Chụp buồng tử cung và vòi tử cung 

1. Chỉ định chụp buồng tử cung và vòi tử cung 

2. Nguyên tắc chụp buồng tử cung, vòi tử cung 

3. Đánh giá kết quả 

Bài 4. Nội soi buồng tử cung 

 1. Chỉ định nội soi buồng tử cung 

 2. Các phương pháp soi 

 3. Các tổn thương thường gặp 

Bài 5. Nội soi ổ bụng gỡ dính vòi tử cung 

1. Chỉ định 

 2. Kỹ thuật nội soi gỡ dính 

 3. Tai biến và biến chứng 

Bài 6. Xử trí GEU chưa vỡ 

1. Dấu hiệu nhận biết 

2. Nguyên nhân 

3. Hướng chẩn đoán 

4. Xử trí 

Bài 7. Sử dụng thuốc kích thích phóng noãn 

 1. Chỉ định 

 2. Các loại thuốc, cách dùng 

 3. Các biến chứng, tác hại có thể 

Bài 8. Điều trị vô sinh nam 



 

 

 1. Đại cương 

 2. Nguyên nhân 

 3. Chẩn đoán 

 4. Các phương pháp điều trị 

Bài 9. Phá thai trong các biện pháp kế hoạch hoá gia đình 

1. Hút thai £ 6 tuần 

2. Hút thai £ 12 tuần 

3. Đình chỉ thai nghén 

4. Phá thai trên 12 tuần 

5. Phá thai bằng thuốc 

12.2. Thực hành 

TT Nội dung Số 

tiết 

1 Chỉ định, tư vấn các biện pháp kế hoạch hoá gia đình 4 

2 Chỉ định, thành thạo kỹ thuật chụp buồng tử cung và vòi tử cung 4 

3 Chỉ định, đọc được kết quả soi buồng tử cung 2 

4 Chỉ định, sử dụng thành thạo các thuốc kích thích phóng noãn 2 

5 Chỉ định, thành thạo các kỹ thuật phá thai nhỏ, thai to, phá thai bằng 

thuốc, bằng dụng cụ. Triệt sản nam, nữ đúng phương pháp 

4 

6 Chỉ định đặt, tháo dụng cụ tử cung và xử trí các tai biến do đặt tháo 

dụng cụ tử cung 

4 

7 Chỉ định điều trị vô sinh nam 3 
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13. Phương pháp dạy / học: 

- Lý thuyết: Thuyết trình 

- Thực hành: Tại bệnh viện 



 

 

14. Phương pháp lượng giá 

Học viên phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng học lý thuyết 100% thời lượng 

học lý thuyết và 100% thời gian học thực hành (vắng học thực hành có phép phải 

học bù, vắng học không phép phải học lại). 

Học viên dự thi hết môn ở cả 2 nội dung Lý thuyết và Thực hành cụ thể:  

- Lý thuyết: thi viết  

 Học viên được đánh giá bằng câu hỏi ngắn, gửi lên phòng QLĐTSĐH 3 đề 

thi, trong đó mỗi đề thi có 2 câu hỏi, bốc thăm ngẫu nhiên trong số 30 câu hỏi trong 

ngân hàng câu hỏi SĐH. 

- Thực hành: thao tác trên bệnh nhân (hoặc bảng kiểm) 

+ Học viên được đánh giá bằng phương pháp thảo luận ca lâm sàng (bốc thăm 

người bệnh, thăm khám, làm bệnh án, hỏi thi trên bệnh án). 

+ Được tính là Đạt khi Điểm bài thi lâm sàng đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 

10. 

Các điểm thành phần: Điểm Lý thuyết 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy 

chế 

đào tạo 

Quy chế đào tạo Quy chế đào tạo 10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm Thực hành 

Điểm thành phần 
Trọng 

số 

Bài đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Điể

m 



 

 

tính 

điểm 

tối 

đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

đào tạo 

Số buổi đi học, 

tham gia trực 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Viết chuyên đề 

ngắn  

Chất lượng 

bài thi 
10 

Điểm kết thúc học phần 

LS (ĐKTHP) 
0,7 01 

Bệnh án, vấn 

đáp, biện luận 

lâm sàng 

Chất lượng 

bệnh án, trả 

lời vấn đáp 

10 

 

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,25 điểm/1 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/1 tiết 

Đi muộn 
0,5 điểm/1 tiết 

(Sau 15 phút tính không phép) 

Học viên nghỉ học do Nhà trường điều động 0 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết): không 

Có 2 đầu điểm được tính riêng như sau 

- Điểm học phần lý thuyết:  

Điểm học phần = (ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

- Điểm học phần thực hành:  

Điểm học phần = ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

15. Tài liệu dạy học (tối đa 3 tài liệu)  

Tài liệu phát tay  

16. Tài liệu tham khảo 

1. Bài giảng Sản Phụ khoa Sau Đại học của Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học 

Y Dược – Đại học Huế. 



 

 

2. Bài giảng Sản Phụ khoa Đại học và Sau Đại học của Bộ môn Phụ Sản Trường 

Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược Tp.HCM 

3. Obstetrics and Gynecology for postgraduates, 1993. 

4. Novak's Gynecology, 1997. 

5. Gynecologic Endocrinology and Infertiliti, 2000. 

 

  



 

 

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN 

HỌC PHẦN: UNG THƯ SẢN KHOA 

1. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ định hướng ứng dụng 

2. Chuyên ngành đào tạo: Sản Phụ khoa 

3. Mã học phần/môn học: THSSAN2905 

4. Tên học phần/môn học 

 - Tên tiếng Việt: Ung thư Phụ khoa 

 - Tên tiếng Anh: Cancer of Gynaecology 

5. Đơn vị giảng dạy 

- Tên đơn vị giảng dạy chính: Bộ môn Phụ Sản 

- Tên đơn vị tham gia/hỗ trợ giảng dạy: Bộ môn Ngoại, Bộ môn Giải phẫu Bệnh 

- Cán bộ giảng dạy: 1. PGS.TS. Ninh Văn Minh 

2. TS.BS. Bùi Minh Tiến 

3. TS.BS. Phan Văn Cương 

4. TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 

5. TS.BS. Trần Mạnh Hà  

6. Khối lượng kiến thức (số tín chỉ) 

- Tổng số tín chỉ: 05 tín chỉ 

- Số tín chỉ lý thuyết: 02 tín chỉ 

- Số tín chỉ thực hành: 03 tín chỉ 

7. Thời điểm trong tiến trình đào tạo 

Môn học được bố trí giảng dạy - học tập trong năm thứ hai của chương trình 

đào tạo trình độ: Thạc sĩ 

8. Loại học phần: tự chọn 

9. Mục tiêu học tập: 

C©u 11.  - MT1. Nhận định được những tổn thương cơ bản của ung thư 

C©u 12.  - MT2. Vận dụng mô bệnh học để chẩn đoán tổn thương trên lâm sàng  



 

 

C©u 13.  - MT3. Xử trí đúng đối với những bệnh ung thư thường gặp  

10. Chuẩn đầu ra học phần/môn học (CLO)  

- CLO1. Chẩn đoán được và có hướng điều trị ung thư vú. 

- CLO2. Chẩn đoán được và có hướng điều trị các ung thư ở buồng trứng và 

niêm mạc tử cung. 

- CLO3. Chẩn đoán được và có hướng điều trị ung thư cổ tử cung. 

- CLO4. Chẩn đoán được và có hướng điều trị các ung thư ở buồng trứng và tử 

cung. 

- CLO5. Chẩn đoán được và có hướng điều trị ung thư âm hộ. 

11. Ma trận giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) và Chuẩn đầu ra chương trình 

đào tạo (PLO) 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kiến thức (PLOK) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

CLO1 x   x  

CLO2 x   x  

CLO3 x   x  

CLO4 x   x  

CLO5 x   x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Kỹ năng (PLOS) 

PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 

CLO1 x x x x x  x  

CLO2 x x x x x  x  

CLO3 x x x x x  x  

CLO4 x x x x x  x  

CLO5 x x x x x  x  

 

CLO 
Chuẩn đầu ra: Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm (PLOA) 

PLO14 PLO15 PLO16 

CLO1 x x x 

CLO2 x x x 



 

 

CLO3 x x x 

CLO4 x x x 

CLO5 x x x 

 

 

 

 

12. Nội dung học lý thuyết 

Ung thư là môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bệnh lý 

ung thư sản phụ khoa, để người học có khả năng vận dụng được những kiến thức về 

ung thư cho chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư sản phụ khoa. 

TT Nội dung Số tiết GV chính GV phụ 

1 Bệnh ung thư vú 4 TS. Cương TS. Hà 

2 Bệnh ung thư cổ tử cung 4 TS. Kiên BSCKII. Bích 

3 Bệnh ung thư nguyên bào nuôi 4 PGS. Minh TS. Tiến 

4 Bệnh ung thư buồng trứng 4 BSCKII. Bích  TS. Tiến 

5 Bệnh ung thư âm hộ 4 TS. Tiến TS. Kiên 

6 Bệnh ung thư niêm mạc tử cung 4 TS. Kiên PGS. Minh 
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12.1. Nội dung chi tiết: 

Bài 1. Bệnh ung thư vú 

A. Giải phẫu bệnh: 2 loại 

1. Ung thư biểu mô tại chỗ  

2. Ung thư xâm lấm  

B. Tiến triển 

C. Phân loại:  Theo hệ T.N.M 



 

 

D. Chẩn đoán  

1. Cơ năng  

2. Thực thể  

3. Cận lâm sàng  

E. Điều trị 

1. Điều trị tại chỗ 

2 Điều trị di căn xa  

F. Dự phòng  

Bài 2. Bệnh ung thư cổ tử cung 

1. Đại cương và các yếu tố nguy cơ 

2. Giải phẫu bệnh 

3. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng 

3.1. Các thương tổn tiền lâm sàng 

3.2. Các thương tổn rõ trên lâm sàng 

3.3. Cận lâm sàng 

3.4. Các giai đoạn lâm sàng 

4. Chẩn đoán phân biệt 

5. Điều trị 

5.1. Các biện pháp điều trị  

5.2. Chỉ định điều trị  

6. Tiên lượng 

7. Dự phòng 

Bài 3. Bệnh ung thư nguyên bào nuôi 

1. Định nghĩa 

2. Dịch tễ học 

3. Giải phẫu bệnh  



 

 

4. Chẩn đoán  

5. Phân loại tiên lượng ung thư nguyên bào nuôi 

6. Phòng bệnh và điều trị: các phương pháp điều trị chính 

7. Tiêu chuẩn khám bệnh và theo dõi sau điều trị 

  7.1. Khám bệnh 

  7.2. Tỷ lệ tái phát 

Bài 4. Bệnh ung thư buồng trứng 

1. Đại cương 

1.1. Yếu tố thuận lợi 

1.2. Nguyên nhân 

2. Triệu chứng và chẩn đoán 

2.1. Triệu chứng 

2.2. Các giai đoạn của ung thư buồng trứng: 

2.3. Cận lâm sàng  

3. Điều trị 

3.1. Phẫu thuật 

3.2. Hóa liệu pháp  

3.3. Quang tuyến liệu pháp 

4. Tiên lượng và tư vấn  

Bài 5. Bệnh ung thư âm hộ 

1. Đại cương 

2. Sinh bệnh học  

3. Dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ 

4. Triệu chứng 

5. Chẩn đoán 

5.1. Xác định tổn thương 

5.2. Đánh giá bệnh nhân ung thư 



 

 

5.3. Các giai đoạn ung thư 

6. Tiên lượng và những yếu tố tiên lượng 

7. Điều trị: 

7.1. Điều trị phẫu thuật 

7.2. Hóa liệu pháp: 

Bài 6. Bệnh ung thư niêm mạc tử cung 

1. Đại cương  

C©u 14.  2. Các yếu tố nguy cơ  

3. Giải phẫu bệnh  

C©u 15.  3.1. Đại thể 

C©u 16.  3.2. Vi thể 

C©u 17.  3.3. Sự lan tràn của ung thư niêm mạc tử cung  

C©u 18.  4. Triệu chứng và chẩn đoán  

C©u 19.   4.1. Ra máu bất thường 

C©u 20.   4.2. Hỏi bệnh 

C©u 21.   4.3. Khám thực thể  

C©u 22.   4.4. Xét nghiệm:   

5. Các giai đoạn lâm sàng  

6. Điều trị 

C©u 23.   6.1. Chỉ định điều trị:  

C©u 24.   6.2. Điều trị phẫu thuật  

C©u 25.   6.3. Tia xạ  

C©u 26.   6.4. Hormon liệu pháp  

C©u 27.   6.5. Hoá liệu pháp: ít hiệu quả, chỉ dùng khi tái phát ở phụ nữ trẻ. 

C©u 28.   6.6. Kết quả điều trị  

13. Phương pháp dạy / học: 

- Lý thuyết: Thuyết trình 



 

 

- Thực hành: Tại bệnh viện 

14. Phương pháp lượng giá 

Học viên phải tham dự tối thiểu 80% thời lượng học lý thuyết 100% thời lượng 

học lý thuyết và 100% thời gian học thực hành (vắng học thực hành có phép phải 

học bù, vắng học không phép phải học lại). 

Học viên dự thi hết môn ở cả 2 nội dung Lý thuyết và Thực hành cụ thể:  

- Lý thuyết: thi viết  

 Học viên được đánh giá bằng câu hỏi ngắn, gửi lên phòng QLĐTSĐH 3 đề 

thi, trong đó mỗi đề thi có 2 câu hỏi, bốc thăm ngẫu nhiên trong số 30 câu hỏi trong 

ngân hàng câu hỏi SĐH. 

- Thực hành: thao tác trên bệnh nhân (hoặc bảng kiểm) 

+ Học viên được đánh giá bằng phương pháp thảo luận ca lâm sàng (bốc thăm 

người bệnh, thăm khám, làm bệnh án, hỏi thi trên bệnh án). 

+ Được tính là Đạt khi Điểm bài thi lâm sàng đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 

10. 

Các điểm thành phần: Điểm Lý thuyết 

Điểm thành phần 

Trọng 

số 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy 

chế 

đào tạo 

Quy chế đào tạo Quy chế đào tạo 10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 

Thi tự luận theo 

câu hỏi mở  

Chất lượng bài 

thi 
10 

Điểm Thực hành 

Điểm thành phần 
Trọng 

số 

Bài đánh 

giá 

Hình thức  

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

Điể

m 



 

 

tính 

điểm 

tối 

đa 

Đánh giá chuyên cần 

(ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

đào tạo 

Số buổi đi học, 

tham gia trực 

Quy chế 

đào tạo 
10 

Điểm giữa học phần 

(ĐGHP) 
0,2 01 

Viết chuyên đề 

ngắn  

Chất lượng 

bài thi 
10 

Điểm kết thúc học phần 

LS (ĐKTHP) 
0,7 01 

Bệnh án, vấn 

đáp, biện luận 

lâm sàng 

Chất lượng 

bệnh án, trả 

lời vấn đáp 

10 

 

Rubric 1: Chuyên cần: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,25 điểm/1 tiết 

Nghỉ học không phép  0,5 điểm/1 tiết 

Đi muộn 
0,5 điểm/1 tiết 

(Sau 15 phút tính không phép) 

Học viên nghỉ học do Nhà trường điều động 0 

Test Blue print (áp dụng lượng giá lý thuyết): không 

Có 2 đầu điểm được tính riêng như sau 

- Điểm học phần lý thuyết:  

Điểm học phần = (ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

- Điểm học phần thực hành:  

Điểm học phần = ĐCCx0,1+ĐGHPx0,2+ ĐKTHPx0,7)/10 

 

15. Tài liệu dạy học (tối đa 3 tài liệu)  

Tài liệu phát tay  

16. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Hà Nội, Bài giảng Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản 

Y học. 



 

 

2. Bộ môn Phụ Sản - Trường Đại học Y Hà Nội (2020), Phụ khoa dành cho thầy 

thuốc thực hành. Nhà xuất bản Y học. 

3. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng Sản Phụ 

khoa tập 1, Nhà xuất bản Y học. 

4. Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng Sản Phụ 

khoa tập 2, Nhà xuất bản Y học. 

5. Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế. Bài giảng Sản Phụ khoa Sau Đại 

học của Bộ môn Phụ Sản, Nhà xuất bản Y học. 

6. Phạm Bá Nha và cộng sự (2023), Thủ thuật Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y 

học. 

7. Bộ Y tế (2020), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Sản Phụ khoa, 

Nhà xuất bản Hồng Đức. 

8. Vương tiến Hòa. (2012). Một số vấn đề bệnh lý cổ tử cung 

9. Vương Tiến Hoà (2012) Chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung. Nhà xuất 

bản Y học. 

10. Trần Thị Lợi (2004), Thực hành Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học.TP 

HCM. 

11. Phan Trường Duyệt (1998), Phẫu thuật Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học. 

12. IUCC. Ung thư bệnh học, Nhà xuất bản Y  

C©u 29.   

  

 

 

 

CHỈ TIÊU TAY NGHỀ 

STT Nội dung 

tay nghề thực hành 

Số lần 

Thực 

hiện 

Số lần 

đạt yêu 

cầu 

Chỉ số 

đánh giá 

Kết quả 

đánh 

giá 



 

 

1 Mổ lấy thai 10 8 Bảng kiểm Đạt 

2 Mổ cắt tử cung bán phần 10 8 Bảng kiểm '' 

3 Mổ bóc u vú 10 8 Bảng kiểm '' 

4 Đặt Forceps 10 7 Bảng kiểm '' 

5 Mổ cắt khối u buồng trứng 10 8 Bảng kiểm '' 

6 Khâu TSM rách phức tạp 6 4 Bảng kiểm '' 

7 Hút thai trứng 3 2 Bảng kiểm “ 

8 Nạo buồng tử cung 5 4 Bảng kiểm “ 

9 Hút niêm mạc 10 8 Bảng kiểm '' 

10 Soi CTC 15 12 Bảng kiểm '' 

11 Sinh thiết cổ tử cung 6 5 Bảng kiểm '' 

12 Đỡ đẻ ngôi ngược 5 4 Bảng kiểm '' 

13 Monitorring sản khoa 15 12 Bảng kiểm '' 

14 Phẫu thuật nội soi tiểu khung 6 5 Bảng kiểm '' 

15 Phẫu thuật mở hoặc nội soi GEU 10 8 Bảng kiểm '' 

16 Chụp buồng tử cung 4 3 Bảng kiểm '' 

17 Soi buồngtử cung 5 4 Bảng kiểm '' 

18 Đỡ đẻ song thai, đa thai 5 4 Bảng kiểm “ 

19 Đốt laser cổ tử cung 5 4 Bảng kiểm “ 

20 Chọc dò túi cùng Douglas 5 4 Bảng kiểm “ 

21 Kiểm soát tử cung 5 4 Bảng kiểm “ 

22 Cắt tử cung qua nội soi, đường 

âm đạo 

5 4 Phụ Phụ 

 

 

  Điểm đạt 



 

 

     Chỉ số đánh giá (%) =                            x 100 

 Điểm tối đa 

         < 50%:    không đạt 

         50-75%:  đạt 

           75%:    tốt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















































































































































































































































































































































































BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH 

===&&=== 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ 

ĐÀO TẠO THẠC SĨ  CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA 
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